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Chuùc möøng

Kính thöa quyù ñoäc giaû,
hoøa cuøng nieàm vui 
trong dòp khai giaûng naêm hoïc môùi,
Chia Seû soá 67 xin kính chuùc quyù Giaùo sö
cuøng toaøn theå quyù sinh vieân,
moät naêm hoïc môùi gaët haùi ñöôïc nheàu thaønh quaû 
trong giaûng daïy cuõng nhö trong hoïc taäp.

Xin Chuùa Thaùnh Thaàn laø thaày daïy ñích thöïc,
khai loøng môû trí cho taát caû chuùng ta.

Kính chuùc

Ban Chuû bieân 


Lôøi ngoû

Kính thưa quý độc giả,

Một trong những khám phá vĩ đại của thế kỷ 20 là con người đã sâu sắc nhìn ra sự liên lập thiết yếu giữa các dân tộc, văn hóa, tí ngưỡng và tôn giáo. Thời đại chúng ta, kinh nghiệm cụ thể về sự liên lập này ngày càng được cổ vũ mạnh hơn qua nhiều hình thức tiếp xúc, trao đổi, và khai phá khác nhau giữa đại diện của nhiều truyền thống. Giáo hội Công giáo giữ một vai trò tiên phong trong việc mở cửa đối với các truyền thống tôn giáo khác, qua việc khích lệ các mối liên hệ đều đặn và có hệ thống. Kết quả từ những cuộc trao đổi gặp gỡ ấy ngày một hiển nhiên hơn: kính trọng thực sự các giá trị đạo đức, tâm linh và tâm lý hiện hữu trong từng truyền thống, tìm ra cơ sở chung, và một cảm thức chịu trách nhiệm chung về hành tinh này trong mọi chiều kích của nó. 

Công đồng Vatican II đã cởi mở và nhậy cảm đối với tính đa dạng liên quan tới các tôn giáo khác; việc cởi mở và nhậy cảm này đưa đến việc thiết lập ra Văn Phòng Phụ Trách Các Tôn Giáo Không Phải Là Kitô Giáo vào ngày 14 tháng 5 năm 1964, trong khi Công đồng đang diễn ra, và trước khi công bố sắc lệnh Nostra Aetate vào ngày 28 tháng 10 năm 1965. Văn phòng này, năm 1989, được đổi thành Hội Ðồng Ðối Thoại Liên Tôn nhân khi Giáo triều được cải tổ, tạo nhiều ảnh hưởng lớn lao trên thái độ của Giáo hội đối với các tôn giáo trên thế giới. Từ ngày được thiết lập, Hội đồng này đã cổ vũ giá trị của việc đối thoại liên tôn qua các ấn phẩm, các kỳ hội thảo, các buổi thuyết trình, các cuộc hội nghị và nhiều hình thức đối thoại khác trên khắp thế giới. Hội đồng này còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ giữa Đức giáo hoàng và các nhà lãnh đạo tinh thần khác, đại diện cho các tôn giáo lớn trên thế giới, một tập quán đã khởi đầu và được khuyến khích dưới thời Đức Phaolô VI, là vị Giáo hoàng hết sức cổ vũ việc đối thoại giữa các tôn giáo. 

Từ nền tảng của sự hiểu biết và tôn trọng này, các tôn giáo cam kết phải hợp tác với nhau để cổ vũ cho hòa bình thế giới cũng như cho một cách nhìn mới đối với xã hội và nhân loại nói chung. Cách riêng trong bối cảnh Á châu, việc đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo là việc làm cấp thiết, và có thể nói đó nền tảng và chọn lựa dứt khoát của Hội thánh trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Bởi chưng, Giáo hội vẫn còn phải hiểu trọn vẹn các hệ luận từ lời công bố sau đây của Nostra Aetate: 

Vì thế Công đồng có lời khuyên sau đây với con cái mình: một cách khôn ngoan và đầy yêu thương, qua đối thoại và hợp tác với các tín hữu của các tôn giáo khác, và trong chứng tá đức tin và đời sống Kitô hữu, hãy nhìn nhận, bảo toàn, và cổ vũ các điều tốt về tâm linh và luân lý tìm thấy nơi những người này, cũng như các giá trị tìm thấy trong xã hội và văn hóa của họ (Số 2). 

Với ý thức này, nội san Chia Sẻ số 67 mạo muội bàn về “Việc đối thoại & cộng tác giữa các tôn giáo tại Á châu”. Những bài viết đăng trong dịp này mang đặc tính khai phá, đồng thời phản ánh nỗi khát khao tìm ra một cách thế phù hợp khả dĩ loan báo Tin mừng cho chính những con người sống nơi vùng đất Á châu giàu tính tâm linh này.

Bài viết đầu tiên là nỗ lực suy tư để tìm một nền tảng, một nguyên lý cho việc đối thoại và cộng tác liên tôn. Bài viết thứ hai như một lời xác tín: “Đối thoại: con đường lựa chọn dứt khoát của Hội thánh”. Trong bài viết này, chúng ta tìm thấy những chỉ dẫn căn bản của Hội thánh cho công cuộc đối thoại dầy khó khăn và thách đố. Kế tiếp là một vài gợi ý căn bản về thần học Á châu, bài viết này cung cấp những khái niệm cần thiết trước khi bước và hành trình nghiên cứu, đối thoại.

Sau ba bài viết có tính cách khái quát và nền tảng trên, những bài viết kế tiếp lần lượt trình bày những nét đặc thù, tương đồng hoặc dị biệt trong việc đối thoại: cụ thể đó là việc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo; sự gặp gỡ giữa tư tưởng “phục quy ư anh nhi” của Lão Tử  & “con đường thơ ấu” của thánh nữ Têrêsa thành Lisieux; sự gặp gỡ giữa Ba Ngôi tối linh trong Ấn giáo và Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kitô giáo; nẻo đường nhập thể của Phật giáo và Kitô giáo; sự cộng tác liên tôn nhằm bảo vệ phẩm giá và các quyền của con người; và cuối cùng, bài viết “Sứ mạng truyền giáo tại Á châu: cuộc đối thoại mang tính ngôn sứ” khép lại nội dung của Chia Sẻ số này.       
Sau cùng, chúng tôi xin mượn lời của Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn, trong Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật Đản Vesakh 2012 - Phật lịch 2556, kể kết thúc lời ngỏ cho nội san này:            

Các Bạn Phật tử thân mến,

Nhân danh Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn, năm nay tôi lại hân hạnh gửi đến các Bạn lời chúc mừng chân thành nhân dịp lễ Phật Đản Vesakh/ Hanamatsuri. Tôi xin cầu chúc Đại lễ năm nay đem lại cho tất cả Phật tử ở khắp nơi trên thế giới niềm vui và an tịnh trong tâm lòng …

Các Bạn thân mến, tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của mình, hầu có thể huấn luyện người trẻ trở thành khí cụ phục vụ cho công lý và hòa bình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai bằng cách giáo dục họ sống an hòa và trở thành những người xây dựng hòa bình.
Ban chủ biên

NỀN TẢNG NÀO 
CHO ĐỐI THOẠI & HỢP TÁC LIÊN TÔN?

Làm sao đối thoại và cộng tác một cách tích cực 
trong khi mà tôn giáo nào cũng, mặc nhiên hoặc minh nhiên, khẳng định xác tín căn bản về tính tuyệt đối 
trong niềm tin tôn giáo của mình ? 

Nguyễn Trọng Viễn, OP.
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Những vấn đề hội nhập văn hoá và đối thoại liên tôn đã được khởi sự nhiều lần trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, nhưng rồi những bước khởi đầu ấy đã, một cách nào đó, vẫn cứ luôn mãi là những bước khởi đầu. Những nỗ lực ấy cứ vòng vo mãi, khởi đầu rồi lại khởi đầu, bị lãng quên rồi bắt đầu lại,… Người ta có thể nhận ra nguyên nhân của tình trạng vòng vo ấy là vận nước nổi trôi của dân tộc Việt Nam. Điều đó dĩ nhiên là đúng, nhưng cũng phải nhận ra trách nhiệm của chính Giáo Hội Việt Nam, trách nhiệm về một tinh thần nửa vời, thái độ cục bộ, nhận thức hời hợt về thế đứng của mình…

Một cách nào đó, nếu chuyện đối thoại liên tôn chỉ được đón nhận như một vấn đề phụ thuộc, một thứ sinh hoạt dị vật trong quỹ đạo sống của Giáo Hội Việt Nam, thì những nỗ lực đây đó của ai đó sẽ bị thải loại trong dòng lịch sử, khi mà nhu cầu phải tồn tại, nỗi lo phải chiến đấu trong cuộc chiến thảm hại để sống còn, những thúc bách phải củng cố nội bộ… vẫn chưa một lần được tạm giải quyết. Giờ đây, số báo này lại như một sự thức tỉnh trong cơn mê dài của Giáo Hội Việt Nam, thức tỉnh để khỏi chìm đắm trong giấc ngủ mê, mặc dù biết rằng mình vẫn chưa đủ sức trỗi dậy để thực sự lên đường.

Với tình hình Giáo hội hiện nay, vấn đề đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo lại có thêm một “chướng ngại” khác, đó là sự phát triển của thuyết tương đối cùng với những cảnh giác của giáo quyền về chủ thuyết này
. Làm sao tìm được một thế đứng đúng đắn và thanh thản trong cuộc đối thoại và cộng tác này? Làm sao đối thoại và cộng tác một cách tích cực trong khi mà tôn giáo nào cũng, mặc nhiên hoặc minh nhiên, khẳng định xác tín căn bản về tính tuyệt đối trong niềm tin tôn giáo của mình? 

1. Quả lắc đa chiều

Tư tưởng con người, đặc biệt là dòng tư tưởng Tây phương, giống như một quả lắc, một quả lắc đa chiều, khi thì quá nghiêng về bên này, khi thì quá nghiêng về bên kia. Khác với con vật vốn bị chi phối “độc chiều” trong những tương tác của cuộc sống, con người lại là một loại sinh vật có khả năng phản tỉnh. Trong con người vẫn có một lời mời gọi sâu kín thúc bách con người tìm lại căn tính của mình. Do đó, cứ mỗi khi xã hội nghiêng chiều thái quá về một phía nào, thì  liền đó, xuất hiện những phản ứng ngược lại để tái lập thế quân bình của tâm hồn con người. Trong một xã hội đề cao kim tiền thì sẽ có những người biết chê chán giá trị đồng tiền. Trong một xã hội bị tha hóa vì ích kỷ, sẽ xuất hiện những con người quảng đại biết hy sinh cho tha nhân. Trong xã hội quá đề cao tính cách cá nhân hẹp hòi, luôn có những trào lưu đi tìm lại giá trị của cộng động… Con người luôn biết dừng bước để đặt lại vấn đề.

Trong nền tảng sâu xa của những biến động quả lắc ấy chính là một lòng khao khát chân lý mà các chủ thuyết, tuyệt đối hay tương đối, tuyệt đối này hay tuyệt đối kia, tương đối này hoặc tương đối nọ, vẫn chưa đáp ứng được. 

Nói chung, từ thế kỷ XIX trở về trước, người ta luôn thấy có sự hiện diện của một "cái tuyệt đối" nào đó, cho dù có khác nhau trong cách xác định tuyệt đối đó là gì. Với người này, cái tuyệt đối đó là vật chất, người khác lại cho là Thiên Chúa, người khác thì gắn phẩm chất tuyệt đối vào một giá trị nhân bản nào đó. Thứ tuyệt đối “duy tâm” thì tự hào với ý nghĩa cao quý của tinh thần con người, của phẩm giá con người, nhưng lại quên đi thực tế chua cay vẫn cứ đè nặng trên thân phận cụ thể của những con người cụ thể. Rồi thứ tuyệt đối “duy vật” thì tự hào về tính cách khoa học, tính thực tiễn của mình để rồi lại dẫn dắt con người vào ngõ cụt của những đánh giá thực nghiệm trên huyền nhiệm con người … Quả lắc đong đưa từ “đất” lên tới “trời” và ngược lại.

Thế kỷ XX, có thể nói được, là thế kỷ lật đổ ngai vàng của tuyệt đối; người ta thay thế tuyệt đối bằng cái tương đối: tự do chính trị thay vì một chủ thuyết cứng nhắc; tự do tôn giáo thay vì một thứ khư khư khẳng định tôn giáo của mình với bất gì giá nào; người ta chối bỏ mọi thứ "duy", vì nó mang tính tuyệt đối. Chiều hướng đó khởi đi từ một nhận thức mới ngay trong lãnh vực trước đây vốn là lãnh địa của tuyệt đối, lãnh vực khoa học, và có khuynh hướng lan rộng đến cả lãnh vực của tôn giáo nói chung và niềm tin Kitô giáo nói riêng. Quả lắc này lại đong đưa từ phải qua trái và ngược lại.

Trong cuộc chiến giữa các khuynh hướng tuyệt đối, chính chủ thuyết tương đối là “ngư ông đắc lợi”. Nhưng trong thế lửng lơ của tương đối, các khuynh hướng tuyệt đối lại tìm ra được con đường sống của mình một cách rõ rệt hơn…

2. Con người tương đối mang dấu ấn của tuyệt đối

Bầu khí tương đối là một phản ứng đối với thái độ bất khoan dung, với thái độ cuồng tín của những chủ trương tuyệt đối và bầu khí tương đối ra như mở cửa cho việc đối thoại và hợp tác. Phải chăng thái độ chấp nhận tương đối phản ảnh đúng thực trạng của bản chất người hơn và thúc đẩy sự tiến bộ nhiều hơn ?

Quả thật, đời sống con người là bất tất, nghĩa là nó có thể thế này, có thể thế khác, không đương nhiên phải như thế nào cả. Như thế cũng có nghĩa là đời sống con người đầy dẫy những tương đối, chẳng có gì hoàn toàn tốt, hoàn toàn đẹp, hoàn toàn  đúng, hoàn hảo; chẳng có gì, theo lý lẽ, là điều đòi buộc con người cách tuyệt đối, chẳng có gì là không có không được. Không đương nhiên tôi phải có mặt trên đời...; không đương nhiên tôi là con trai hay con gái; không đương nhiên tôi phải sinh ra trong gia đình này; không đương nhiên tôi phải sống thế này hay thế khác; trước cái chết, con người buộc phải chấp nhận sự thực là ta không thể làm chủ được ngay cả chính hiện hữu của ta; và nhiều khi vận mạng một con người, được ca tụng với tất cả ngôn từ và những ý niệm cao quí nhất, lại như bị qui định bởi một hạt cát tình cờ trong gót giầy...  Tất cả mọi sự của con người đều tương đối; tất cả mọi sự vây quanh con người đều bất tất; tất cả mọi kết quả từ những công trình vĩ đại nhất của con người đều mấp mé trên bờ vực của hư vô.

Tuy vậy, cái tương đối cũng để lại những khoảng trống trong hành trình đời người. Trong thế giới tương đối, làm sao người ta có thể chấp nhận một mệnh lệnh luân lý là tuyệt đối ? Thế mà một mệnh lệnh luân lý tương đối luôn mở đường cho những lạm dụng và dẫn đến sự hoài nghi, có nguy cơ phá huỷ hết mọi giá trị vững bền của bản chất người. Trong thế giới tương đối, làm sao con người có thể dấn thân hết mình với một lý tưởng, làm sao có được những nét đẹp của một sự hy sinh trọn bản thân mình vì ai khác ? Thế giới tương đối có nguy cơ chặn đứng chân trời ước vọng sâu xa của con người và biến cuộc sống thành những kỹ thật ứng xử, những qui tắc tương giao vụn vặt.

Do đó, mặc dù biết mọi sự của đời người là tương đối, con người lại có một niềm kiêu hãnh đặc biệt. Chính nhờ tình trạng mọi-sự-là-bất-tất, con người lại có khả năng thể hiện một thứ "tự do căn bản", khả năng chịu trách nhiệm trong sự chọn lựa của mình; chính khi cảm nhận mình chỉ có những điều tương đối, con người lại luôn muốn biến một trong số những thực tại tương đối của mình trở thành tuyệt đối; chính khi con người bị trôi dạt như thể tình cờ trong thế giới bao la, thì con người lại có thể gắn đời mình vào một giá trị làm nên ý nghĩa "vĩnh cửu" của cuộc đời. Cung cách xử sự của con người như thế bộc lộ một thứ "khẩu khí" như một quân vương đang đội lốt thần dân; và ở đây, chúng ta thấy được tính chất sâu xa của con người: con người là một sinh vật hướng về tuyệt đối.


Nhìn ra đằng sau khuynh hướng ưa thích cái tương đối hiện nay, người ta vẫn không thể gạt bỏ được nhu cầu về cái tuyệt đối. Chẳng hạn khi thời đại này muốn chối bỏ một mục đích vững chãi của cuộc sống, người ta lại nhận thấy con người trở nên đầy âu lo, xao xuyến; và hơn lúc nào hết, cần phải đi tìm lại ý nghĩa đời mình. Paul Tillich, một nhà thần học, Tin Lành đã nhìn thấy trong chủ nghĩa Mác, chủ thuyết hiện sinh, trong ngành phân tâm, trong hội họa... đâu đâu cũng có những mối bận tâm muốn tìm ra một nguyên động lực có thể mang tải tất cả những sinh hoạt của con người; ông nói: 


Đời sống tinh thần của con người, sự sáng tạo nghệ thuật, việc nghiên cứu khoa học, hành động đạo đức hay chính trị đều là - một cách có ý thức hay vô ý thức – những biểu thị của một mối bận tâm cuối cùng, chính mối bận tâm này mang lại cho chúng niềm đam mê và năng lực sáng tạo, cũng như chiều sâu vô tận và tính thống nhất trong hành động.

Với khát vọng tuyệt đối, con người mới có thể mở rộng chân trời của khát vọng vô biên. Sống với yêu sách tuyệt đối, con người mới có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất trong tiến trình trưởng thành, tình trạng sung mãn nhất của tâm hồn con người. Sống với yếu sách tuyệt đối, con người như được lặn sâu nhất vào trong nguồn cội hiện hữu của mình, buông cuộc đời theo một tiếng gọi "thiêng liêng", hình thành cuộc đời mình theo một sứ vụ. Chính ý nghĩa của ơn gọi và sứ vụ như một yêu sách tuyệt đối mới có thể cung cấp nhịp cầu đưa hiện hữu người vào tầm mức siêu việt.


Tất cả những điều đó giúp ta hiểu được ấn dấu của tuyệt đối đã ghi tạc sâu xa trong con người, và chúng ta hiểu tại sao, dù mang thân phận tương đối, bất tất, con người lại luôn mang vác một yêu sách tuyệt đối, khát vọng tự mình chọn lựa ý nghĩa cho mình và chọn lựa một cách dứt khoát, không hạn chế hay từ nhượng.

3. Tuyệt đối nào ?


Như thế, trong khuynh hướng ngày nay, ta thấy con người không phải không muốn tìm tuyệt đối, nhưng đúng hơn là muốn tìm một thứ tuyệt đối nào thực sự có khả năng mang lại giải thoát cho thân phận con người. Nhưng đó là tuyệt đối nào ?

Duy vật cũng là một quan niệm tuyệt đối và tuyệt đối duy vật, hoặc nói chung là các quan niệm triết học lấy vũ trụ quan làm nền tảng, đưa vận hành cuộc sống con người chìm vào những quy luật “ngàn đời”, nhưng phẩm chất ngã vị của con người chắc chắn bị suy giảm. Nền tảng thế giới duy vật - dù là duy vật biện chứng, biện chứng giữa vật chất và ý thức, biện chứng giữa tương tác xã hội ở đây/lúc này với dòng lịch sử của cá nhân hay của toàn thể xã hội - vẫn chỉ có thể “hứa hẹn” con đường một chiều của tất định thuyết. Tuyệt đối duy vật thực sự khó lòng mở ra những chân trời mới, mời gọi sự đối thoại và hợp tác với các tuyệt đối khác hơn hết.

Quan sát lịch sử nhân loại, người ta có thể thấy rằng con người không phải chỉ là “tổng hoà những tương quan xã hội”, và nền tảng của mọi tương quan xã hội ấy lại là thế giới quan duy vật. Khó ai có thể chối bỏ cảm nhận rằng vận hành của lịch sử con người như bị cuốn hút vào một chiều hướng đi lên, chiều hướng vượt quá, vượt quá chính mình và vượt quá thế giới của những tương tác tương đối trong vũ trụ và thế giới này. Vận hành quả lắc căn bản trong vận mạng của con người không phải là cuộc đánh đu giữa những cột mốc lơ lửng trên vực thẳm của hư vô, nhưng là những bước tiến-lùi, hoặc nghiêng ngả giữa hư vô và niềm tin gắn vào một cột mốc vững chắc của một tuyệt đối ẩn hiện nào đó.

Một thứ tuyệt đối ẩn hiện của những khuynh hướng duy linh dĩ nhiên cũng dễ tiêu diệt khả năng đối thoại, như người ta thường thấy được nơi đó một thái độ cuồng tín. Nếu chủ thuyết tuyệt đối nào cũng đặt cái “tuyệt đối khách quan” của mình ra trước và buộc người khác phải công nhận, thì chẳng những không có đối thoại đích thực, mà thế giới này còn trở nên một chiến cuộc bất khoan nhượng giữa các tôn giáo. Chiến tranh tôn giáo là thứ chiến tranh sâu xa và dữ dội nhất, vì khả năng đối thoại và khoan nhượng không thể có được trong thế giới những tuyệt đối như vậy. Tuy nhiên, một khi đã kinh qua niềm phấn khởi chóng tàn của thuyết tương đối, người ta hiểu ra một ý nghĩa mới trong niềm tin vào một tuyệt đối. Dĩ nhiên con người chỉ có thể sống phong phú và sung mãn khi gắn cuộc đời mình vào một tuyệt đối, nhưng đây, trước tiên, là một thứ tuyệt đối mang tính chủ thể. Quả thật, trong thế kỷ XX, những khái niệm căn bản của xã hội không còn là “khoa học”, “khách quan”, “hợp lý”…, nhưng long lanh giá trị sống động của chủ thể, lương tâm, của nhân vị tự do… Thế giới tinh thần con người được khám phá như một châu lục mới, mênh mông và phong phú hơn tất cả các châu lục của trái đất này.

Thật ra, khi lật đổ ngai vàng của tuyệt đối, có lẽ người ta chỉ không muốn xác định một thứ tuyệt đối thuần túy khách quan nào đó; người ta từ chối một sự áp đặt tuyệt đối từ bên ngoài. Trong thế giới chủ thể tính, người ta nhận ra khao khát tìm tuyệt đối cần được thể hiện trong lãnh vực hiện sinh; một tuyệt đối được tìm kiếm như ý nghĩa quan trọng nhất của đời mình; gắn liền với những ưu tư, lo lắng, với niềm vui, hạnh phúc về chính vận mạng của con người.

Như thế, chúng ta có thể thấy chân trời của đối thoại và hợp tác mở ra. Đối thoại và hợp tác chỉ có thể chân chính trong thế giới của những chủ thể. Đối thoại và hợp tác chỉ có thể mang lại hoa trái tốt đẹp khi người ta biết thực sự trân trọng xác tín của người khác; đồng thời cũng thanh thản, chân thật sống xác tín tuyệt đối của chính mình. Đối thoại và hợp tác chỉ có thể sống được trong thế giới liên chủ thể tính đích thực. Trong đối thoại này, yếu tố căn bản không còn phải là sự khôn khéo, tế nhị, hoặc lèo lái ngấm ngầm, nhưng là một sự chân thật hồn nhiên với chính mình và tôn trọng chân thật với người khác.

Bản tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo của Công đồng Vatican II đã phải trải qua một cuộc tranh luận sôi nổi trong nội bộ và lôi kéo sự quan tâm của toàn thế giới. Nhiều người bên ngoài Giáo hội đã theo dõi cuộc tranh luận này để xem Giáo hội thành thực với mình và với thế giới đến mức nào, vì người ta có lý để nghi ngờ một thái độ giả hiệu, theo đó, Giáo hội Công giáo chỉ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo khi người công giáo là thiểu số; còn khi lực lượng công giáo chiếm đa số và có ưu thế về quyền bính, thì Giáo hội lại dễ dàng coi thường hoặc từ chối quyền tự do tôn giáo của người khác… Bản Tuyên ngôn ấy đã khẳng định :

Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị, nghĩa là có trí khôn và ý chí tự do, nên phải chịu trách nhiệm về cá nhân mình. Vì thế, do bản tính tự nhiên thúc đẩy, cũng như do bổn phận luân lý đòi buộc, con người phải tìm kiếm chân lý, nhất là chân lý liên quan đến tôn giáo. Họ cũng phải tin theo chân lý đã nhận biết, và hướng dẫn toàn thể đời sống mình theo những đòi hỏi của chân lý. Tuy nhiên, con người không thể chu toàn bổn phận đó một cách thích hợp nếu không được hưởng dụng sự tự do tâm lý đồng thời được đặc miễn đối với sức cưỡng bách bên ngoài. Vậy quyền tự do tôn giáo đặt nền tảng trên chính bản tính con người, chứ không phải trên thái độ chủ quan của con người. Vì ngay cả những người không chu toàn nhiệm vụ tìm kiếm và tuân theo chân lý, vẫn còn quyền đặc miễn này, và không ai được ngăn cản việc hành xử quyền ấy nếu trật tự công cộng chính đáng vẫn được bảo đảm (TG 2 b).

Tạm kết

Mảnh đất nhân bản đích thực thiết yếu phải được đặt dưới bầu trời tâm linh. Đó là xác tín chung của các tôn giáo; đó cũng là quãng hành trình dài mời gọi sự đối thoại và hợp tác liên tôn.

Đối với Kitô giáo, hình như mảnh đất nhân bản – tâm linh ấy còn khá chật hẹp và chưa được khai thác. Người Kitô hữu có nhiều nỗ lực làm việc bác ái và công tác xã hội để có thể hợp tác với các tôn giáo khác, nhưng để đối thoại về những giá trị nhân bản xuất phát từ nền tảng lịch sử ơn cứu độ và tín lý thì có lẽ còn rất hiếm hoi. Những giáo trình nhân bản trong Giáo hội hầu như cứ phải lấy lại của nho giáo mà ít nhận ra được sự phân biệt nền tảng trong hệ thống tư tưởng. Sự lập lờ trong khác biệt không phải là điều hay trong đối thoại, nhưng chính sự xác tín minh bạch cùng một thái độ tôn trọng chân thật mới có thể làm cho cuộc đối thoại trổ sinh hoa trái.
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ÑOÁI THOAÏI: 

CON ÑÖÔØNG LÖÏA CHOÏN DÖÙT KHOAÙT CUÛA HOÄI THAÙNH

Trong bài này, chúng tôi xin được giới thiệu 
trước hết quan điểm chính thức của Hội Thánh 
về “Con Đường Đối Thoại”, 
đối thoại nội hướng với anh em trong nhà, 
và đối thoại ngoại hướng với bà con láng giềng hàng xóm.  
Kế đến, chúng tôi xin trình bày những mục tiêu, những tiêu chí do Hội Thánh quy định … để một đàng bảo vệ tính chính danh và thành quả chắc chắn của việc đối thoại, 
đàng khác ngừa tránh những hệ lụy tiêu cực … 

Tu sĩ P.X. Nguyễn Văn Nhứt, OP.
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Một trong những nét đặc trưng của Hội Thánh vào giai đoạn sau Công Đồng Vatican II là “đối thoại” - không những chỉ là tinh thần dối thoại, chính sách đối thoại, nỗ lực đối thoại, hành động đối thoại, mà còn thiết yếu là lựa chọn đối thoại như con đường “một đi không trở lại”
 để đến với mọi người, bất chấp vẫn còn ngổn ngang bao thứ chướng ngại, vật cản trên từng bước đi.
Những trở ngại, dù rất thực, không được phép làm chúng ta coi nhẹ các dịp thuận lợi để có thể mở ra một cuộc đối thoại, hoặc bỏ qua bao thành quả đã từng gặt hái.  Hiện nay chúng ta đã đạt được mức độ hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn, và chủ động cộng tác với nhau nhiều hơn.  Đối thoại quả đã tác động tích cực trên chính Hội Thánh.  Các tôn giáo khác cũng nhờ đối thoại mà đạt đến một cuộc canh tân và cởi mở rông lớn hơn.  Đối thoại liên tôn đã tiếp sức cho Hội Thánh thực thi sứ vụ chia sẻ các giá trị Tin Mừng cho tha nhân.  Bởi đó, mặc cho còn có nhiều khó khăn, cam kết của Hội Thánh đối với công cuộc đối thoại vẫn mãi kiên định và bất khả nghịch đảo.
         

Trong bài nầy, chúng tôi xin được giới thiệu trước hết quan điểm chính thức của Hội Thánh về “Con Đường Đối Thoại”, đối thoại nội hướng với anh em trong nhà, và đối thoại ngoại hướng với bà con láng giềng hàng xóm.  Kế đến, chúng tôi xin trình bày những mục tiêu quan yếu được Hội Thánh nhắm đến trong công cuộc đôi thoại.  Sau cùng, chúng tôi sẽ nêu ra những tiêu chí do Hội Thánh quy định - vừa chỉ ra những hình thức hoặc mức độ đối thoại, vừa mời gọi những ai muốn dấn thân cho sứ vụ đối thoại phải được chuẩn bị thích đáng - để một đàng bảo vệ tính chính danh và thành quả chắc chắn của việc đối thoại, đàng khác ngừa tránh những hệ lụy tiêu cực - nhứt là trong lãnh vực đạo lý - do ngộ nhận, thậm chí lạm dụng, ý nghĩa và mục đích cao quý của sứ vụ đối thoại.
I. Đối Thoại theo Quan Điểm của Hội Thánh

1) Ý Nghĩa 

Lẽ thường tình, đối thoại – dialogue - giả thiết có 2 phía để luân phiên phát biểu và lắng nghe.
  Nếu chỉ có nói mà không có nghe - hoặc do cả 2 cùng tranh nhau nói, hoặc một bên nói át đi hoặc bịt mồm cả bên kia, hoặc không được phát biểu một cách trung thực điều mình muốn phát biểu - thì một bên chỉ còn hiện diện cho có hình thức, vì thực chất đối thoại đã biến thành độc thoại.

Trong Sứ Điệp về Ngày Truyền Thông Thế Giới dịp Lễ Chúa Thăng Thiên năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 nhấn mạnh đến yếu tố “tương kính lắng nghe trong thinh lặng” như điều kiện thiết yếu để đạt được công cuộc truyền thông chính danh.

Tôi xin chia sẻ cùng anh chị em vài cảm nghĩ về một góc độ trong trong tiến trình trao đổi thong tin giữa con người với nhau.  Góc độ này, dù rất hệ trọng, thường bị coi nhẹ.  Tuy vậy, hình như đã đến lúc mọi người phải quan tâm đến yếu tố đó: mối tương quan giữa thinh lặng và lời nói.  Đây là hai khía cạnh trong động tác thông tin cần phải đượ c gioncilu cho quân bình, có thể hoán chuyển và tháp nhập vào nhau, nếu chúng ta muốn đạt đến một cuộc đối thoại đích thực.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Nền Tảng

Con người là sinh vật có khả năng sử dụng ngôn từ - lời nói - bên cạnh chữ viết, hoặc các hình thức diễn đạt khác, để giao tiếp.  Tương quan giữa 2 con người, 2 nhân vị, do đó, được thiết lập, phát triển, củng cố, qua việc trao đổi ngôn từ.  Thánh Kinh dạy rằng con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa
  Chính Thiên Chúa đã khởi đầu công cuộc đối thoại với thụ tạo khi nhờ Lời của Người mà dựng nên vũ trụ càn khôn.
  Thiên Chúa - tuy là Đấng Toàn Năng nắm quyền quyết định vận số của muôn vật muôn loài - kiên trì theo đuổi công cuộc đối thoại với con người cho đến chung cuộc khi phát biểu qua Ngôi Lời trường cửu nay mặc lấy xác phàm.
 

Vào thời điểm có Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Phao-lô VI, Tiền Nhiệm của tôi, tuyên bố trong Thông Điệp Hội Thánh Của Chúa là vấn đề tương quan giữa Hội Thánh và thế giới hiện nay là một trong những nỗi bận tâm trọng yếu nhứt của thời đại chúng ta.  Người viết: “mối tương quan nầy xuất hiện như một tình trạng cấp bách khiến chúng ta phải nặng lòng, bị thôi thúc, bị giục giã.”  Từ đó về sau, Hội Thánh luôn trước sau như một bày tỏ mong muốn theo đuổi mối tương quan ấy trong một tinh thần đối thoại.  Dầu vậy, ước nguyện đối thoại không phải đơn thuần là một chiến thuật để mọi người được chung sống thuận thảo với nhau, song đây là một thành phần chủ yếu trong sứ vụ của Hội Thánh, bởi lẽ đối thoại được khơi nguồn từ chính công cuộc đối thoại đầy yêu thương  về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha với nhân loại thông qua Chúa Con, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Hội Thánh chỉ có thể chu toàn sứ vụ của mình theo một đường hướng phù hợp với cách thức Thiên Chúa đã hành động trong Chúa Giê-su Ki-tô: Người trở thành con người, chia sẻ cuộc sống phàm nhân, và sử dụng ngôn ngữ của chúng ta để truyền đạt thông điệp cứu nhân độ thế của Người.  Mầu nhiệm Nhập Thể là nền tảng của công cuộc đối thoại do Hội Thánh khởi xướng.

Thừa ủy nhiệm của Chúa Ki-tô, Hội Thánh đảm nhận sứ vụ truyền giảng Tin Mừng Cứu Độ thông qua công cuộc đối thoại.

3) Đối Tượng

Công cuộc đối thoại được tiến hành song song, vừa đối thoại với anh chị em trong nhà - Đối Thoại Đại Kết—, vừa đối thoại với bạn bè hàng xóm - Đối Thoại Liên Tín, hoặc cũng thường gọi là Đối Thoại Liên Tôn.

a. Đối Thoại Đại Kết

Công cuộc “Đối Thoại Đại Kết” (ecumenical dialogue) diễn ra giữa và trong bối cảnh những nhóm Ki-tô hữu tuy còn nhiều dị biệt về phương cách nhận thức và diễn đạt niềm tin vào huyền nhiệm Hội Thánh, nhưng đã thật sự thông hiệp vững chắc trong cùng một đức tin và một Bí Tích Thánh Tẩy trong Chúa Giê-su Ki-tô.        

b. Đối Thoại Liên Tín

Thiết nghĩ cần phân biệt hàm ý khác biệt giữa hai danh xưng “Đối Thoại Liên Tôn” (inter-religious dialogue) và “Đối Thoại Liên Tín”.(inter-faith dialogue). “Liên Tôn” gợi ý cuộc gặp gỡ giữa hai tôn giáo mang tính chất cơ chế, tổ chức, phẩm trật, nghi thức và, tất yếu, luật pháp.  “Liên Tín” vượt qua các giới hạn cấu trúc nói trên để giản đơn và thiết yếu chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai niềm tin, hai xác tín - bất kỳ là niềm tin hay xác tín đó mang tính chất tôn giáo, xã hội, văn hóa, hoặc ngay cả chính trị.
  Sứ vụ truyền giảng Tin Mừng của Hội Thánh, một khi được Chúa Ki-tô Phục sinh ủy thác “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
 chẳng những mang tính toàn cầu (tứ phương thiên hạ) mà còn có tầm mức hoàn vũ nữa (cho mọi loài thọ tạo).

Trong bài viết này, chúng tôi chủ ý chọn cụm từ “đối thoại liên tín” khi nói về nỗ lực của Hội Thánh để tiếp cận với anh chị em không phải là Ki-tô hữu.                                                
4) Tiến Trình
Lấy cột mốc đối chiếu là thời điểm Công Đồng Vatican II công bố văn kiện “Nostra  Aetate” về mối tương quan giữa Hội Thánh với các tôn giáo ngoài Ki-tô giáo, tiến trình đối thoại của Hội Thánh đã trải qua nhiều chặng đường sôi nổi, dũng cảm, và vẻ vang.

a) Biện Giáo và Độc Thoại

 Lịch sử Hội Thánh còn ghi lại nhiều chứng cứ về nỗ lực giới thiệu Tin Mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh cho một thề giới hãy còn xa lạ, thậm chí thù nghịch, với tôn giáo mới xuất hiện.  Mặc chống đối, đàn áp và hủy diệt, có lúc ác liệt và dai dẳng - như thời kỳ 300 năm bách hại dưới đế chế Rô-ma - Hội Thánh vẫn khiên trì, nhẫn nhục, và không mệt mỏi, bằng mọi giá -đôi khi là giá sin h mạng của Ki-tô hữu - tìm mọi cách tiếp cận với thế giới, chỉ để nói cho mọi người biết Chúa Giê-su Ki-tô, đặc biệt nhấn mạnh sự thật vĩ đại nầy là chính vì yêu thương họ và muốn cứu họ khỏi ác tà, mà Chúa đã hy sinh tính mạng trên Thánh Giá.
 

Lời giảng của Hội Thánh, vẫn trước sau như một, chuyển tải cùng một thông điệp, cùng một nội dung là chính Lời Tin Mừng,  tàng ẩn quyền năng cứu thoát và ban sức sống.
  Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh,  đối tượng, và phương hướng, việc truyền giảng có thể đặt trọng tâm ở một hoặc nhiều điểm nhấn sau: “biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ”.
  Không phải đợi đến Thời Trung Cổ, mà ngay từ thủa khai sáng, Hội Thánh phải đối đầu với các khuynh hướng sai lạc về đức tin và luân lý Ki-tô giáo.
  Hành vi chống đối rất nhiều lần không còn dừng lại trong khung cảnh hàn lâm, học thuật, diễn ra giữa những huynh đệ cùng chia sẻ nỗi khao khát tìm kiếm chân lý cứu độ, mà bùng nổ thành bạo lực - lôi kéo hoặc bị lôi kéo theo quyền lực thế tục khiến nguy cơ một Hội Thánh bị chia năm xẻ bảy chỉ còn là vấn đề “khi nào?” mà thôi.
  Do đó, mọi biện pháp cần thiết phải được vận dụng để bảo vệ bình an của Dân Chúa và thánh đức của Hội Thánh.   Một mặt, mối bận tâm phòng vệ được đẩy tới cực điểm với các quy định cấm đoán nghiêm ngặt không để con cái trong nhà tiếp xúc với mọi hình thức độc hại về phương diện đạo lý đến từ bên ngoài, song hành với biện pháp trừng phạt nặng nề - thí dụ hình phạt khai trừ khỏi Hội Thánh.
  Mặt khác, các mũi tiến công được phát động tối đa nhắm công phá mọi mục tiêu ác tà - kể cả thực chất là thế hay bị suy diễn là như thế.

Trong bối cảnh nói trên, “đối thoại” hầu như biến mất khỏi bảng từ vựng giáo lý đến mức tiếng nói của Hội Thánh chỉ còn là lời độc thoại.               

b) Đối Thoại và Kiên Định      

Thật ra, cánh cửa đối thoại chưa bao giờ minh nhiên hoặc mặc nhiên đóng lại trong nỗ lực không mệt mỏi của Hội Thánh để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Nối tiếp bước chân của Thánh Phao-lô, Vị Đại Tông Đồ Lương Dân, nhiều nhà truyền giáo vượt qua biên cương địa lý, văn hóa và tôn giáo vẫn được quy ước thời bấy giờ, để thi hành nghiêm lịnh công bố Tin Mừng.  Các vị ấy ngẫu nhiên trở thành những sứ giả mở đầu cho một giai đoạn mới của cuộc gặp gỡ giữa Hội Thánh với các dân tộc bên ngoài lãnh địa truyền thống Ki-tô giáo.

Đáng kính nể hơn hết là công trình của Cha Matteo Ricci, thuộc Dòng Chúa Giê-su (Dòng Tên), Đấng Sáng Lập Miền Truyền Giáo Trung Quốc.
  Tài đức kiệt xuất của Cha chẳng những giúp cho Tin Mừng Chúa Ki-tô được con cháu Đức Khổng Tử lắng nghe, mà còn xây nên nhịp cầu văn hóa và tâm linh nối liền hai châu lục Âu-Á.

Trong lãnh vực học thuật - như triết lý và thần học chẳng hạn - cũng có những bước đột phá ngoạn mục để khai thông kênh liên lạc giữa Hội Thánh và thế giới bên ngoài.  Đơn cử đóng góp vĩ đại của Thánh Tô-ma A-qui-nô, thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh), trong việc vận dụng triết học Hy Lạp của Đại Sư A-rít-tốt, và triết lý Ả-rập của Đại Sư Averroes - vốn nằm trong tầm ngắm đầy nghi kỵ của giáo quyền thời bấy giờ - để kiến tạo một thần học kinh viện, cống hiến một chỗ dựa uy tín cho giáo thuyết của Hội Thánh.
 

Những đóng góp kiên định như trên, dầu nhìn thấy được hoặc âm thầm, khiêm tốn, vẫn diễn đạt ước muốn mãnh liệt của Hội Thánh là chọn con đường đối thoại để chu toàn sứ vụ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc.  Công Đồng Vatican II chính là thành quả của công trình gieo trồng trong mồ hôi, nước mắt, và cả máu đào, của mọi thành phần Dân Chúa.
        

Nhiều vị anh hùng tiên phong trong sứ vụ đối thoại đã không kịp nhìn thấy giây phút những nỗ lực và hy sinh của mình đươm bông kết trái.  Song chắc chắn Hội Thánh sẽ mãi ghi nhớ công trạng của họ, và chính Đấng họ tận trung phụng sự sẽ ban thưởng cân xứng cho họ.

II. Mục Tiêu của Sứ Vụ Đối Thoại

1) Đối Thoại Đại Kết

Mục tiêu trước mắt là nhắm tái lập hình ảnh hiệp nhứt nguyên thủy của Hội Thánh.  Tình trạng chia rẽ, thậm chí thù nghịch và triệt tiêu lẫn nhau, quả là một chướng kỳ không thể biện minh do những người tự xưng là tín hữu Chúa Ki-tô gây ra trước mặt thế giới.  Gương xấu đó rõ ràng là một phản chứng, làm thương tổn uy tín và thánh đức của Hội Thánh, vốn là “bí tích hiệp nhứt”,
 và khiến cho nỗ lực truyền giảng Tin Mừng bị suy yếu, nếu không muốn nói là ít tác dụng.
  

Nhưng không thể có hiệp nhứt thực sự nếu chỉ cố khiên cưỡng tạo được một cơ chế đồng phục, đồng bộ mà lại thiếu một cuộc hoán cải, hòa giải, và đổi mới từ bên trong Hội Thánh, từ nơi sâu thẳm của cõi lòng mỗi Ki-tô hữu.  Đối Thoại Đại Kết phải đảm nhận thách đố nặng nề song cao quý nầy.
  

2) Đối Thoại Liên Tín

Trong nỗ lực tiếp cận các tôn giáo ngoài Ki-tô giáo, Hội Thánh không dừng lại ở mức độ mối giao hảo tương kính tương thân.  Thành tâm nhìn nhận và kính trọng những yếu tố chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo ấy
 không hề làm suy giảm nhiệm vụ của Hội Thánh phải công bố cho nhân loại biết Chúa Ki-tô là “Đường, Chân Lý, và Sức Sống”,
 là Đấng Cứu Thế duy nhứt, và Hội Thánh do Người sáng lập là bí tích cứu độ.
  Tóm lại, giảng Tin Mừng trong cung cách đối thoại, và đối thoại vì sứ vụ truyền giảng Tin Mừng.

Trừ phi những mục tiêu vừa nêu được triệt để nhắm đến, công cuộc đối thoại liên tín dễ gặp phải nguy cơ “dĩ hòa vi quý”, “cào bằng” theo kiểu “đạo nào cũng tốt”.

III. Tiêu Chí của Sứ Vụ Đối Thoại  

Trước tiên là những hình thức gặp gỡ, nơi diễn ra công cuộc đối thoại.  Kế đến là một số yêu cầu đối với những ai thực tâm dấn thân vào sứ vụ đối thoại. 

1) Những Hình Thức Đối Thoại

Có 4 hình thức hoặc tầm mức đối thoại:

a) Đối Thoại Trong Cuộc Sống

Sống gần gũi, hòa mình vào những vui buồn, sướng khổ của kiếp người sẽ rút ngắn khoảng cách, gỡ bỏ rào chắn do ngộ nhận, thành kiến dựng lên. 

b) Đối Thoại Trong Hành Động

Tìm những đồng điểm, chung sức hợp tác hành động vì công ích, bảo vệ con người, bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa, tâm linh.

c) Đối Thoại Trong Trao Đổi Thần Học

Nghiên cứu, học hỏi, thảo luận, trao đổi về giáo lý, nghi lễ, luật lệ, truyền thống giữa các học giả uy tín, theo và trên những “kênh” chính thức và chính thống.

d) Đối Thoại Trong Trao Đổi Kinh Nghiệm Tôn Giáo

Đây là cuộc hội ngộ của những cõi lòng khát vọng chiều kích siêu việt về Đấng Tối Cao, Cội Nguồn Chân, Thiện, Mỹ Tuyệt Đối.  Cảm nghiệm rất sống, rất thực phần nào bù đắp được nỗ lực diễn tả, biểu thị vô cùng vụng về, khiếm khuyết, qua ngôn ngữ bất toàn, bất tương xứng của loài người.
 

2) Những Phẩm Chất Của Người Đối Thoại 

Hội Thánh một mặt thiết tha mời gọi mọi người thiện tâm tham gia vào công cuộc đối thoại, song mặt khác ân cần nhắn nhủ những tín hữu dấn thân cho sứ vụ nầy phải được chuẩn bị thích đáng.

Chỉ những ai trưởng thành và xác tín trong đức tin Ki-tô giáo mới đủ phẩm chất để dấn thân vào một cuộc đối thoại liên tôn chân chính.  Chỉ những Ki-tô hữu đã đính kết sâu xa trong huyền nhiệm Chúa Ki-tô, và sống hạnh phúc với cộng đoàn đức tin của mình, mới có thể tham gia vào sứ vụ đối thoại liên tôn.mà không lo xảy ra rủi ro bất tiện, để hy vọng đạt được hoa trái tích cực.
 

Do tính chất gần gũi hữu cơ giữa sứ vụ đối thoại với sứ vụ truyền giảng Tin Mừng, điều Hội Thánh căn dặn nhà truyền giáo cũng có ý nghĩa quan trọng đối với người dấn thân trong công cuộc đối thoại: phải là con người đối thoại trước lúc bắt đầu sứ vụ đối thoại.       

Hội Thánh là người truyền giảng Tin Mừng, song Hội Thánh bắt đầu công cuộc ấy bằng việc truyền giảng Tin Mừng cho chính mình.  Hội Thánh là một cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn của một niềm hy vọng đã được trải nghiệm và truyền đạt, cộng đoàn tình yêu huynh đệ.  Hội Thánh cần liên tục lắng nghe điều mình phải tin, lắng nghe lý do vì sao mình hy vọng, lắng nghe giới luật mới về yêu thương.  Hội Thánh là Dân Thiên Chúa hòa mình vào trần thế, và thường bị các thần tượng cám dỗ, nên luôn cần nghe công bố “những công trình vĩ đại của Thiên Chúa nhờ đó mà được dẫn dắt trở về cùng Đức Chúa.  Hội Thánh luôn cần được Chúa tái kêu gọi và tái hiệp nhứt.  Tắt một lời, nếu muốn giữ vững mãi nét tươi trẻ, sức sung mãn, và nghị lực để truyền giảng Tin Mừng, Hội Thánh cần phải được Tin Mừng hóa liên tục.  Công Đồng Vatican II nhắc nhở, và Thương Hội Đồng 1974 chọn lại chủ đề nầy, xác quyết rằng: Hội Thánh được Tin Mừng hóa qua tiến trình liên tục hoán cải và canh tân để có đủ tư cách khả tín mà giảng Tin Mừng cho thề giới.
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VÀI GỢI Ý VỀ THẦN HỌC Á CHÂU

Cho dù mang những danh hiệu gì khác nhau, 
thần học Á Châu vẫn cảm nghiệm thấy 
một Thực Thể Tối Cao siêu hình 
là cội nguồn cho cuộc đại hóa vũ trụ vạn vật, 
đồng thời có một thực thể siêu hình tiềm tại trong con người; 
do đó con người đứng trên chóp đỉnh của vạn vật, chỉ huy vạn vật
Lý Minh Tuấn

Dẫn nhập
Á Châu là một khu vực địa lý trải dài từ Ấn-Độ tới Trung Hoa; trong đó có 4 nền tư tưởng lớn: Nho Giáo, Lão Giáo, Ấn Giáo và Phật Giáo. Cả 4 nền tư tưởng này là những hệ thống triết học đầy tính minh triết, đã chi phối đời sống văn hóa của nhiều dân tộc. Nếu chỉ chú trọng về phần hướng về con người và sự vật, những hệ tư tưởng này được gọi là triết học (triết học Đông Phương); nhưng chúng ta có thể coi đó là những tư tưởng có tính thần học, nếu chú trọng tới những điều bàn về Thực thể siêu việt ở bên trên thế giới hiện tượng. Khái niệm về Thực thể siêu việt thường đưa đến niềm tin và chính niềm tin đó đã hướng dẫn sinh hoạt của con người.

I. Khái niệm về Thần
Hiểu theo nghĩa tinh túy của minh triết, chứ không hiểu theo nghĩa phổ thông bình dân, thì Thần là một thực tại vượt trên và ở ngoài sự chi phối của không gian và thời gian; hoặc Thần là một thực tại chi phối vũ trụ mà trí khôn loài người không hiểu thấu, kỹ năng khoa học không thể đo lường được.

Kinh Dịch của Nho Giáo nói: “Thần vô phương nhi dịch vô thể”: Thần (Thực thể siêu việt, nguồn lực siêu nhiên) không lệ thuộc vào không gian mà dịch (chất liệu biến hóa) không có hình thể nhất định (Hệ từ thượng: 4, 4). Kinh Dịch lại nói: “Âm Dương bất trắc chi vị Thần”: Âm Dương không đo lường được gọi là Thần (Hệ từ thượng: 5, 9). Câu này có ý nói rằng cái thực tại tạo nên hai luồng khí năng đối đãi với nhau (Âm Dương) mà con người không thể đo lường được (bất trắc) được gọi là Thần. Thế mà do Thần, hai luồng khí năng Âm Dương đó lại triển khai ra vũ trụ vạn vật.

Như vậy, sự suy tư, sự cảm nghiệm về thực tại “Thần” có thể được gọi là Thần học. Tuy nhiên, ở Á Châu, các hiền triết không có thói quen tách bạch tư duy thành hai phần riêng rẽ gọi là Triết học và Thần học. Vì thế, ở Á Châu, không có chuyện cho Triết học là con sen của Thần học, hay cho Thần học là một sự suy tưởng vô bằng. Bởi tách bạch ra sẽ có nguy cơ đưa đến tình trạng Triết học phủ nhận Thần học hay Thần học phủ nhận Triết học, hay hai môn học coi nhẹ lẫn nhau! Ở Á Châu, Triết học và Thần học liên kết với nhau và được gọi một tên chung là đạo học. Những người sống trong đạo học được gọi là đạo sĩ. Trong quá trình thực nghiệm, các hiền triết (đạo sĩ) thường suy tư và sống trong trình tự tiến từ triết học sang thần học. Suy tư ở trình độ thấp về thế giới hiện tượng và sinh hoạt của con người được gọi là Hình nhi hạ học (triết học); suy tư ở trình độ cao sâu hơn được gọi là Hình nhi thượng học (Siêu hình học). Nếu sự suy tư ấy liên hệ tới Thực thể siêu việt (Thần) có thể được mang tên là Thần học.

II. Thần học Á Châu
1. Thần học trong Nho Giáo
Khái niệm về Thần đã có từ lâu ở Trung Hoa trong các cổ kinh như Kinh Thư, Kinh Thi v.v… Trong Kinh Thư đã có nói đến mệnh lệnh được mặc khải cho con người, ban từ Trời (Thượng Đế). Kinh Thư cũng nói đến Thượng Đế (Thực Thể siêu việt) như một ngôi vị và được gọi là Thiên (Thần tối cao): “Duy Thiên vô thân, khắc kính duy thân”: Trời không thân với ai, chỉ thân với người hay kính (Thái Giáp hạ). Kinh Thi thì nói: “Hoàng hỹ Thượng Đế, lâm hạ hữu hách…”: Lớn lao thay Đức Thượng Đế, soi xuống rõ ràng… Hoặc nói: “Thiên sinh chưng dân, hữu vật hữu tắc”: Trời sinh dân chúng, có vật là có phép tắc. Tuy nhiên trình bày rõ ràng nhất về Thần (Thực Thể siêu việt) thì có triết gia Chu Liêm Khê đời Tống. Ông cho rằng Vô Cực (Thực Thể siêu việt không đầu mối) là một thực tại vô thủy, vô chung, bất sinh, bất diệt, vô thanh, vô khứu, vô phương sở, vô hình trạng… ở ngoài tất cả những gì con người có thể ý hội, nhưng vẫn làm căn cội cho vạn vật. Thực tại ấy không phát ra là Vô Cực, mà phát ra thành động tác (sáng tạo) là Thái Cực (đầu mối lớn lao). Năng lực Thái Cực thì tiềm tàng ở khắp nơi, nhưng Vô Cực thì chẳng ở đâu hết, bởi vì không lệ thuộc không – thời – gian.
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Nho Giáo còn nói đến một thực thể siêu hình tiềm tại trong mỗi con người do Thượng Đế trao ban cho. Sách Trung Dung nói: “Thiên mệnh chi vị tính”: phần Trời trao cho gọi là Tính (chương I). Cũng chỉ thị thực thể ấy, sách Đại Học gọi là Minh Đức: “Đại học chi đạo tại minh Minh Đức”: đường lối của bậc đại học ở tại làm sáng lên Minh Đức (năng lực sáng láng). 
Minh Đức hay Thiên Mệnh chính là phần tinh túy của con người được Trời ban. Khái niệm này có thể coi như tương đương với “linh hồn” mà Kitô Giáo quan niệm là “hơi thở” của Thiên Chúa, được trao ban cho con người.

Lý tưởng của con người thành tựu trong Nho Giáo là nên Thánh. Thánh là một hiền nhân thành khẩn theo mẫu mực của Trời; do đó được kết hợp với Trời (phối Thiên).

Nho Giáo còn nói tới Mệnh như là chức vụ Trời trao cho con người trong cuộc đời. Mỗi người có bổn phận thực hiện chức vụ (Mệnh) của mình. Vì thế, sách Trung Dung nói người quân tử cần phải ăn ở giản dị để chờ đợi mệnh Trời (Cư dị dĩ sĩ mệnh).

Người nào phát huy được Minh Đức, thành tựu Mệnh, sau khi giã từ thế gian sẽ được lên trời hưởng phúc với Thượng Đế. Dân Trung Hoa thời cổ tin rằng Văn Vương đã được lên trời: “Văn Vương trắc giáng tại Đế tả hữu”: Văn Vương được lên xuống ở bên trái, bên phải Thượng Đế (Kinh Thi).

2. Thần học trong Lão Giáo
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Lão Tử gọi Thực Thể siêu việt, nguồn cội của vũ trụ vạn vật là Đạo và năng lực thoát thai từ Đạo, có công năng nuôi nấng vạn vật là Đức. Lão Tử nói về Đạo như sau: 

Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập bất cải, chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết Đạo, cưỡng vi chi danh viết Đại: Có một thực thể tự thành không phân chia, có trước trời đất, yên lặng trống không thay, đứng riêng không đổi, đi khắp mà không mỏi. Có thể là Mẹ thiên hạ. Ta không biết tên thực thể ấy, gọi đó là Đạo, gượng lấy tên là Đại (Đạo Đức Kinh: chương 25).

Đạo là một thực thể siêu hình, cho nên Lão Tử nói: 

Thị chi bất kiến, danh viết Di; thính chi bất văn, danh viết Hi; bác chi bất đắc danh viết Vi. Thử tam giả bất khả trí cật; cố hỗn nhi vi nhất: Nhìn mà không thấy, tên là Di; lắng tai mà không nghe, tên là Hi; bắt mà không nắm được, tên là Vi. Ba cái đó không thể tra vấn đến nơi được; vì vốn kết hợp làm một (Đạo Đức Kinh: chương 14).

Đạo tuy có vẻ trống không nhưng Đạo không phải là hư vô (le néant). Ai có sự chiêm niệm tinh tế thì được mặc khải để có thể thấy thấp thoáng được dáng vẻ của Đạo nhiệm mầu để có một niềm tin chắc thực. Lão Tử nói: 

Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt. Hốt hề hoảng hề, kỳ trung hữu tượng. Hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. Yểu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh. Kỳ tinh thận chân, kỳ trung hữu tín: Đạo làm nên thực thể, chỉ thấy thấp thoáng, mơ hồ. Thấp thoáng mơ hồ, trong đó có dáng mạo. Mơ hồ thấp thoáng, trong đó có thực thể. Thân u, mờ  mịt, trong đó có tinh túy. Tinh túy rất thực, trong đó có điều đáng tin (Đạo Đức Kinh: chương 21).

Lý tưởng của thánh nhân trong Lão Giáo là trở nên anh nhi (đứa trẻ thơ), giữ được Đạo nơi mình và được Đức (năng lực của Đạo) nuôi nấng, hỗ trợ. Trở nên trẻ thơ là trở về với gốc rễ (Đạo): 

Qui căn viết tịnh, thị vị viết phục Mệnh. Phục Mệnh viết thường. Tri thường viết minh. Bất tri thường, vọng tác hung”: Trở về gốc rễ là tịnh, gọi là phục Mệnh. Phục mệnh là vĩnh hằng. Biết vĩnh hằng là sáng. Không biết vĩnh hằng, hành động sai thì tai họa (Đạo Đức Kinh: chương 16).

3. Thần học trong Ấn Giáo
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Đặt qua một bên những quan niệm thô thiển bình dân của người Ấn, chúng ta sẽ thấy tư tưởng của các đạo sư Ấn Độ thời cổ thuần là tư tưởng thần học. Trong đó Thực Thể tối cao hay Thực Thể siêu việt được gọi là Brahman. Brahman là thực thể siêu hình ở ngoài không thời gian, ở ngoài sự suy nghĩ của con người. Cho nên có thể nói đó là một thực thể vô thủy, vô chung, bất sinh bất diệt…, là nguồn cội của cuộc đại hóa thế gian. Vì ở ngoài lý trí và ngôn ngữ, cho nên Brahman được coi là thực thể vô ngôi vị. 
Tuy nhiên, khi Brahman triển khai cuộc đại hóa, không – thời – gian được xác lập thành vũ trụ vạn vật, thì Brahman được quan niệm thành Ba Ngôi Vị: Brahmâ, Vishnu và Shiva. Brahmâ giữ ngôi một là Đấng Sáng Tạo; Vishnu giữ ngôi hai là Đấng Bảo Tồn; và Shiva giữ ngôi ba là Đấng Hủy Diệt. Ba Ngôi vị không tách rời nhau mà liên kết với nhau. Bởi vì đã có sáng tạo thì phải có bảo tồn. Sáng tạo biểu hiện sự phong phú và vinh quang của Thực Thể Tối Cao; bảo tồn để duy trì vinh quang ấy được trường cửu, huy hoàng mãi mãi. Do đó, bảo tồn còn mang ý nghĩa cứu độ và phục hồi những gì đã hư hao. Trong ý nghĩa này, Vishnu (Đấng Bảo Tồn) được quan niệm là con đường dẫn đến Chân lý, là chính chân lý (sự thật tối thượng), là Đấng Từ phụ (cha nhân lành), là Đấng Thân hữu (bạn tốt lành) của nhân loại. Ngôi vị Shiva (Đấng Hủy diệt) thật ra mang ý nghĩa rất tốt lành, nghĩa là hủy diệt để tân tạo, hủy diệt cái xấu để có cái tốt.

Chính trong quan niệm thần học cơ bản này mà nẩy sinh ra quan niệm về các thần (đa thần) là những linh lực siêu nhiên thoát thai từ Brahman để thiết lập thế quân bình trong vũ trụ vạn vật: thần mặt trời ban ánh sáng, thần gió đem khí mát, thần mưa đem nước tưới nhuần, thần bão tàn phá những gì mất quân bình v.v…

Ngoài Brahman, thần học Ấn Giáo còn nói đến Atman là thực thể siêu hình trong con người. Atman (linh hồn con người) là phần tiềm tại của Brahman trong con người. Người nào bỏ quên hay chôn vùi Atman, người đó tự tách lìa khỏi Brahman (đánh mất linh hồn) và phải chịu đọa đầy khổ sở, khắc khoải khôn nguôi. Do đó lý tưởng của minh triết Ấn Giáo là Atman phải được duy trì để đồng nhất với Brahman. Được vậy, con người thoát ra khỏi thân phận hèn mọn, không còn lệ thuộc vào các sự vật tương đối của trần gian. Đồng nhất được Atman- Brahman, con người nên một với Brahman, được giải thoát khỏi cõi đời tục lụy và tìm thấy chân hạnh phúc.

Đặc biệt trong tác phẩm Bhagavad-Gita (Chí Tôn Ca), Brahman được quan niệm là một Thượng Đế ngôi vị, nhân từ đáng được sùng kính. Sùng kính là tình yêu, lòng tin cậy và kính phục mà con người đặt vào một Đấng Thượng Đế có ngôi vị. Sùng kính Đấng Chí Tôn là con đường giải thoát dễ dàng và phổ thông nhất dành cho tất cả mọi người với mọi trình độ. Đây là lời Đấng Chí Tôn: “Tất cả những kẻ đã tìm đến Ta, dù thuộc đẳng cấp hạ tiện, thương nhân hay phụ nữ cũng đều đạt tới mục đích tối cao.” (Bhagavad Gita: X).

4. Thần học trong Phật Giáo
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Các học giả Tây phương cũng như một số nhà nghiên cứu Phật Giáo ngày nay đều cho rằng Phật Giáo là một nền tư tưởng vô thần thì làm gì có thần học trong Phật Giáo. Tuy nhiên, xét cho kỹ, triết học và thần học Tây phương quen thượng tôn lý trí và quen dùng “ngôn ngữ khẳng định”, cho nên không nhìn ra cái gọi là thần học trong Phật Giáo. 
Ai đã làm quen với tư tưởng Đông Phương, nhất là với tư tưởng Phật Giáo đều biết rằng Đông Phương nói chung và Phật Giáo nói riêng coi nhẹ khả năng của lý trí và khả năng của “ngôn ngữ khẳng định”; vì thế Phật Giáo đã dùng “ngôn ngữ phủ định” để nói. Sở dĩ như vậy, bởi vì người Đông Phương rất khiêm nhượng, biết rằng không thể nào vận dụng lý trí và ngôn ngữ khẳng định để nói về “Thần” được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ phủ định để cho ai đó có tâm tư thì liệu mà cảm nghiệm lấy. Do đó, vì sợ người ta hiểu lầm gây nên tai hại, cho nên tương truyền Đức Phật Thích Ca đã từng nói trong Kinh Lăng Già rằng: “Ta thuyết pháp trong khoảng bốn mươi chín năm, nhưng thực ra chưa từng nói một lời nào!” Vì vậy đem cách nhìn của Tây Phương mà tìm thần học trong Phật Giáo sẽ không thể nào đạt được!

Tây Phương khi nói về Đông Phương thường đem ra những khái niệm như: độc thần, đa thần, phiếm thần, vô thần; để rồi căn cứ vào đó mà xét xem tư tưởng Đông Phương thuộc loại nào. Độc thần nghĩa là chỉ có một thần duy nhất làm chủ vũ trụ. Đa thần là có nhiều thần làm chủ. Phiếm thần là thần lưu xuất trong vạn vật. Vô thần là chẳng có thần nào hết; vũ trụ vạn vật là do vật chất triển khai, tương thuộc với nhau; do triển khai tương thuộc thì có tiến hóa.

Thực ra, đem những khái niệm đó mà áp đặt để rồi xét tư tưởng Đông Phương đều không đúng. Đức Phật Thích Ca không công khai chủ trương vô thần; trong thời Tiểu Thừa, ngài chỉ gác sang một bên vấn đề siêu hình (Thần), không bàn đến vì không thể nói đến, không thể nói thấu hết, nói đến sợ người ta hiểu lầm sinh ra mê tín dị đoan như thực tại đời sống trong Ấn Giáo lúc bấy giờ. Ngài giới hạn giáo lý của mình trong chức năng diệt khổ cho con người như một lương y chữa bệnh cho người đau.

Sau khi Đức Phật Thích Ca viên tịch khoảng 500 năm, đại sư Mã Minh (Asvaghosa) vốn gốc ở Ấn Giáo đã căn cứ vào tác phẩm “Bát Nhã Ba la mật đa kinh” (Prajnà Paramita Sutra) mà mở ra giáo lý Đại Thừa. Sách ấy bao gồm những lời tương truyền là của Đức Phật dạy cho một đệ tử là Tu-Bồ-Đề. Giáo lý của Mã Minh là giáo lý mang tính thần học (bàn về thực thể siêu hình) được viết trong tác phẩm “Đại Thừa khởi tín luận”. Trong đó, ông nói về A-lại-da-thức (Alayavijnàna) tiềm tàng trong con người và thực thể Chân Như (Bhuta-Tathata). Chân như là bản thể của vũ trụ vạn vật, vô thủy, vô chung, không tăng, không giảm, không sinh, không diệt; do đó Chân Như còn có tên là Chân Không (một thực thể không thể diễn tả được). Nhưng Chân Như hay Chân Không là một thực thể diệu hữu (Sunyata). Cái phần Chân Như tiềm tại trong con người là A-lại-da-thức. Vì ở trong con người, A-lại-da-thức có tính tùy duyên, nghĩa là có thể tốt hoặc xấu tùy theo khuynh hướng hay hoàn cảnh. Duyên xấu là những tính Tham, Sân, Si của con người. Nếu giải trừ được Tham, Sân, Si, không lệ thuộc vào hiện tượng giới, con người tìm được Phật tính hay Tánh không (Sunyata), là bản tính tốt lành đồng thể với Chân Như. Thế là con người được giác ngộ và giải thoát. Đó là Chân hạnh phúc dành cho người tu, không còn lăn lộn trong cõi đời luân hồi khổ sở nữa.

Các học giả Tây Phương đã cho rằng khái niệm về Chân Như của Mã Minh cũng tương tự như khái niệm về Brahman của Ấn Giáo. Sau Mã Minh, đại sư Long Thọ (Nagarjuna), triết gia số một của Phật Giáo, đã phát triển thêm giáo lý Trung Quán để hóa giải hai quan niệm đối nghịch trong Phật Giáo lúc bấy giờ là Hữu luận và Không luận. Hữu luận (Thượng tọa bộ phái) chủ trương thế gian tuy vô thường nhưng vẫn có. Không luận (Đại chúng bộ phái) chủ trương vì vô thường cho nên thế gian không thật có. Đại sư Long Thọ đưa ra cái nhìn (Quán) đứng giữa (Trung) cho rằng thực thể siêu hình khi triển khai ra thế gian thì vô thường, nhưng trong bản thể thì vốn có thật. Ông diễn tả thực thể Chân Như bằng tám chữ “bất”, gọi là “Bát Bất Trung Quán luận”: 

Bất sinh diệc bất diệt,

Bất thường diệc bất đoạn,

Bất nhất diệc bất nhị,

Bất lai diệc bất khứ.

(Không sinh cũng không chết, không tiếp nối cũng không gián đoạn, không một cũng không hai, không đến cũng không đi).

Đó là Long Thọ dùng “ngôn ngữ phủ định” để nói về thực thể siêu hình (Thần) là thực thể không dùng “ngôn ngữ khẳng định” mà nói được. Vì nói về thực thể siêu hình bao trùm vạn vật và thực thể siêu hình tiềm tại trong con người, cho nên giáo lý Phật Giáo Đại Thừa mang tính thần học.

Các Thiền sư Viễn Đông về sau cũng tiếp thu giáo lý này khi người tu “kiến tính” (tìm thấy Phật tính), tức là thấy Chân Như trong tra, thấy ta trong Chân Như; chẳng những thế còn thấy Phật tính trong vũ trụ vạn vật. Thấy thế thì nên một với tất cả, không còn thấy ta khác với người, không thấy người và vạn vật cản trở ta, cho nên người tu được giác ngộ và giải thoát, tức là đạt hạnh phúc viên mãn.

5. Thần học Việt Nam
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Việt Nam là một quốc gia có văn hóa, văn hiến kéo dài suốt 4000 năm lịch sử. Nền văn hóa của người Việt đã tiềm tàng tính thần học sâu xa, nếu chúng ta gác sang một bên những thói tục mê tín dị đoan của người bình dân. Tính thần học trong nếp sống Việt Nam tiềm tàng trong đạo thờ phụng tổ tiên và đạo thờ Thần. 
Trong quan niệm này, Trời là Đấng linh thiêng tối cao được thượng tôn trên hết; tổ tiên là những người đã truyền dòng sống từ Trời đến cho các thế hệ con cháu; Thần là những linh lực siêu nhiên thuộc về Trời chi phối đời sống con người và vạn vật. Thần là trung gian giữa Trời (Đấng Tối Cao) và con người. Những linh lực siêu nhiên ấy (Thần) bao trùm tất cả như không khí, gió, mưa, sông, núi… Linh lực ở trong đất đai nâng đỡ con người được gọi là thần Xã; linh lực ở trong thóc lúa nuôi nấng con người được gọi là Thần Tắc. Những linh lực siêu nhiên của Trời cũng tiềm tàng trong những nhân vật tài đức đã từng đem ơn phúc cho dân làng, nước non. Những nhân vật tài đức có thể là những anh hùng hào kiệt, liệt nữ, những nhà đạo đức… khi còn tại thế. Đến khi mất đi, linh lực của những nhân vật ấy vẫn tồn tại và tác động trên dòng dõi con cháu. Người ta tin rằng những ơn phúc, những sự nâng đỡ hoặc trừng phạt của Trời đến với con người thường qua trung gian của các linh lực ấy, tức là qua các Thần.

Đạo thờ Thần rất gần gũi với đạo thờ phụng tổ tiên; bởi vì người Việt quan niệm tổ tiên là một phần tử trong các Thần. Từ đó, đạo thờ phụng tổ tiên và đạo thờ Thần gắn liền với đạo thờ Trời. Trong “nguồn gốc văn hóa Việt Nam”, linh mục Kim Định cho rằng “đến năm 1945 có nơi đến 80% gia đình có bàn thờ ông Thiên.” (Đấng Tối Cao). Trong các làng xã, người ta thờ Thần trong đình chùa, miếu đền. Các Thần ở làng xã Việt Nam được tôn trọng như các vị thánh ở Tây Phương và được gọi là Thành Hoàng. Đó là những vị có công với đất nước, với làng xã, đáng nêu gương cho các thế hệ con cháu. Ngoài ra, trong các đình chùa, đền miếu, người ta còn đặt tượng Tứ Linh (Long, Ly, Qui, Phượng) để tôn trọng. Tứ Linh thể hiện những đặc tính đáng quí của Trời ban cho vạn vật, đáng làm mẫu mực cho con người. Tôn trọng là đề cao những đặc tính đáng quí đó:

· Long tượng trưng cho năng lực tạo tác, đặc biệt là làm mưa khiến mùa màng tươi tốt.

· Ly (con kỳ lân) tượng trưng cho sự khôn ngoan của bậc hiền triết.

· Qui (con rùa) tượng trưng cho sự trường thọ.

· Phượng trượng trưng cho đức tính thanh cao.
Kết luận
Á Châu là cái nôi của các tôn giáo và các nền tư tưởng lớn trên thế giới. Đa số người Á Châu sống về nông nghiệp, gần gũi với thiên nhiên, cho nên dễ phát triển lòng nhân ái do sự yêu mến thiên nhiên và liên kết với tha nhân. Vì vậy, người Á Châu có đời sống tinh thần phong phú, có sự suy tư thâm trầm. Đó là điều kiện thuận tiện giúp người Á Châu có những ý niệm siêu hình về cội nguồn vũ trụ vạn vật và con người. Những ý niệm siêu hình dẫn đến những tư tưởng mang tính thần học là điều chắc chắn. Tự nguyên của chữ Thần trong Nho Giáo là sự bày tỏ, sự triển khai của thực thể siêu hình trong tâm thức con người qua các hiện tượng thiên nhiên. Cũng vì tha thiết với tư tưởng mang tính thần học mà trí khôn con người hướng về một thực thể siêu hình, siêu việt không – thời – gian (Đấng Tối Cao) chi phối tất cả.

Khi đạo Nho cho rằng “Nhân linh ư vạn vật” (con người thiêng liêng hơn vạn vật), đó là đạo Nho tin rằng trong con người có một thực thể được chia sẻ tính thiêng liêng của Đấng Tối Cao. Ngay chữ Linh của đạo Nho đã mang ý nghĩa rằng con người được Đấng Tối Cao mặc khải (mở ra trong trí khôn một cách kín đáo). Chữ Linh kết bởi: 


Ý nghĩa của chữ Linh là: linh lực (ơn thiêng) từ Trời như những hạt mưa (vũ) rơi xuống để trở thành những lời (ba chữ khẩu), tác động trên loài người (hai chữ nhân) khiến cho loài người có thể thành tựu công nghiệp (chữ Công) tiến hóa.

Cho dù mang những danh hiệu gì khác nhau, thần học Á Châu vẫn cảm nghiệm thấy một Thực Thể Tối Cao siêu hình là cội nguồn cho cuộc đại hóa vũ trụ vạn vật, đồng thời có một thực thể siêu hình tiềm tại trong con người; do đó con người đứng trên chóp đỉnh của vạn vật, chỉ huy vạn vật. Thần học Á Châu cho rằng sự chết không phải là hết. Sự chết chỉ là sự thay đổi tình trạng của con người từ hiện tượng giới bước sang siêu nhiên giới. Lý tưởng của con người Á Châu là “sinh ký tử qui” (sống gửi thác về), trở về đồng nhất hóa với Đấng Tối Cao trong cảnh giới phúc lạc vĩnh hằng. Riêng đối với Phật Giáo, cảnh giới phúc lạc vĩnh hằng được gọi là Niết-Bàn; trong đó Phật tính (Chân Tâm) của con người hòa đồng vào bản thể Chân Như của vũ trụ./.
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Ñoái thoaïi Ki-toâ giaùo - Hoài giaùo: 
Nhöõng muïc tieâu vaø nhöõng thaùch ñoá

Ki-tô giáo và Hồi giáo là đạo phổ quát, 
khẳng định này không chỉ dành riêng cho một dân tộc 
hay sắc tộc đặc thù nào, nhưng cho cả nhân loại. 
Nguyên tắc quan trọng này thâu tóm các mục tiêu và cơ hội 
cho việc đối thoại mang tính cách xây dựng 
cũng như những chướng ngại gây cản trở.

Ninh Tú Toàn, OP.
[image: image12.jpg]



Tháng bảy vưa qua, người viết có dịp tham dự khóa 4th Common Study 2012 dành cho các anh em Đa Minh thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức tại Bangkok, Thailand, với chủ đề: Sứ vụ Đối thoại, được chia nhỏ thành các đề tài: Đối thoại với chính mình; đối thoại với người nghèo; đối thoại với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, trong bài viết này người viết chỉ dừng lại khía cạnh: đối thoại với các tôn giáo khác, cụ thể là giữa Ki-tô giáo - Hồi giáo qua những gì người viết đã lĩnh hội được qua khóa học này.
1. Nền tảng

Hẳn Ki-tô giáo đã xuất hiện ở vùng Ả-rập khi thánh Phao-lô lánh vào vùng sa mạc phía tây của sông Gio-đan trong vài ba năm. Từ sa mạc Syrian, có lẽ do các tu sĩ đi truyền giáo, Ki-tô giáo được loan giảng ở phía Nam Ả-rập, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một nền văn minh phong phú. Từ đó, Ki-tô giáo được loan truyền tiếp sang phía Bắc Ả-rập, nơi đặt để cho những nền tảng luân lý và linh đạo cho đạo Hồi.

Từ sự khởi đầu này, đạo Hồi đã triển nở trong một môi trường được thấm nhuần những giá trị luân lý và tâm linh Ki-tô giáo Đông phương. Rất có thể đạo Hồi gần gũi với gia sản tâm linh của Ki-tô giáo Đông phương điều mà tiên tri Muhammad đã quy chiếu khi ngài công bố: “Ta cảm được hơi thở của Đấng Từ Bi (nafas al-rahman) từ dân tộc Yaman”. Hơi thở của Đấng Từ Bi chính là hồn thánh thiêng của Thiên Chúa mà Đức Giê-su đã tỏ lộ như là một đấng cứu độ vinh thắng trên mọi thế lực sự ác. Vì vậy, Ki-tô giáo mà kinh Koran tán dương không chỉ là Ki-tô giáo chính thức của Rô-ma và Bysantium cùng với thần học sắc sảo của nó, mà còn cả phụng tự phổ biến của các ẩn sĩ vốn đã làm những việc chữa lành và thanh tẩy, điều mà Đức Ki-tô đã bắt đầu trong suốt thời gian tại thế.

Kinh Koran đề cập một cách tế nhị về linh đạo của các ẩn sĩ và những mục tử thông thái của các Ki-tô hữu, “…vì trong số họ, có các ẩn sĩ và các mục tử thông thái, và họ không lấy làm kiêu ngạo”. (Q. 5,82). Đoạn kinh Koran vừa được trích dẫn tiếp tục đưa ra hai khẳng định quan trọng, vốn có thể dùng như là một động lực tốt đẹp cho việc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên. Thứ nhất, các Ki-tô hữu là những người gần gũi nhất trong mối quan hệ hữu nghị với các tín đồ Hồi giáo. Thứ hai, các vị ẩn sĩ Ki-tô giáo và các mục tử thông thái chân nhận một chân lý khi họ đã nghe nói và cảm động bảy tỏ lòng biết ơn khiêm nhường trước sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Hơn nữa, giống như các tín hữu giữa các tín đồ Hồi giáo, những vị ẩn sĩ khiêm nhường và những vị mục tử thông thái khát khao ân sủng của Thiên Chúa và cầu xin trở thành những chứng nhân cho sự duy nhất của Thiên Chúa và hướng dẫn tới chân lý này. Vì thế, cuộc đối thoại giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo nên là một cuộc gặp gỡ sáng tạo và năng động giữa những người bạn, chứ không phải là kẻ thù, theo như Kinh Koran (3,64) mời gọi dân trong Sách Thánh
. 

2. Những mục tiêu cấp bách và lâu dài

Ki-tô giáo và Hồi giáo là đạo phổ quát, khẳng định này không chỉ dành riêng cho một dân tộc hay sắc tộc đặc thù nào, nhưng cho cả nhân loại. Nguyên tắc quan trọng này thâu tóm các mục tiêu và cơ hội cho việc đối thoại mang tính cách xây dựng cũng như những chướng ngại gây cản trở. Cả hai truyền thống đều nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại, và những tác động tiền định của Người nơi lịch sử nhân loại, nhưng cả hai đều khẳng định mình là người cuối cùng mang sứ điệp chung cuộc và sự chúc phúc trường tồn của Thiên Chúa cho thế gian. Vì thế, mặc dù kêu gọi sự bao dung và sự tôn trọng đối với các dân trong Sách Thánh, điều mà Kinh Koran thường nhắc đến, nhưng chung chung Hồi giáo đã chỉ trích Ki-tô giáo như là những tín đồ đa thần. Bởi vì Hồi giáo xuất hiện sau Ki-tô giáo và thách thức một vài những đạo lý nền tảng của Ki-tô giáo, nên Ki-tô giáo cũng thường hay chỉ trích đạo Hồi như là một thứ tà đạo, và các tín hữu Hồi giáo như là những kẻ dã man không có bất kỳ các giá trị luân lý hay tâm linh nào.

Vì thế, mục tiêu cấp bách nhất mà cả hai cộng đồng này cần nỗ lực hướng đến là cùng đón nhận tính hợp pháp và tính xác thực của truyền thống tôn giáo của nhau xét như là một tôn giáo do Thiên Chúa linh hứng. Nguyên tắc nền tảng cho việc đối thoại mang tính xây dựng và chân thật vẫn còn là một hy vọng lý tưởng, chứ chưa trở thành một thực tại. Quả vậy, phần lớn cuộc đối thoại giữa Hồi giáo - Ki-tô giáo cho đến giờ chỉ có thể đạt được là sự công nhận chính thức hai tôn giáo này có chung một tổ phụ Ab-ra-ham; và vì vậy, có liên hệ về thần học và lịch sử của nhau. Sự công nhận này có tầm quan trọng to lớn xét như là một bước tích cực hướng tới việc đón nhận sự hiện hữu đích thực của tôn giáo này đối với phía bên kia, nhưng cần thiết hơn nữa phải đẩy mạnh việc đối thoại tiến triển vượt ra khỏi tầm mức xã giao. 

Đành rằng đối thoại như là một công việc cấp bách, nhưng trong tiến trình đối thoại, việc công nhận và đón nhận lẫn nhau lại có mục tiêu lâu dài vốn luôn luôn hướng dẫn những nỗ lực của chúng ta hướng đến cuộc đối thoại có tính cách xã hội, thần học, luân lý, tâm linh, và gặt được nhiều hoa trái. Việc đón nhận lẫn nhau không phải dừng lại ở sự nhận thức, ngay cả việc đón nhận, sự hiện hữu của nhau xét như là một người thân cận, thân hữu. Đúng hơn, các tín hữu Hồi giáo và Ki-tô giáo phải đón nhận lẫn nhau như những người bạn, như những người cùng theo đuổi công lý cho con người, tính hòa hợp về thần học, và tiến trình tâm linh trên cùng con đường gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng là mục đích tối hậu của họ. 

Nỗ lực đáng quý này đòi hỏi sự tôn trọng đích thực và thành thật về đạo của nhau, kể cả niềm tin, những nguyên tắc luân lý, giá trị xã hội, và những khát vọng có tính cách chính trị. Điều này nên trở thành mục tiêu thứ hai cho việc đối thoại giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo. Trong khung cảnh của sự tôn trọng và đón nhận nhau, việc đối thoại liên tôn có thể tiến triển thành cuộc đối thoại giao lưu văn hóa đích thực và sáng tạo. Thực vậy, nếu không có cuộc đối thoại giao lưu văn hóa đích thực, thì việc hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là điều không thể. 

Mục tiêu thứ ba là sự đón nhận bởi cả tín hữu Ki-tô lẫn Hồi giáo xét như là những người cộng tác bình đẳng - chứ không phải là kẻ đối lập - trong đối thoại. Tính bình đẳng này phải là sự bình đẳng giữa người với người, và sự bình đẳng khi đòi hỏi tính chân thực của tôn giáo. Trong mọi khía cạnh, điều này ám chỉ quyền cho các tín hữu của hai cộng đồng này rằng cả Ki-tô giáo và Hồi giáo có những nguồn tâm linh và đạo lý riêng để hướng dẫn tín hữu của mình tới con đường cứu độ. 

Đức Ki-tô đã dạy chúng ta tìm kiếm sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Kinh Koran dạy rằng sự thật chính là Thiên Chúa. Vì thế, sự tự do nơi sự thật chính là sự tự do nơi Thiên Chúa, vốn là sự tự do của đức tin. Trong sự tự do nơi Thiên Chúa, các tín hữu Hồi giáo và Ki-tô giáo có thể và nên tự do chia sẻ những cảm nghiệm về đức tin của mình cho nhau. 

Một mục tiêu quan trọng khác là phải để cho hai tôn giáo này nói về chính mình, tức là phải tỏ lộ chính mình khi đối thoại. Điều này ám chỉ đến các Ki-tô hữu và tín đồ Hồi giáo không tham gia vào các hoạt động đối thoại dựa trên điều họ nghĩ họ biết hoặc hiểu về điều mà tôn giáo của phía bên kia là. Nói cách khác, họ không nên làm cho phía bên kia khác đi theo hình ảnh của riêng mình, xét như là điều kiện đầu tiên để đón nhận nhau. Đúng hơn, họ nên lắng nghe và học hỏi trước khi “mạo muội” đi vào “khu vực thánh thất” về niềm tin của nhau.

Nói cách cụ thể hơn, Hồi giáo không phải tìm cách để giải thích cho Ki-tô giáo chỉ có dựa trên điều mà Kinh Koran và truyền thống tiếp hậu của Đạo Hồi đã đề cập tới, nhưng nên tìm hiểu Ki-tô giáo từ chính những nguồn của tôn giáo này, và trên những thuật ngữ của riêng của Ki-tô giáo. Cũng thế, các Ki-tô hữu không phải giải thích cho các tín hữu Hồi giáo, đặc biệt về Kinh Thánh, theo lối hiểu riêng của mình về kế hoạch cứu độ, nhưng nên nhìn nhận một cách nghiêm túc thế giới quan và kế hoạch thần thiêng của Hồi giáo để đạt tới sự tha thứ, cứu độ và sự chúc phúc mai sau. 

Mục tiêu cuối cùng là khát vọng sự công bằng tuyệt đối và tính khách quan khi đưa ra bất kỳ sự so sánh nào giữa hai tôn giáo này. Một vài nguyên tắc chủ đạo phải được giữ một cách nghiêm ngặt liên quan đến việc này. Trước hết là những tư tưởng của hai tôn giáo này nên được đối chiếu với các tư tưởng khác và các thực tại này với các thực tại khác. Thứ hai, mọi cố gắng để “lấy điểm” cho đạo của mình trên đạo của người khác bằng việc tương phản những điều tốt nơi mình với những điều xấu nơi đạo của người khác phải tuyệt đối tránh. Đúng hơn, điều tốt nên được đối chiếu với điều tốt và điều xấu với điều xấu. Ngược lại, hành vi sai lạc của các tín hữu nơi tôn giáo này ở bất kỳ khía cạnh nào cũng không được phép bao che hay đáp trả bằng việc hành xử sai lạc tương tự đối với các tín hữu của tôn giáo bạn. Hành vi sai lạc như thế cũng không nên được bàn qua cho xong chuyện hay viện cớ là do tội lỗi hay tính yếu đuối của con người. Thứ ba, Kinh Thánh hay truyền thống của bên này không nên được dùng như là một tiêu chí để đánh giá tính chân thật hay sai lạc của phía bên kia. Hồi giáo và Ki-tô giáo có thế giới quan hoàn toàn khác biệt vốn phải hướng dẫn và thông tri việc đối thoại giữa Hồi giáo - Ki-tô giáo ở mọi cấp độ. 

3. Các dạng thức đối thoại

Ki-tô giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo có số tín hữu chiếm hơn năm mươi phần trăm dân số thế giới. Trong khi về mặt lịch sử, đại kết (oikomene) hoặc khu vực của Ki-tô giáo và khu vực Hồi giáo (dar al-islam), bị giới hạn nơi những vùng địa lý riêng biệt của thế giới, thì cả đoàn thể tôn giáo có độ dài về mặt địa lý và về mặt chính trị đã biến mất. Bây giờ, tầm ảnh hưởng của đạo Hồi chính là những con tim và nơi ở của cộng đồng Hồi giáo. Cũng thế, ngôi nhà của Ki-tô giáo là Giáo hội, con tim và tinh thần của các tín hữu.

Ngày nay, hàng triệu các tín hữu Hồi giáo là những công dân của các quốc gia Ki-tô giáo Tây Phương, và nhiều quốc gia Hồi giáo cũng có số tín hữu Ki-tô tương tự như vậy. Đặc biệt ở Phương Tây, Hồi giáo không còn là tôn giáo xa lạ. Các tín hữu Hồi giáo chia sẻ với các tín hữu Ki-tô tình làng nghĩa xóm, trường học, công sở, bệnh viện, và thậm chí trên cùng mảnh đất nghĩa trang. Họ chia sẻ mọi vấn đề luân lý và xã hội cũng như những tiện nghi của đời sống hiện đại. Họ cũng chia sẻ nơi linh thiêng, thờ tự của họ - các nhà thờ và đền thờ, vốn là nơi đối thoại đầy ý nghĩa và luôn cần duy trì được ủng hộ. 

Dạng đối thoại cụ thể, phổ biến và cơ bản nhất là đời sống. Chính cuộc đối thoại của những người láng giềng gắn liền với những nhà thờ và đền thờ gần sát bên họ, vốn cùng làm việc với nhau và sống chung một ngõ. Dạng đối thoại này liên hệ tới những vấn đề công lý xã hội, vấn đề ô nhiễm, trẻ vị thành niên với các vấn đề về giới tính, nghiện ngập, và vô số các vấn đề khác nữa. Ở đây, gia sản tâm tinh và luân lý, cùng chung một tổ phụ Ap-ra-ham có thể giúp con cái của cả ba dòng tộc Áp-ra-ham (Do Thái - Hồi Giáo - Ki-tô giáo) cùng đối diện với những vấn đề hiện đại của thế giới. Qua các hội đường, nhà thờ, và đền thờ, họ sẽ cùng nhau nỗ lực để có được điều thiện ích chung cho xã hội. 

Đối thoại bằng đời sống là mối quan tâm thực sự của những công dân với những vấn đề về cuộc sống chung với nhau trong một quốc gia dân chủ và tự do. Một trong những thay đổi quan trọng nhất nơi cộng đồng Hồi giáo là phát triển thành một nhà nước độc lập. Nhà nước này không chỉ củng cố mối dây ràng buộc đức tin mà còn phân nhánh thành cộng đồng Hồi giáo. Nhờ kiểu mẫu này, cộng đồng này bây giờ có thể, còn hơn cả lúc trước, vượt ra khỏi các biên cương về luân lý, văn hóa, địa lý và quốc gia. Hơn nữa, nơi các tín hữu Hồi giáo sinh sống xét như là những thành phần thiểu số ở các quốc gia đã phát triển Phương Tây, thì họ có nhiều tự do hơn để thử nghiệm những ý tưởng và những hành động mới hơn so với những thân hữu của họ ở các đất nước khai sinh ra Hồi giáo. Chính vì thế, họ có thể giúp cộng đồng Hồi giáo này tìm được nơi chính đáng trong thế giới hiện đại.

Dạng đối thoại thứ hai là đức tin, các đạo lý thần học, và những tư tưởng triết học. Dạng thức này có khuynh hướng bị giới hạn ở lĩnh vực học thuật. Việc đối thoại này thường có tính chuyên môn và trừu tượng. Vì lý do này, lý do khác, việc đối thoại thường bị tránh né. Tuy nhiên, việc đối thoại thực sự quan trọng, xét vì nó thu hút tâm trí, sức lực của những tín hữu cả hai phía trong việc cùng truy tầm chân lý. 

Một dạng thức đối thoại khác có thể được gọi một cách hoa mỹ là chứng nhân cho niềm tin của mình. Tuy nhiên, dạng thức này thường trở thành một lời mời gọi trở về thông qua phương thức  thuyết giáo và sứ vụ. Ở đây, tên gọi đối thoại này được dùng để che đậy vấn đề không mang tính cách đối thoại. Tuy nhiên, những người tham dự trong cuộc đối thoại như thế có thể có ý hướng tốt, vì mục đích sau cùng của họ không chỉ để hiểu và đón nhận phía bên kia, mà còn để hấp thụ và tiêu hóa chúng. 

Dạng thức cuối cùng của việc đối thoại là đối thoại về đức tin. Dạng thức này sử dụng những ý tưởng và những phương pháp của dạng thứ hai, nhưng ở một cấp độ sâu hơn, và cá nhân hơn. Mục đích của nó là đào sâu đức tin của chính những tín hữu Hồi giáo và Ki-tô giáo bằng việc chia sẻ đức tin cá nhân của họ cho nhau. Mục đích cuối cùng của dạng thức này là để tạo ra một mối tương giao đức tin giữa những tín hữu Hồi giáo và Ki-tô giáo. Mục tiêu này có thể đạt được bằng cách chia sẻ đức tin với nhau thông qua thờ phượng, thực hành tâm linh, và bảo vệ cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. Kinh Koran hứa ban cho những ai khát khao Thiên Chúa, Đấng sẽ hướng dẫn họ tới những con đường của Người. Những con đường của Người là “những con đường hòa bình” (Q 29,69 và Q 5,16) 

4. Những thách đố không thể vượt qua?

Như đã trình bày ở trên, mọi cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Ki-tô giáo đã đạt được cho tới nay mới chỉ dừng lại ở việc chân nhận có chung một gốc tổ Ap-ra-ham. Sự chân nhận này, kể từ một phần tư thế kỷ 20, đã đưa tới sự hiểu biết thực sự về việc dấn thân của các tín hữu Hồi giáo đối với đức tin của họ cùng với sự phóng khoáng của nhiều Ki-tô hữu và sự ngưỡng mộ tương tự về tính bác ái và cởi mở của Ki-tô hữu cùng với sự phóng khoáng của những tín hữu Hồi giáo. Chính vì thế, người ta có thể đưa ra lập luận rằng các Ki-tô hữu đã bắt đầu đón nhận các tín hữu Hồi giáo xét như là những người có đạo, nhưng cho đến này vẫn chưa thể đón nhận Hồi giáo xét như là một truyền thống tôn giáo hậu Ki-tô đích thực. Ngược lại, các tín hữu Hồi giáo cũng chấp nhận Ki-tô giáo như là một đạo được mạc khải, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận các tín hữu Ki-tô giáo và đức tin của họ vào Chúa Ba Ngôi, Giáo hội như là nguồn mạch hướng dẫn, và các sách trong Tân Ước như là Sách Thánh thực sự. 

Ở đây, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không thể chấp nhận đức tin của nhau theo cách thức riêng của mình. Các tín hữu Hồi giáo đã Hồi giáo hóa Ki-tô giáo và các Ki-tô hữu đã Ki-tô hóa Hồi giáo. Chính vì vậy, với tất cả ý hướng ngay lành, cả hai tôn giáo này đã tìm cách phủ nhận, hoặc ít là vô hiệu tính đặc trưng và uyên nguyên của đức tin phía bên kia để tìm chỗ cho mình theo truyền thống và nhãn quan của riêng mình. 

Thách đố chính đối với cuộc đối thoại Hồi giáo - Ki-tô giáo ở cả hai phía là chưa sẵn sàng thực sự thừa nhận tình yêu và sự tiền định của Thiên Chúa trải rộng đồng đều với tất cả nhân loại, bất kể là căn tính tôn giáo nào. Điều này tương ứng với sự phủ nhận rằng Thiên Chúa có thể và thực vậy, đã bày tỏ thánh ý của Người nơi Do-thái, Hy-lạp, Ả-rập, và nơi chính những ngôn ngữ thánh thiêng của thế giới. Vì vậy, mục tiêu tối hậu của tất cả cuộc đối thoại liên tôn nằm ở chỗ mọi phần tử tín hữu phải có khả năng lắng nghe và vâng phục tiếng nói của Thiên Chúa xét vì tiếng nói ấy đang nói với cả hai tôn giáo thông qua những truyền thống đức tin riêng biệt và khiêm nhường lắng nghe cùng một tiếng nói đang nói với mỗi cá nhân thông qua truyền thông đức tin của chính mình.
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Tö töôûng 
“phuïc quy ö anh nhi” cuûa Laõo Töû 
& “con ñöôøng thô aáu” 
cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa thaønh Lisieux

… chúng ta cố gắng đối chiếu tư tưởng 
“phục qui ư anh nhi” (trở lại với trẻ thơ) của Lão Tử 
và “con đường thơ ấu” của thánh nữ Têrêxa thành Lisieux 
để tìm ra một số điểm tương đồng, 
mong làm phong phú thêm và sâu sắc hơn hạnh tu tập…
Lý Minh Tuấn
Ngày nay, nhân loại đã qua cái thời tự cô lập, đóng kín, kỳ thị. Mọi người đều cảm thấy cần có sự cởi mở, đối thoại và đón nhận. Công đồng Vatican II của giáo hội Công giáo, trong tuyên ngôn “Thời đại của chúng ta” (Nostra Aetate) đã công nhận nhiều giá trị cao cả trong các nền tư tưởng Đông phương. Sự chính thức công nhận ấy đã mở ra kỷ nguyên nghiên cứu nền minh triết Đông phương dưới nhiều chiều kích, nhiều khía cạnh trong nửa thế kỷ qua.

Ở đây, chúng ta cố gắng đối chiếu tư tưởng “phục qui ư anh nhi” (trở lại với trẻ thơ) của Lão Tử và “con đường thơ ấu” của thánh nữ Têrêxa thành Lisieux để tìm ra một số điểm tương đồng, mong làm phong phú thêm và sâu sắc hơn hạnh tu tập, sống đạo.

Con người lý tưởng qua học thuyết Lão Tử
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Tư tưởng của Lão Tử lấy Đạo và Đức làm nòng cốt. Con người lý tưởng theo Lão Tử là người liên kết với Đạo và sống với hoạt lực của Đức.

Nhưng Đạo là gì? Đức là gì?

Lão Tử không dùng chữ Đạo theo nghĩa là con đường, là phương thế. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dùng chữ Đạo với cái nghĩa đặc biệt: Đạo là Thực tại tối Cao, cội nguồn của vũ trụ vạn vật. Ông nói: 

Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết Đạo, cưỡng chi vi danh viết Đại: Có thực thể tự thành không phân chia, sống trước trời đất. Im lặng thay, trống vắng thay, đứng một mình mà không thay đổi, đi khắp mà không mỏi mệt, có thể là Mẹ thiên hạ. Ta không biết tên của thực thể đó, đặt tên cho là Đạo, gắng gượng gọi tên là Lớn (Đạo Đức Kinh, chương 25). 

Như vậy, theo Lão Tử, Thực tại tối cao vốn không tên vì ở ngoài tầm kiến thức của loài người. Để chỉ thị, ông tạm đặt tên cho thực thể ấy là Đạo mà thôi.

Lão Tử cũng không dùng chữ Đức theo nghĩa là đức hạnh, là năng lực hành động tốt lành của con người. Ông dùng chữ Đức với cái nghĩa khác thường: Đức là hoạt lực của Đạo. Chúng ta có thể hiểu: Đức là quyền năng của Thực tại tối cao. Ông nói: “Khổng Đức chi dung, duy Đạo thị tòng: Dáng mạo của Đức lớn, chỉ đi theo Đạo.” (Đạo Đức Kinh, chương 21). Ông lại nói: 

Đạo sinh chi, Đức súc chi, trưởng chi, dục chi, đình chi, độc chi, dưỡng chi, phúc chi. Sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị Huyền Đức: Đạo sinh ra, Đức nuôi nấng, làm cho lớn, chăm chút, làm cho đẹp, đùm bọc, đỡ đần, che chở. Sinh mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, bậc trên mà không làm chủ, đó gọi là Đức huyền diệu (Đạo Đức Kinh, chương 51).

Lão Tử đã nêu ra một hình ảnh mẫu mực cho con người lý tưởng liên kết với Đạo, duy trì được Đức là “anh nhi” (trẻ thơ).

Trong chương 10 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: 

Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ? Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ?: Giữ hồn phách liên kết với Một (Đạo), có thể không lìa chăng? Chăm chú cho hơi thở đạt tới hòa dịu, có thể như trẻ thơ chăng?
Trẻ thơ không có tâm thức phóng ngoại, ngũ quan không bám vào ngoại vật, không có dục vọng như người lớn, vì thế tâm hồn được an nhiên, hơi thở mới hòa dịu. Đó là dấu chỉ cho thấy trẻ thơ ôm giữ được Đạo, gìn giữ được Đức nơi mình.

Trong chương 28 của Đạo Đức Kinh, ông lại nói: 

Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. Vi thiên hạ khê, thường Đức bất ly, phục qui ư anh nhi: Biết con trống, giữ con mái, làm khe nước cho thiên hạ. Làm khe nước cho thiên hạ, không lìa Đức vĩnh hằng, quay trở lại với trẻ thơ. 

Con trống thì mạnh mẽ, hăng hái, lỗ mãng. Con mái thì mềm yếu, từ tốn, hòa hoãn. Lão Tử bảo “biết con trống, giữ con mái” là có ý khuyên ai đó dù có biết nhiều, có giỏi giang, hùng mạnh, nhưng hãy nên xử sự khiêm hạ, mềm dẻo, ôn hòa. Xử sự khiêm hạ, mềm dẻo, ôn hòa mới không lìa Đức, mới có thể trở nên nguồn sống nuôi nấng thiên hạ (làm khe nước cho thiên hạ). Con người có thể trở nên nguồn sống nuôi nấng thiên hạ chính là bậc thánh nhân, xứng đáng lãnh đạo thiên hạ. Bậc thánh nhân ấy hẳn là con người biết “quay trở lại với trẻ thơ” (phục qui ư anh nhi).

Dĩ nhiên, con người, trong cuộc tiến hóa từ trẻ đến già, không thể trở lại với thân xác như trẻ thơ; tuy nhiên người ta vẫn có thể mang tâm thức trẻ thơ và có nếp sống trẻ thơ. Con người mang tâm thức trẻ thơ và sống giản dị như trẻ thơ là mẫu người lý tưởng của Lão Tử.

Người mang tâm thức trẻ thơ
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Người mang tâm thức trẻ thơ là người không lệ thuộc vào hiện tượng phù du. Thế gian là hiện tượng phù du. Sự vật trên thế gian là những thực tại chóng qua, nay còn mai mất; tất cả chỉ có giá trị tương đối. 

Người mang tâm thức trẻ thơ hiểu được chân lý này, cho nên ngũ quan không bám chặt vào những thực tại chóng qua, không lo lắng, bon chen, tranh thủ. Người ấy sống mà như trẻ thơ chơi đùa, không ham hố những sự vật ở xa tầm tay mình, không tranh đoạt những gì thuộc về người khác, không tiếc xót những gì đã qua, không hoài niệm, thao thức về chuyện quá khứ. Người ấy không quan trọng hóa sự thành công, không phiền muộn vì thất bại, không hãnh diện về những gì mình có, không khinh bỉ những người thua kém mình.
Vì không lệ thuộc ngoại vật, cho nên người mang tâm thức trẻ thơ có tấm lòng trong trắng, tinh tuyền; vì thế được liên kết với Đạo và không lìa Đức vĩnh hằng. Nhờ được liên kết với Đạo và Đức, người mang tâm thức trẻ thơ không bị “Trùng độc cắn, thú dữ bắt, chim ác quắp”. Lão Tử nói: “Hàm Đức chi hậu, tỷ ư xích tử. Độc trùng bất thích, mãnh thú bất cứ, cược điểu bất bác: Người hàm chứa Đức dầy dặn, giống như đứa trẻ thơ (con đỏ). Trùng độc không chích, thú dữ không bắt, chim ác không quắp.” (Đạo Đức Kinh, chương 55). “Trùng độc, thú dữ, chim ác” là những biểu tượng chỉ thị cho những tật xấu, tội ác của loài người. Trẻ thơ không bị những cám dỗ của thế giới ngoại vật lôi cuốn như người lớn. Trái lại, người trưởng thành, một khi trí khôn phóng ngoại, lòng tham dục nổi lên, người ta thường bị những thói xấu tai hại lôi cuốn như sóng trào. Những thói xấu trong thế gian thường gây tai hại cho con người chẳng khác gì trùng độc chích cho đau đớn, thú dữ cắn xé da thịt, chim ác dùng móng vuốt quắp vào thân thể cho tàn hoại.

Theo Lão Tử, trở về với trẻ thơ, mang tâm thức trẻ thơ, người ta mới trở về được với cội nguồn. Ông viết: “Qui căn viết tĩnh, thị vị viết phục mệnh: Về với cội nguồn là yên lặng, gọi đó là trở lại Mệnh.” (Đạo Đức Kinh, chương 16). Cội nguồn của con người là Đạo. Đạo thì yên lặng, vô danh. Con người cần phải biết yên lặng mới trở lại Mệnh được (phục Mệnh). Mệnh là cái phần siêu hình tinh túy mà con người nhận được từ Đạo; nói khác đi, Mệnh là cái phần Đạo hiện diện trong nội tâm con người. Yên lặng ở đây không có nghĩa là thân xác không vận động gì, mà yên lặng là sự thinh lặng nội tâm, là tình trạng tâm thức không bị xao động bởi ngoại vật. Tôn giáo nào cũng đề cao sự thinh lặng nội tâm; bởi vì có như thế, người ta mới đạt tới sự bình an tâm linh, mới tìm thấy hạnh phúc chân thật.

Lão Tử giải thích rõ hơn: “Phục mệnh viết thường; tri thường viết minh; bất tri thường vọng tác hung: Trở lại Mệnh đó là thường hằng; biết thường hằng là sáng; không biết thường hằng, hành động sai trái thì tai họa.” (Đạo Đức Kinh, chương 16). Mệnh thuộc về Đạo; thế mà Đạo thì thường hằng; biết thường hằng tức là biết Đạo. Ai biết Đạo mới gọi được là người thật sáng suốt (tri thường viết minh). Ai không biết Đạo, không sáng suốt, ắt sẽ hành động sai trái và sẽ nhận lấy những hậu quả tai hại.

Con người lý tưởng trong Kitô giáo

Giáo lý Kitô giáo được trình bày trong Cựu Ước, nêu lên mẫu người lý tưởng là người hiện thực trọn vẹn hai giới răn: “Mến Chúa và yêu người.” Trong Tân Ước, mẫu người lý tưởng ấy là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người. Với Đức Giêsu Kitô, giáo lý mến Chúa thể hiện trong sự tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha, giáo lý yêu người thể hiện trong sự yêu thương vô bờ và tha thứ không phân biệt người thân, kẻ thù. 

Để tóm gọn cả hai giáo lý này nên một, Đức Giêsu Kitô dùng một hình tượng đơn giản nhất; đó là “Trẻ thơ”. Trẻ thơ hoàn toàn tín thác vào cha mẹ, không biết có mình. Trẻ thơ không biết phân biệt thân thù. Dĩ nhên, người lớn không thể trở nên như trẻ thơ về phương diện thân xác, nhưng có thể trở nên như trẻ thơ về phương diện tinh thần. Trở nên như trẻ thơ về phương diện tinh thần là điều kiện cần và đủ để được vào nước Thiên Chúa. Đó là lý do mà Đức Giêsu đã nói với Nicodêmo, một trí thức Do Thái, vào một đêm kia ở Giêrusalem: “Thật, tôi bảo thật ông: Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga: 3, 3). “Sinh ra một lần nữa bởi ơn Trên” có nghĩa là con người cần phải “lột xác” để trở nên như một trẻ thơ, một người bé mọn. Bởi vì chỉ có người bé mọn mới nhận được ơn mạc khải chân lý của Thiên Chúa (Mt: 11, 25). Bởi vì chỉ có người bé mọn mới được vào nước Thiên Chúa. Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ rằng: 

Cứ để trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với một tâm hồn trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào (Lc: 18, 16). 

Ngoài ra, để trả lời cho các môn đệ về câu hỏi: Ai là kẻ lớn nhất trong nước Trời, Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước Trời.” (Mt: 18, 3 – 4).
Trẻ nhỏ chưa phát triển nhiều về lý trí phân biệt cho nên không có những tham vọng danh lợi, quyền bính, dục tình, không có những tranh giành quyết liệt, không có những nhu cầu quá đáng, không có những âm mưu hiểm độc… Vì thế, trẻ nhỏ không có tội lỗi. Hơn nữa, trẻ nhỏ không có tính kiêu ngạo, cậy mình, tự cao, tự đại, tâm hồn đơn sơ, thánh thiện. Như vậy, mẫu người trẻ thơ, khiêm hạ, tín thác vào Thiên Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước cũng là mẫu người trẻ thơ (anh nhi hay xích tử) của Lão Tử, luôn luôn ôm giữ lấy Đạo (Thực tại tối cao). Trong cách trình bày của Lão Tử, mẫu người ấy “phục Mệnh”, tức là trở về với Đạo ở trong nội tâm của mình.

Cuối thế kỷ 19, thánh nữ Têrêxa thành Lisieux, nước Pháp, tức là Têrêxa Hài đồng Giêsu đã chọn con đường tu theo hạnh “trẻ thơ” này.
Con đường thơ ấu của Thánh nữ Têrêxa

· Bản chất “trẻ thơ”
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Qua tác phẩm tự thuật “Một tâm hồn” (Histoire d’une Âme), được viết theo sự yêu cầu của Mẹ bề trên, thánh nữ Têrêxa đã bộc lộ ra một bản chất “trẻ thơ” trong từng lời văn. Cũng vì bản chất trẻ thơ, thánh nữ Têrêxa đã được Chúa Giêsu mạc khải về lẽ sâu nhiệm của công trình sáng tạo vạn vật: 

Người mở ra trước mắt con quyển sách thiên nhiên là phong cảnh trời đất. Ngắm cảnh thiên nhiên, con nhận thấy rằng tất cả những hoa Chúa dựng nên đều xinh đẹp hết: Mầu hồng hoa mân côi và sắc trắng phau phau hoa huệ, cũng không át được mùi thơm hoa má tía, cũng không làm mất vẻ đơn sơ xinh tươi hoa cúc tây. Phải rồi, nếu tất cả những hoa ty tý ấy lại muốn làm hoa hồng cả, thì cảnh thiên nhiên sẽ mất vẻ đẹp lý thú mùa xuân, các cánh đồng sẽ chẳng còn muôn hoa rực rỡ.

Ấy cảnh trời thiêng của giới linh hồn cũng thế. Trong vườn sống này, Chúa dựng nên những vị đại thánh để sánh với hoa huệ, hoa hồng. Chúa lại dựng nên những thánh nhỏ, giống như hoa cúc đơn, hoa má tía để Chúa vui lòng lúc nhìn xuống chân thấy cảnh trời đất tưng bừng đẹp đẽ… (Một tâm hồn, bản dịch của Kim Thiều, NXB Minh đức thiện bản, năm 1960, tr. 12).
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Từ cảm nghiệm đơn sơ này, thánh nữ Têrêxa đã nhận thấy được giá trị đáng trân trọng của trẻ thơ, của những người kém cõi, dốt nát (mọi rợ) chưa biết Chúa. Ngài viết: 

Nếu linh hồn nào cũng cả thể như linh hồn các thánh tiến sĩ làm thơm danh Hội Thánh, và Chúa chỉ nhún mình xuống tới những linh hồn ấy thôi, thì chưa kể là đã nhún đến cùng. Song Chúa đã dựng nên trẻ thơ con nít, chẳng biết gì, chỉ biết khóc oe oe, Chúa đã dựng nên người rợ mọi, chỉ biết sống theo luật tự nhiên và Chúa đã nhún mình xuống tận những linh hồn ngây thơ ấy.

Những linh hồn ngây thơ chất phác này chính là những hoa nở ngoài đồng, mà vẻ đơn sơ mộc mạc làm say lòng Chúa, và bởi sự tự nhún dường ấy, Chúa đã tỏ ra quyền cả vô cùng của Chúa (Sđd: tr. 13).

Cũng bởi bản chất trẻ thơ, thánh nữ Têrêxa đã có một lối lý giải đặc biệt về sự công thẳng của Thiên Chúa mà ít người trí thức nặng suy tư có thể nghĩ ra: 

Khi ta suy Chúa công thẳng vô cùng, lòng ta hứng vui khoan khoái dịu dàng biết bao! Chúa có công bình, mới xét ta là loài mong manh hèn sức yếu đuối, mới thấu tỏ tính loài người giòn mỏng suy nhược! Như thế thì sợ chi mà sợ? (Sđd: tr. 146). 

Đa số tín hữu đều sợ sự công thẳng của Thiên Chúa, coi Chúa như một vị quan án nghiêm khắc, sẵn sàng oán phạt nặng nề. Khi thấy mình tội lỗi thì thất vọng, chẳng dám chạy đến cùng Chúa; đến nỗi tâm hồn trở nên chai đá, khô cằn, mất lòng trông cậy; có thể lún sâu thêm vào tội lỗi. Thánh nữ Têrêxa, với quan niệm “Thần học trẻ thơ” về Thiên Chúa như trên, quả đã mở lối, khích lệ người ta ăn năn trở lại cùng Chúa rất nhiều. Thánh nữ Têrêxa lập luận tuy ngây thơ nhưng rất hợp tình, hợp lý. Bởi vì Chúa công thẳng cho nên Chúa đoán xét chính xác, biết bản chất loài người rất yếu hèn; do đó, Chúa sẵn sàng khoan thứ cho kẻ tội lỗi.

· Đơn sơ
Thánh nữ Têrêxa rất yêu cha mẹ. Tình yêu đơn sơ đến nỗi đã có lần, vào lúc thơ ấu còn quấn quít bên mẹ, trẻ Têrêxa đã chúc cho mẹ chết: “A mẹ ơi, con ước ao mẹ chết lắm!” Có ai đó trách mắng, Têrêxa trả lời: “Con chúc thế để mẹ lên Trời, vì mẹ đã bảo có chết mới lên trời được!” Chị Pauline của thánh nữ, sau này là Mẹ bề trên Dòng Kín đã từng viết: “hễ khi nó yêu cha quá, nó cũng chúc cha chết như thế.” (Sđd: tr. 15 – 16). Khi đã trở thành một nữ tu, Mẹ bề trên cũng nhận xét thế này: “Mẹ thấy con đơn sơ lắm mà sau này nên trọn lành, con càng sẽ đơn sơ hơn nữa! Người ta càng gần Chúa, càng hóa đơn sơ.” (Sđd. tr. 120).

· Khiêm hạ
Trong tâm tình của thánh nữ Têrêxa luôn luôn có bản chất đơn sơ, nhưng ngài lại ôm ấp một hoài bão rất to lớn. Trước ngày lễ Khấn Dòng, ngài đã thể hiện lập trường quyết chí với lời cung khai trong bản dự án đại thể rằng: “Tôi vào Dòng để lo cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, nhất là cầu nguyện nhiều cho hàng Giáo sĩ nên trọn lành thánh thiện.” (Sđd: tr. 118).

Tuy hoài bão to lớn như thế, nhưng thánh nữ Têrêxa lại rất khiêm hạ. Ngài đã được Chúa Giêsu soi cho biết phương thế cứu vãn các linh hồn là Thánh giá (sự đau khổ). Ngài trần thuật: 

Cho nên càng gặp nhiều Thánh giá, lòng ái mộ chịu đau khổ của con càng thêm nồng nàn hăng hái. Trong 5 năm vừa qua, con đã bước đi đường ấy, con đi thì con biết, chớ chẳng ai biết con đi. Ấy chính là một hoa mọn mọc nơi xó xỉnh chẳng ai thèm để ý mà con muốn dâng tiến Chúa đấy. Hoa mọn này có chút hương thơm nào, chỉ bốc theo đường thẳng lên trời thôi.” (Sđd: tr. 118).

· Tín thác
Một nhân đức đáng trân trọng nữa của thánh nữ Têrêxa là tấm lòng tín thác, tín thác đến nỗi tự coi mình như quả bóng nhỏ rẻ tiền, Chúa muốn quăng đi đâu cũng được, không hề phàn nàn. Ngài đã tường thuật cho Mẹ bề trên nghe: 

Trước đây, con đã tự dâng mình làm đồ chơi nhỏ của Chúa Hài đồng Giêsu. Con đã xin Chúa đừng xem con như một đồ chơi quí mà trẻ chỉ được nhìn thôi, chớ chẳng được mó đến; một coi con như quả bóng nhỏ rẻ tiền, vất đâu cũng được, đấm hay đá cũng chẳng sao, có chọc thủng rồi đem bỏ xó hay muốn ôm ghì vào lòng cũng tùy sở thích. Tắt một lời, con chỉ muốn làm Chúa vui, và muốn Chúa nô đùa con cho thỏa thích.” (Sđd: tr. 108).

Với bản chất trẻ thơ, với tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ và tín thác, thánh nữ Têrêxa đã được một ơn trọng đặc biệt. Trong một lần xưng tội với Cha linh hướng Pichon Dòng Tên, thánh nữ Têrêxa đã được bảo cho biết rằng: “Cha xin nói trước mặt Chúa, trước mặt Đức Mẹ Đồng Trinh, các Thiên thần và các Thánh Nam Nữ rằng: Con chưa phạm tội trọng nào bao giờ, con hãy đội ơn Chúa vì ơn rất trọng ấy, thật chẳng phải bởi công lênh con.” (Sđd: tr. 119).

· Thang máy thiêng
Ở tuổi 15, từ khi mới bước vào Dòng Kín, thánh nữ Têrêxa đã có ước nguyện nên thánh. Đọc truyện các thánh trong Giáo hội, thánh nữ Têrêxa nhận thấy có 2 loại thánh:

· Loại thánh thứ nhất: Có nhiều thánh, sau khi từ trần, các ngài chẳng để lại cho thế gian chút gì, một quyển sách nhỏ, một kỷ niệm tầm thường cũng không.

· Loại thánh thứ hai: Các ngài đã để lại biết bao tác phẩm giá trị, làm giầu cho nền văn hóa thiêng và giáo lý Hội Thánh. Các ngài đã đem ra ánh sáng những học thuyết bí nhiệm về Thiên Chúa, khiến cho nhiều người công nhận và yêu mến Chúa hơn.

Sau khi suy nghĩ, thánh nữ Têrêxa, với thân phận một bông hoa mọn, không dám sánh mình cùng các thánh; ngài thấy mình xa cách quá, “tựa hồ trong cảnh thiên nhiên, hòn núi ngất ngọn trên mây sánh cùng hạt cát đen nằm lịm dưới chân khách bộ hành qua lại.” (Sđd: trang 155).

Nhưng chẳng ngã lòng, thánh nữ Têrêxa tự nhủ: 

Không khi nào Chúa mở lòng tôi ước ao những điều không thể thực hiện, cho nên dù là thân phận hèn mọn, tôi ước ao làm thánh lắm. Ước ao làm lớn, dĩ nhiên không có thể rồi; tôi nay có thể nào, khuyết điểm làm sao cũng xin đành chịu; nhưng tôi muốn tìm cách về Thiên đàng bằng lối đi nhỏ thẳng tắp và vắn tắt, một lối đi hoàn toàn mới.

Hiện ta đang sống trong thời kỳ phát minh mạnh mẽ của khoa học, người ta chẳng còn khó nhọc phải trèo từng bậc thang mới lên được nhà tầng: Những nhà phú hộ đã đặt máy lên xuống rất tiện lợi, không phải bước một bước mà lên cũng tới. Vậy tôi cũng muốn phát minh một thang máy để cất mình lên cùng Chúa vì tôi bé bủn leo trèo từng bậc sù sì gồ ghề của thang trọn lành không nổi.” (Sđd. trang 155 – 156)

Thánh nữ Têrêxa đã tâm sự cùng Mẹ bề trên về chiếc thang máy của mình như sau: 

Nghĩ xong, thưa Mẹ, con liền mở Kinh Thánh ra tầm xem có tia sáng gì về máy muốn phát minh kia chăng. Con đã đọc tới lời Đấng Khôn Ngoan vô cùng nói: “Nếu ai bé nhỏ nhất hãy đến cùng Ta” (Cách ngôn: 9, 4). Con nghe vậy liền chạy đến cùng Chúa, nghĩ bụng đã khám phá được điều muốn tra cứu; song lại muốn biết Chúa yêu kẻ bé nhỏ nhất nào, con tiếp tục tìm và tìm đã thấy lời này: “Như người mẹ mơn trớn con mình thể nào, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi, ẵm bế trong lòng và ru ngồi trên gối Ta thể ấy.” (Isaia: 66, 13). Ôi, linh hồn con chưa khi nào được vui sướng nghe lời ân ái dịu dàng dường ấy! Lạy Đức Chúa Giêsu, thang máy cất tôi lên Thiên đàng là chính hai cánh tay Chúa! Bởi vậy con chẳng cần phải lớn nữa, trái lại cứ nhỏ bé là hơn và càng ngày càng phải nhỏ bé hơn mãi.” (Sđd: trang 156).

“Phục qui ư anh nhi” là “con đường thơ ấu”

“Anh nhi” (trẻ thơ) hay “xích tử” (con đỏ) của Lão Tử là biểu tượng của con người biết ôm giữ lấy Đạo. Con người ấy là bậc “thượng thiện” (người rất tốt lành). Lão Tử ví người ấy giống như nước: 

Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo: Người rất tốt lành giống như nước, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, ở cái nơi mà mọi người ghét, cho nên gần với Đạo (Đạo Đức Kinh: chương 8). 

Người ấy chính là bậc “thánh nhân”: “Thánh nhân bão nhất, vi thiên hạ thức: Thánh nhân ôm giữ Một (Đạo) làm khuôn mẫu cho thiên hạ.” (Đạo Đức Kinh: chương 22). Thánh nhân làm khuôn mẫu cho thiên hạ vì biết ôm giữ Đạo. Lão Tử khẳng định: “Bất Đạo tảo dĩ: Chẳng có Đạo thì mất sớm.” (Đạo Đức Kinh: chương 30).

Trong ngôn ngữ của Lão Tử, Đạo là Thực tại tối cao, căn nguyên của vũ trụ vạn vật. Suốt 81 chương sách Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói đến nhiều vấn đề, nhưng tư tưởng chủ đạo của ông luôn luôn nhắc nhở người ta hãy giữ lấy Đạo, sống theo Đạo. Khái niệm về Đạo của Lão Tử chính là Thiên Chúa của thánh nữ Têrêxa.

Khi viết Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã là người trưởng thành, còn có thể là một ông già, chẳng phải là “anh nhi” nữa, nhưng ông vẫn thấy “phục qui ư anh nhi” (trở về với trẻ thơ), mang tâm thức trẻ thơ là mẫu mực lý tưởng cho mọi người, bởi vì “trẻ thơ” gần gũi với Đạo. Xã hội có những con người mang tâm thức trẻ thơ là xã hội lý tưởng cho muôn thế hệ.

Thánh nữ Têrêxa khi viết “Một tâm hồn” không còn là trẻ thơ nữa, nhưng ngài vẫn muốn trở nên như trẻ thơ và muốn “càng ngày càng nhỏ bé hơn nữa”, vì ngài biết trẻ thơ gần gũi với Thiên Chúa, trẻ thơ có giá trị đối với Thiên Chúa; “con đường thơ ấu” là “thang máy thiêng” đem con người lên với Thiên Chúa. 

Thánh nữ Têrêxa qua việc nghiền ngẫm kỹ Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước, đã nhận thấy Thiên ý muốn mọi người trở nên như trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ vô tội, trẻ thơ chỉ biết tín thác. Như thế, thánh nữ Têrêxa đã nắm bắt được đạo thống Công giáo xuyên suốt chiều dài lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lão Tử sống ở Đông Phương vào khoảng trên 500 năm trước Công Nguyên. Thánh nữ Têrêxa sống ở Tây phương vào cuối thế kỷ 19. Với khoảng không gian cách xa nhau gần nửa trái đất, với khoảng thời gian cách nhau chừng 2.500 năm, thế mà hai ngài đã có chung một đạo lý; đó là cần phải “trở nên như trẻ thơ” mới đạt tới hạnh phúc chân thật./.
VÀI CẢM NHẬN 
VỀ BA NGÔI TỐI LINH TRONG ẤN GIÁO 

& MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

… qua một số điểm tương đồng 
giữa quan niệm Ba Ngôi tối linh của Ấn giáo 
và Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kitô giáo, 
chúng ta có thể thấy Ba Ngôi tối linh 
như là mặc khải của Thiên Chúa cho con người, 
ngang qua văn hóa và triết học Ấn độ về chính Ngài. 
Điều này không làm chúng ta mất đức tin; nhưng ngược lại, 
học hỏi về những quan niệm 
liên quan đến siêu hình nơi các tôn giáo bạn 
giúp chúng ta thêm quý mến các tôn giáo bạn hơn, 
trân trọng những giá trị tâm linh nơi họ
Joseph Tuyến
Dẫn nhập

Là Kitô hữu, chúng ta tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Có lẽ trước đây, với hiểu biết hạn chế về các tôn giáo bạn, chúng ta vẫn coi thần học Thiên Chúa Ba Ngôi là điều chỉ Kitô giáo mới có. Mầu nhiệm này là “độc quyền” của Kitô giáo. 

Tuy nhiên, khi tìm hiểu kinh điển Ấn Độ, chúng ta thấy họ đã có quan niệm về Ba Ngôi từ lâu (khoảng 1000 năm trước Công nguyên). Ba Ngôi tối linh so với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là đề tài vượt sức người viết; hơn nữa, cũng chỉ mới nghiên cứu chút ít về triết học Đông phương nói chung và Ấn giáo nói riêng.

Vì vậy, trong bối cảnh bàn về sự công tác giữa các tôn giáo Á đông của chủ đề báo Chia Sẻ số này, nhằm hiểu biết hơn về các tôn giáo bạn, cách riêng với Ấn giáo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu quá trình tư duy của họ về Ba Ngôi tối linh, theo cách tóm tắt lại tài liệu học tập theo cách hiểu của mình và đưa ra vài nhận định. Nhờ đó, chúng ta thêm hiểu biết về các con đường mà Thiên Chúa dùng để đưa con người về với Chân lý, để ngày một tin tưởng hơn, yêu mến Chúa hơn. 

1. Sự tương quan dẫn tới quan niệm Ba Ngôi

Thưở ban đầu, cũng như hầu hết các dân tộc khác, người Ấn cũng theo tín ngưỡng vật linh, đa thần. Nhưng khuynh hướng của lý trí con người trưởng thành bao giờ cũng muốn quy tụ những yếu tố ấy vào một hệ thống duy nhất. Nhìn vào vũ trụ đa tạp, người ta thấy có một quy luật thống nhất… Do đó, tư tưởng người Ấn phải tiến tới một Thực tại tối cao duy nhất. Người Ấn gọi Thực tại tối cao duy nhất là Brahman. Mặt khác, người Ấn thấy con số 3 là một huyền số liên hệ tới nhiều thực tại trần gian: Trong gia đình có cha, mẹ và con. Thân thể con  người có đầu, mình và tay chân. Vạn vật có động vật, thực vật và khoáng vật. Thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai… 

Quy nạp tất cả những hiện tượng trong mối liên hệ với số 3, người ta đi đến kết luận rằng số 3 là một huyền số chi phối cả siêu nhiên và tự nhiên (hiện tượng giới). Do đó, các hiền triết Ấn đã thu gom bằng lý trí các thần linh vào một hệ thống bộ ba gọi là Ba Ngôi. Từ tiến trình suy tư từ thấp lên cao, các hiền triết Ấn có lẽ đã nghĩ hoặc bởi mạc khải siêu nhiên mà thấy rằng Thực tại tối cao duy nhất cũng phải liên hệ đến huyền số 3, hoặc phải biểu hiện trong hệ thống gồm 3 chức năng mới đáp ứng nhu cầu lý trí hoặc khả năng tri thức của con người. Ngoài ra, Thực tại tối cao hẳn là vô hình và siêu hình. Có như thế, Thực tại tối cao mới thực sự là nguyên ủy của vũ trụ vạn vật vốn là thực tại tương đối và hữu hạn. Với sự suy tư sâu sắc này, người Ấn thiết lập nên hệ thống Ba Ngôi tối linh: Đấng Sáng Tạo (Brahmâ), Đấng Bảo Tồn (Vishnu) và Đấng Hủy Diệt (Shiva).

2. Ba Ngôi Tối linh (Brahmâ, Vishnu và Shiva)

a. Đấng Sáng Tạo (Brahmâ)
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Brahmâ là một chức năng của Thực tại tối cao Brahman, trong Yajur-Veda có ghi lời Thực tại tối cao như sau: “Brahmâ” do nơi Ta sinh ra, ở trên hết muôn vật. Ngài là Đại tổ, tức là cha chung của muôn loài, là Đấng tự sinh tự hữu”. Người Ấn quan niệm Đấng Sáng Tạo Brahmâ như kho chứa vạn vật ở dạng tiềm thể của Thực tại tối cao Brahman. Ngài là một thực tại hữu ngã của Brahman vô ngã. 

Brahmâ là Đấng Sáng Tạo, vì thế mọi sự sáng tạo của loài người ở trần gian trong mọi lãnh vực đều có liên hệ mật hiết với Brahmâ. Brahmâ là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trong các bộ môn nghệ thuật. Đó là những nỗ lực của loài người được Brahmâ dẫn khởi để ca ngợi vinh quang của Thực tại tối cao toàn năng toàn trí; đồng thời cũng là để biểu hiện sự phong phú toàn năng toàn trí của Thực tại tối cao trong trần thế. Để có sáng tạo cần phải có sự điều hòa giữa đối cực âm-dương… Brahmâ chính là chức năng điều hòa giữa hai đối cực để tạo nên thế quân bình, ổn định; từ đó mới có sáng tạo. 

b. Đấng Bảo Tồn (Vishnu)

Đã có sáng tạo thì phải có bảo tồn. Vishnu chính là Đấng Bảo tồn, kết hợp với chức năng duy trì và cứu độ thế gian. Loài người là đỉnh cao của sự sáng tạo nhưng lại dễ sa đọa, hư hỏng. Cho nên Vishnu đôi khi cần phải giáng trần để ra tay tế độ chúng sinh. Thần Vishnu là phát ngôn viên của Thực tại tối cao. Vishnu hóa thân trong Krishna để xác định những giá trị đích thực của cuộc đời, bổn phận của con người trong thế gian, lý tưởng phải vươn tới để được giải thoát. Vishnu làm người được mang những danh hiệu như: Thánh của các thánh, tức là con người hoàn thiện nhất; Con đường (Đạo) dẫn đến chân lý giải thoát; Chân lý tối thượng; Người cha nhân lành và là người bạn tốt lành.
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Vishnu biểu hiện phẩm tính thuần khiết và hướng nội, tượng trưng cho nguyên lý liên tục và đời sống vĩnh hằng. Chính phẩm tính thuần khiết và hướng nội giúp cho con người được giải thoát khỏi mọi chi phối vật chất bên ngoài.

Vishnu là quyền năng bảo hộ vũ trụ thể hiện năng lực tái sinh và phục sinh; vì thế Vishnu là cứu cánh mà mọi người, mọi vật hướng tới. Như vậy, ý nghĩa bảo tồn của thần Vishnu luôn luôn hiện diện trong sinh hoạt tôn giáo mọi nơi và mọi thời.

c. Đấng Hủy diệt (Shiva)
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Mới nghe tới hai từ “hủy diệt”, những người bình dân chúng ta thường nghĩ tới điều xấu, điều ác. Nhưng ở đây, hủy diệt mang ý nghĩa tốt lành; phá hủy để tân tạo, hủy diệt cái xấu để có cái tốt, hủy diệt cái cũ để có cái mới. 
Nhìn vào một khoảnh khắc, một thời gian ngắn, hủy diệt là điều xấu; nhưng nếu nhìn vào toàn bộ đại hóa của vũ trụ
 thì chức năng Hủy diệt cũng tham dự với chức năng Sáng tạo và Bảo tồn
 làm cho nguồn sống luôn luôn được tái tục với dạng thức mới. Vì thế, Hủy diệt cũng thiêng liêng cao cả như Sáng tạo và Bảo tồn. Nên Shiva còn được mệnh danh là “Thần của giấc ngủ”. Khi người ta quá mệt mỏi, chán ngán cuộc đời thì họ trở về với Chúa tể của giấc ngủ, chốn yên tịnh cực lạc
.

Các hiền triết Ấn Độ chia ra 3 chức năng Sáng tạo, Bảo tồn và Hủy diệt và đặt trong tác động của 3 thần Brahmâ, Vishnu và Shiva để dễ bề phân giải lý thuyết, nhưng thực ra cả 3 chức năng ấy chỉ là “một Thực tại miên trường”. Chức năng làm cho vạn vật hứng khởi gọi là Sáng tạo, chức năng làm cho vạn vật tồn tại gọi là Bảo tồn, chức năng làm cho vạn vật tiêu vong gọi là Hủy diệt. Tuy nhiên, tiêu vong để rồi lại được sáng tạo và bảo tồn. Vì thế Shiva ngoài ý nghĩa hủy diệt còn mang trong mình ý nghĩa sáng tạo và che chở. Đặc biệt về mặt tâm linh, thần Shiva giúp con người diệt trừ óc phân biệt và thị hiếu đối với đời sống bộn bề phiền toái để dẫn con người tới một sự phản tỉnh toàn diện; từ đó mới có thể hiệp nhất với Thực tại tối cao, thần Shiva đóng vai trò bảo hộ và nâng đỡ.

Như vậy, trong Ấn giáo, Ba ngôi tối linh được tôn thờ làm Thượng đế toàn năng và toàn trí, sáng tạo và cai quản toàn thể vũ trụ vạn vật. Ba ngôi hiệp nhất với nhau không tách lìa nhau: “Thượng đế duy nhất biểu hiện trong cả Ba Ngôi. Đấng nào cũng đứng đầu, Đấng nào cũng đứng chót, không Đấng nào tách biệt ra”.

3. Vài suy nghĩ 

So sánh quan niệm Ba ngôi tối linh của Ấn giáo và mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi của Kitô giáo là điều vượt sức chúng ta, bởi vì công việc đó đòi hỏi phải có sự hiểu biết thấu đáo về mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và cả về quan niệm Ba Ngôi trong Ấn giáo nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy một số điểm tương đồng. Chúng ta chỉ nêu ra những điểm tương đồng mà thôi:

Hình ảnh về Đấng Sáng tạo Brahmâ gần với Chúa Cha trong giáo lý của chúng ta. Ngài là Cha chung của muôn loài, Đấng tự sinh tự hữu. Triết Ấn nói mọi sáng tạo ở trần gian đều liên hệ mật thiết với Ngài; Công giáo chúng ta gọi đây là sự cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. 

Thần Vishnu cũng có nét giống Đức Giêsu
. Triết Ấn coi thần Vishnu như Đấng duy trì và cứu độ thế gian. Con người là đỉnh cao sáng tạo nhưng dễ hư hỏng và sa ngã; điều này Kitô giáo giải thích cách rõ ràng hơn về nguyên do yếu đuối của con người. Thần Vishnu là “phát ngôn viên” của Thực tại tối cao thì Đức Giêsu là “Lời” Thiên Chúa. Vishnu là thánh các thánh, là “đạo”, là bạn
 của muôn dân thì Đức Giêsu đã bày tỏ cách rõ ràng : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14,6). Hình ảnh thần Vishnu thể hiện năng lực tái sinh và phục sinh càng làm ta thấy rõ nơi Đức Giêsu, Đấng đã phục sinh để mọi người được cùng sống lại với Người…

Về thần Shiva với chức năng Hủy diệt để tái sinh và bảo tồn cũng phần nào giống Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa, biến đổi. Đấng làm cho con người “chết đi” với tội lỗi để sống đời sống mới trong Chân lý… Về quan niệm Ba ngôi liên kết không tách rời cũng có nét gần với thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi của ta. Đồng thời, triết Ấn cũng có quan điểm về việc tương quan Ba Ngôi giống như chúng ta về Ba Ngôi bằng nhau, cùng một bản thể. Tuy nhiên theo Ấn giáo, Ba Ngôi chỉ là “tương quan thiên tính với thế giới, hoặc tương quan chức năng của Đấng Tối cao”
. 

Trên đây là một vài nhận định chủ quan của người mới tìm hiểu triết Ấn, nên đương nhiên còn phiến diện và có thể sai sót.

Kết luận

Như vậy, qua một số điểm tương đồng giữa quan niệm Ba Ngôi tối linh của Ấn giáo và Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kitô giáo, chúng ta có thể thấy Ba Ngôi tối linh như là mặc khải của Thiên Chúa cho con người, ngang qua văn hóa và triết học Ấn độ về chính Ngài. Điều này không làm chúng ta mất đức tin; nhưng ngược lại, học hỏi về những quan niệm liên quan đến siêu hình nơi các tôn giáo bạn giúp chúng ta thêm quý mến các tôn giáo bạn hơn, trân trọng những giá trị tâm linh nơi họ. Và nhất là nó còn giúp ta tăng thêm niềm tin vào Thiên Chúa hơn. Bởi vì điều đó cho thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, thuộc mọi dân tộc, màu da, giai cấp và tôn giáo. Chúa dùng nhiều phương thế, qua nhiều con đường để giúp con người nhận ra Chân lý. Nhìn vào chương trình của Chúa, chúng ta càng phải cất cao lời tạ ơn Chúa, đã mời gọi, dẫn dắt chúng ta trong ân sủng, cho chúng ta sống trong Hội thánh, nhiệm thể Chúa Kitô, Đấng là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải rõ nét nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta./.
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(Brahmâ, Vishnu và Shiva)         (Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể)

SOÁNG HUYEÀN NHIEÄM CUOÄC ÑÔØI – 

CON ÑÖÔØNG “NHAÄP THEÅ”
 
CUÛA PHAÄT GIAÙO & KITOÂ GIAÙO
Heä tö töôûng “Taùnh Khoâng” cuûa Baùt Nhaõ vaø Trung Quaùn khoâng naèm ngoaøi muïc ñích nhaèm phaù ñoå söï baùm chaáp 
cuûa con ngöôøi vaøo caùi thaáy bieát theo “xaùc thòt” 
ñeå thöïc hieän moät cuoäc vöôït qua, “nhaûy vaøo” Tuyeät Ñoái 
baèng caùi nhìn cuûa Trí Baùt Nhaõ (Maha Prajna Paramita), 
Trí Voâ Nieäm. Ñoù laø giaùc ngoä Thöïc Taïi Tuyeät Ñoái, 
laø tröïc nghieäm “Lôøi Nhaäp Theå” 
ngay trong thöïc taïi voán sai bieät-töông ñoái.
Phaoloâ Nguyeãn Haûi Ñaêng
Khoâng ngôø töï taùnh voán töï thanh tònh

Khoâng ngôø töï taùnh voán chaúng sanh dieät

Khoâng ngôø töï taùnh voán töï troøn ñaày

Khoâng ngôø töï taùnh voán khoâng lay ñoäng

Khoâng ngôø töï taùnh naêng sanh caùc phaùp
                                           (Kinh Phaùp Baûo Ñaøn)

1. “Vöôït qua, vöôït qua! …Yeát ñeá, Yeát ñeá!... ñeå böôùc vaøo Tuyeät Ñoái”

Phaät giaùo quan nieäm Töï taùnh
 hay Baûn Theå Uyeân Nguyeân, Chaân Taâm Tuyeät Ñoái voán hieän höõu noäi taïi, baát sinh baát dieät
 trong moãi con ngöôøi. Trong kinh Laêng Nghieâm, Ñöùc Phaät chæ roõ thaät töôùng cuûa vaïn phaùp laø voâ thöôøng, … taát caû nhöõng caùi thaáy, bieát döïa vaøo luïc caên
 vaø luïc traàn
 chæ laø duyeân sinh giaû hôïp, khoâng coù töï taùnh coá höõu. Nhöng trong caùi voâ thöôøng, duyeân sinh ñoù coù moät thöïc taïi baát bieán, Phaät giaùo goïi laø Trí Hueä (caùi Thaáy Bieát), Chaân Nhö, Phaät Taùnh, Baûn Lai Dieän Muïc… Ñoù laø caùi Tuyeät Ñoái voán töï thanh tònh, voán chaúng sanh dieät, voán töï troøn ñaày, voán khoâng lay ñoäng… (Kinh Phaùp Baûo Ñaøn). 

Heä thoáng kinh ñieån Baùt Nhaõ cuûa Phaät giaùo Ñaïi thöøa cuõng khaúng ñònh Tuyeät Ñoái (Chaân Taâm Phaät Taùnh) hieän höõu caùch noäi taïi nôi moãi con ngöôøi. “Saéc baát dò Khoâng, Khoâng baát dò Saéc. Saéc töùc thò Khoâng. Khoâng töùc thò Saéc.” Vaïn phaùp laø voâ thöôøng nhöng cuõng laø “bí tích”
, laø huyeàn nhieäm Chaân Taâm, laø thöïc taïi linh thaùnh. Heä tö töôûng “Taùnh Khoâng”
 cuûa Baùt Nhaõ vaø Trung Quaùn khoâng naèm ngoaøi muïc ñích nhaèm phaù ñoå söï baùm chaáp cuûa con ngöôøi vaøo caùi thaáy bieát theo “xaùc thòt” ñeå thöïc hieän moät cuoäc vöôït qua, “nhaûy vaøo” Tuyeät Ñoái baèng caùi nhìn cuûa Trí Baùt Nhaõ (Maha Prajna Paramita), Trí Voâ Nieäm. Ñoù laø giaùc ngoä Thöïc Taïi Tuyeät Ñoái, laø tröïc nghieäm “Lôøi Nhaäp Theå” ngay trong thöïc taïi voán sai bieät-töông ñoái. Söï chuyeån bieán taâm thöùc töø töø meâ laàm sang giaùc ngoä laø moät cuoäc Ñaïi Töû Nhaát Phieân
, moät Côn Cheát Lôùn. Cheát cho lyù trí phaân bieät, voán cheû vuïn thöïc taïi khoûi nguyeân lyù ñoàng nhaát. Cheát cho quan nieäm meâ laàm veà thöïc töôùng cuûa vaïn phaùp, veà theå taùnh coá höõu cuûa baõn ngaõ ñeå trôû veà vôùi Tuyeät Ñoái voán voâ nieäm, voâ ngoân, voâ ngaïi, voâ truù, voâ phaân bieät…nhö moät ngöôøi haønh giaû laàn theo daáu veát cuûa thöùc taâm maø trôû veà vôùi caùi gì Töï Nhieân saün coù nôi chính mình, nôi mình thaät söï laø mình, nôi mình coù taát caû vaø laø taát caû “Taâm ñòa nhöôïc khoâng, Tueä Nhaät töï chieáu.” 

Theo giaùo lyù Phaät giaùo, Trí Hueä Chaân Taâm
 laø Tuyeät Ñoái voán hieän höõu noäi taïi, saün coù. Nhôø Trí Hueä con ngöôøi coù theå caûm thuï thöïc taïi khaùch quan baèng saùu caên (nhaõn, nhæ, tyû, thieät, thaân, yù) qua saùu traàn (saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp). Söï tieáp xuùc ñoái töôïng ngoaïi giôùi ñöôïc con ngöôøi khaùi quaùt hoùa baèng nhöõng khaùi nieäm, hình chuïp theo kinh nghieäm quaù khöù, xuùc ñoäng, tình caûm phaân bieät maø Phaät giaùo goïi laø saùu thöùc (nhaõn thöùc, nhó thöùc, tyû thöùc, thieät thöùc, thaân thöùc vaø yù thöùc). Chính kinh nghieäm quaù khöù, tình caûm cuøng lyù trí phaân bieät nhò nguyeân (yeâu-gheùt, toát-xaáu, noâng- saâu, haïnh phuùc-khoå ñau…) ñaõ laøm “ñaùnh maát” hình thaùi uyeân nguyeân cuûa thöïc taïi voán voâ töôùng, voâ ngoân, voâ nieäm, voâ phaân bieät, voán baát sinh baát dieät. Vì vaäy, baùm chaáp vaøo nhöõng tri kieán, kinh nghieäm cuûa giaùc quan, maø xa rôøi Baûn Theå Tuyeät Ñoái voán hieän höõu noäi taïi ñeå rong ruoåi maõi trong nhöõng xaùo troän, tranh chaáp, chieám höõu, loaïi tröø, yeâu gheùt, ñoái vôùi Phaät giaùo chính laø voâ minh, meâ laàm, voïng töôûng. 

Heä tö töôûng Trung Quaùn cuûa Boà taùt Long Thoï ñaõ phaùt trieån giaùo lyù caên baûn naøy cuûa Phaät giaùo baèng caùi nhìn trieát hoïc. Ñoái vôùi Trung Quaùn, Phaät Tính hay Tuyeät Ñoái vöôït khoûi moïi ño löôøng, khoâng bò ñaët döôùi baát kyø hình thöùc phaïm truø naøo. Chuùng ta coù theå luaän baøn nhöng chuùng ta khoâng theå naém baét baèng ngoân töø giôùi haïn. Phaät Tính vöôït ra khoûi söï ño löôøng (pramana) vaø caùc caên thöùc (indriya). Vì vaäy, caøng baùm chaáp vaøo tri kieán giaùc quan vaø lyù trí bieän bieät, con ngöôøi caøng xa rôøi Tuyeät Ñoái. 
“Baûn theå cuûa Phaät tính laø khoâng thöôøng haèng cuõng khoâng taïm bôï, khoâng ñöôïc taïo thaønh cuõng khoâng phaûi khoâng ñöôïc taïo thaønh, khoâng phöùc hôïp cuõng khoâng phaûi khoâng phöùc hôïp, khoâng phaûi caùi bieát cuõng khoâng phaûi caùi ñöôïc bieät, khoâng phaûi coù theå neâu ñònh cuõng khoâng phaûi khoâng theå neâu ñònh, khoâng phaûi caùc Uaån cuõng khoâng phaûi khoâng phaûi caùc Uaån.”  (Kinh Laêng Giaø)                                                                              

Thöïc Taïi Tuyeät Ñoái voán dó laø Caùi Moät, khoâng phaân bieät, khoâng taát ñònh, khoâng phaân hoùa. Nhöng chính lyù trí khoâng truï ñöôïc trong traïng thaùi nhaát nhö, ñaõ phaân hoùa thöïc taïi, vaø cuoái cuøng ñaõ phaù vôõ thöïc taïi toaøn nhaát ban ñaàu voán nieâm kín trong tòch mòch vaø voâ vi thaønh manh muùn, sai bieät. Phaät giaùo khoâng phuû nhaän lyù trí trong vieäc naém baét thöïc taïi nhöng phaù ñoã söï baùm chaáp voâ minh cuûa lyù trí vaøo moät hieän höõu thaät söï cuûa theá giôùi hieän töôïng baèng kieán giaûi sai bieät maø voâ sai bieät
, phaân bieät maø voâ phaân bieät
, nghóa laø nhìn theá giôùi hieän töôïng nhö moät “bí tích” baèng Trí Baùt Nhaõ (Maha Prajna Paramita). Khoâng döøng laïi ôû nhöõng tri kieán meâ laàm cuûa giaùc quan nhöng phaûi vöôït qua ñeå khaùm phaù huyeàn nhieäm ngay trong chính nhöõng sai bieät cuûa theá giôùi hieän töôïng. “Saéc baát dò Khoâng, Khoâng baát dò Saéc. Saéc töùc thò Khoâng. Khoâng töùc thò Saéc.” Theá giôùi hieän töôïng cuõng chính laø theá giôùi linh thaùnh. Cuõng vaäy, ñaèng sau hình töôùng cuûa moãi con ngöôøi luoân aån giaáu kho taøng linh thaùnh laø Chaân Taâm, Phaät Tính. Muoán trôû veà vôùi baûn tính chaân thaät phaûi xa lìa moïi töôùng chaáp. Lìa töôùng laø thoaùt khoûi söï chaáp thuû vaøo hình töôùng cuûa luïc thöùc luïc caên, khieán ta dính maéc vaøo nhöõng sinh dieät ñoåi thay hö voïng töông ñoái. Lìa töôùng laø queùt töôùc, ñeå cho Thaân Giaùc Ngoä vaø Taâm Ñaøi Göông voán saün coù nay ñöôïc toû hieän “Thaân laø caây boà ñeà, taâm laø ñaøi göông saùng, ngaøy ngaøy lo queùt töôùc chôù ñeå buïi traàn baùm.” (Toå Thaàn Tuù cuûa Thieàn Tieäm Ngoä). Lìa töôùng laø môû tung nhöõng caùnh cöûa thaân taâm voán dính maéc trong lyù trí phaân bieät ñeå ñoùn nhaän aùnh saùng cuûa Maët Trôøi Trí Hueä (Trí Baùt Nhaõ) voán coù saün töï bao giôø “Taâm ñòa nhöôïc khoâng, Tueä Nhaät töï chieáu.”
Ñoù laø con ñöôøng “Nhaäp Theå” cuûa Phaät giaùo, con ñöôøng vöôït qua. “Yeát ñeá, Yeát ñeá! Ba la yeát ñeá! Ba la taêng yeát ñeá… vöôït qua, vöôït qua”, vöôït qua nhöõng tri kieán meâ laàm veà thöïc taïi ñeå trôû veà vôùi chính mình, tìm laïi “Phaät Taùnh” hieän höõu noäi taïi trong moãi con ngöôøi.

2. Hoaùn caûi Kitoâ giaùo – “moät neûo ñi veà…”
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Giaùo lyù Phaät giaùo veà thöïc taïi nhö thuyeàn Baùt Nhaõ giuùp con ngöôøi vöôït thoaùt khoûi nhöõng maâu thuaãn cuûa lyù trí bieän bieät voán cheû vuïn thöïc taïi baèng nhöõng voïng nieäm, voïng töôûng ñeå böôùc vaøo theá giôùi taâm linh voâ sai bieät baèng nhaõn quan Tuyeät Ñoái. 
Tuyeät Ñoái khoâng ñoái laäp vôùi taâm thöùc phaân bieät nhö moät ñoái vaät nhöng hieän höõu noäi taïi ngay trong theá giôùi sai bieät naøy. Tuyeät Ñoái khoâng hieän höõu ngoaøi theá giôùi maâu thuaãn nhöng chính laø theá giôùi maâu thuaãn “Saéc töùc thò Khoâng, Khoâng töùc thò Saéc.” Thaät vaäy, trôû veà vôùi chính mình, trôû veà vôùi Chaân Taâm, Phaät Tính voán hieän höõu trong moãi ngöôøi ñoái vôùi Phaät giaùo laø moät “Côn Cheát Lôùn” (Ñaïi Töû Nhaát Phieân) cuûa lyù trí bieän bieät ñeå böôùc vaøo Tuyeät Ñoái. 

Ñoù cuõng chính laø con ñöôøng “töø boû” noäi taâm cuûa Kitoâ giaùo “Ai muoán theo Thaày, phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo” (Mt 16,24). Phaûi töø boû taát caû: töø boû cha meï, vôï con, anh em vaø ngay chính maïng soáng cuûa mình ñeå nhaän ra ñieàu gì laø quan troïng nhaát trong haønh trình cuûa ngöôøi moân ñeä Ñöùc Kitoâ. Töø boû laø cheát ñi. Cheát ñi ñeå ñöôïc taùi sinh. Taùi sinh trong caùi nhìn môùi meû veà thöïc taïi theo caùi nhìn cuûa chính Ñöùc Gieâsu. Ñoù laø vöôït thoaùt leân nhöõng daáu chæ cuûa theá giôùi hieän töôïng voán sai bieät ñeå nhaän ra huyeàn nhieäm, “bí tích” aån kín ngay trong chính noù. Ñoù laø “Côn Cheát Lôùn” (Ñaïi Töû Nhaát Phieân) trong haønh trình ñöùc tin cuûa ngöôøi Kitoâ höõu, laø con ñöôøng hoaùn caûi noäi taâm cuûa Kitoâ giaùo. 
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Hoaùn caûi, nguyeân nghóa tieáng Hy Laïp laø metanoia, laø nghó theo caùch thöùc khaùc tröôùc ñaây, laø nhìn vaøo thöïc taïi theo loái nhìn cuûa Ñöùc Gieâsu. Hoaùn caûi coù nghóa laø quay veà vôùi Chuùa Kitoâ, khaùm phaù hình aûnh Thieân Chuùa hieän höõu noäi taïi trong moãi con ngöôøi “maàu nhieäm chính laø: Chuùa Kitoâ soáng trong anh em” (Cl 1, 27). 
Töø vieãn caûnh naøy, hoaùn caûi coù nghóa laø ñeå Chuùa Kitoâ cö nguï, mang laáp hình haøi trong chuùng ta (Ep 3, 14-19)
. Trôû neân gioáng Chuùa Kitoâ phaûi laø ñích ñeán cuoái cuøng, maø toaøn boä cuoäc hoaùn caûi phaûi höôùng ñeán. Söï hoaùn caûi ñöa chuùng ta vöôït qua lôùp maët ngoaøi choùi maét, ñeå naém baét chieàu saâu thöïc taïi vaø nhìn caùc söï vaät ñuùng nhö baûn chaát cuûa chuùng. Con ngöôøi hoaùn caûi laø con ngöôøi nhìn thöïc taïi baèng ñoâi maét cuûa Ñöùc Gieâsu, nhìn thöïc taïi baèng con maét cuûa ñöùc tin. Ñöùc tin khoâng boùp meùo nhöng noù ñaët caùc söï vaät vaøo vieãn aûnh ñuùng ñaén. “Maét cuûa toâi vaø maét cuûa Chuùa chæ laø moät con maét vaø moät caùi thaáy, moät caùi hieåu vaø moät tình thöông”
 (Toân sö Eckhart). Con maét aáy chính laø Maét Baùt Nhaõ. Maét aáy thaáy laø ñeå thaáy, khoâng nhaèm thaáy moät ñoái töôïng rieâng tö naøo nhöng nhìn thaáy thöïc taïi nhö chính noù, moät thöïc taïi nhaát theå, toaøn khoái, khoâng bò cheû vuïn, phaân hoùa vaø bieän bieät. Vôùi ta, thaáy laø thaáy treân boái caûnh phaân bieät, nhò nguyeân coù ngöôøi thaáy vaø vaät ñöôïc thaáy, caùi naøy bieät laäp vôùi caùi kia. Thieáu theá ñöùng aáy, ta khoâng theå thaáy gì ñöôïc trong theá giôùi cuûa maâu thuaãn, giaùc quan vaø tri thöùc. Nhöng ñoù khoâng phaûi laø con ñöôøng cuûa Trí Hueä Chaùnh Giaùc vì Chaùnh Giaùc thuoäc theá giôùi voâ sai bieät, trong aáy chæ toàn taïi caùi Tuyeät Ñoái, trong ñoù “maét toâi vaø maét cuûa Chuùa chæ laø moät con maét.”
Trôû veà vôùi chính mình ñeå caûm nghieäm, khaùm phaù nhöõng thöïc taïi linh thaùnh ñaèng saâu nhöõng daáu chæ khaû giaùc cuûa theá giôùi sai bieät naøy vaãn luoân laø lôøi môøi goïi ñoái vôùi nhöõng ai khao khaùt con ñöôøng Chaân Lyù. Theá giôùi hieän töôïng laø “phuùc chöôùng”, nghóa laø taám maøn che phuû chaân lyù veà thöïc taïi, nhöng chính noù cuõng laø daáu chæ bieåu loä chaân lyù veà thöïc taïi. Phaät giaùo ñaët con  ngöôøi vaøo haønh trình trôû veà vôùi chính mình baèng con ñöôøng lìa töôùng, laø môû tung nhöõng caùnh cöûa thaân taâm voán dính maéc trong lyù trí phaân bieät ñeå ñoùn nhaän aùnh saùng cuûa Maët Trôøi Trí Hueä (Trí Baùt Nhaõ) voán coù saün töï bao giôø “Taâm ñòa nhöôïc khoâng, Tueä Nhaät töï chieáu.” Cuõng vaäy, haønh trình ñöùc tin cuûa ngöôøi Kitoâ höõu vaãn luoân laø moät haønh trình trôû veà, trôû veà vôùi chính mình baèng con ñöôøng hoaùn caûi noäi taâm. Trôû veà ñeå nhaän ra hình aûnh Thieân Chuùa ngay trong chính baûn thaân mình vaø nôi tha nhaân. Thieân Chuùa thaät gaàn nhöng con ngöôøi vaãn luoân “ñaøo thoaùt” ñeå tìm kieám beân ngoaøi. Vöôït Qua, Vöôït Qua ñeå Trôû Veà… Trôû Veà Trôû veà ñeå böôùc vaøo Tuyeät Ñoái … 
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CỘNG TÁC LIÊN TÔN 
cho việc BẢO VỆ PHẨM GIÁ 
& CÁC QUYỀN CỦA CON NGƯỜI

Trước một thế giới đầy dẫy những thách đố, 
công lý, hòa bình, hạnh phúc cho con người và vì con người đang bị đe dọa, bị khủng bố, bị nguy hại… 
mỗi tôn giáo đều nhận ra con đường của mình 
với những chương trình và hành động riêng 
để mong muốn đi tìm một thế giới, 
mà trong đó, con người được sống hạnh phúc như họ là 
với những quyền căn bản.
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP.

Một thế giới 
của những con người đang bị tổn thương
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Một thời đại, vào thời khắc chúng ta đang sống, được xem như là một thời đại của sự tiến bộ nhanh chóng về nhiều lãnh vực: khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Toàn cảnh nguy nga, tráng lệ, mạnh mẽ của thời đại chỉ là cái vỏ bọc giả dối, che giấu những nỗi đau khôn nguôi của con người trong thời đại hôm nay. 

Những thành tựu khoa học, những phát minh hiện đại, những chương trình mang tính toàn cầu… như mở ra một tương lai mới cho con người thời đại khiến mọi người cảm thấy mừng vui và hy vọng những chân trời mới.  Nhưng giấu ẩn bên trong của một thời đại văn minh ấy là cả một nền văn minh thiếu tình thương, một nền văn hóa của sự chết. Đó là bộ mặt thật của thời đại, của toàn cầu hóa, của những cuộc chiến khoa học, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục… mà con người đang là nạn nhân, bị bóc lột, bị chà đạp, bị coi thường và bị mất đi những quyền lợi căn bản của mình.

Ngày hôm nay, nhìn trong bối cảnh chung trên toàn thế giới và trong từng quốc gia nói riêng, hầu như trong mọi lãnh vực của đất nước: từ chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa,… con người không phải là trung tâm của mọi tổ chức, hoạt động các cơ cấu xã hội phải qui hướng về. Các nhà nước, tổ chức xây dựng và phát triển bộ máy của mình trên những nền tảng, giá trị khác nên mới có những chuyện khập khiễng, mới có những mớ luật hão, không thực để có thể tôn trọng và bảo vệ con người một cách thật sự. Con người không phải là trung tâm của các dự án đầu tư, phát triển, nhưng chỉ là bàn đạp để tổ chức, chính phủ, tập thể hay cá nhân đạt đến mục đích của chủ nghĩa nó đi theo, để thiết lập và làm cho hệ thống cơ cấu nó tồn tại. Vì thế, sẽ không lạ gì khi các đảng phái, nhà nước hay tổ chức lập pháp nào đó tập trung sức mạnh quyền lực của mình để đàn áp con người nhằm đạt mục đích riêng của đảng phái, của chủ nghĩa họ đang theo đuổi. Vẫn còn ở đâu đó có những bộ máy nhà nước không cho công dân của mình có quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, được đối xử công bằng, được hưởng các chính sách phúc lợi an sinh xã hội về y tế, giáo dục, trợ cấp thất nghiệp…

Các chương trình, dự án phát triển kinh tế của toàn cầu hay của một đất nước, mang tính vĩ mô hay vi mô, cũng chỉ lăm le đi tìm thặng dư kinh tế, lợi nhuận, cho ngân sách đất nước, chứ không chú tâm, coi trọng con người là chủ thể, là đối tượng chủ yếu để các chế độ, tổ chức, chính sách phục vụ. Ở nhiều nơi trên thế giới, và cũng có thể tại quê hương này, con người trở thành công cụ lao động với tiền lương rẻ mạt và bị tước mất nhiều quyền lợi, và bị coi thường. Kiểu độc tài chuyên chế làm cho quyền lợi của người lao động bị gạt ra bên ngoài, để thế chỗ cho lợi nhuận và thặng dư kinh tế của một nhóm, một công ty, hay của một cá nhân, cho dù không thiếu những khoản luật bảo vệ người lao động. Dù có hay không các luật lệ bảo vệ họ, thực tế, vẫn có những tình trạng con người bị đối xử bất công trong lãnh vực kinh tế. Một phần của bức tranh bóc lột con người cũng đã và đang xảy ra tại Việt Nam, chứ không cần phải đi ra ngoài thế giới. Loạt bài phóng sự trên báo Tuổi Trẻ với chuyên đề “Những kiểu “bán sống” con người” (tháng 11/2010) cho thấy sự bóc lột ghê sợ, nhẫn tâm của kẻ có tiền trên những người nghèo, những người khốn cùng trong cuộc sống. Ở những nơi ấy, những con người nghèo đói ấy được xem như những công cụ lao động chứ không phải là con người thật sự. 

Không chỉ là đánh cắp của con người những quyền lợi căn bản, nhưng con người còn bị tổn thương sâu sắc hơn khi bị tước đoạt luôn quyền được sống và làm người của mình. Dưới các chiêu bài nhân đạo, các chính sách ngầm về kế hoạch dân số của nhà nước ban hành … các y bác sĩ đã trở thành những con người vô lương tâm, để lừa dối, dọa dẫm đồng loại nhằm phế bỏ quyền sống của các thai nhi một cách không thương tiếc. Chính quyền, y tế không màng đến đạo đức, nhưng chỉ biết đến chỉ tiêu, đến chỉ đạo của nhà nước để ép buộc giết chết mạng sống một cách trực tiếp và gián tiếp. Con người không có sự tự do chọn lựa sống với lương tâm, hành động theo luân lý (x. “Thảm kịch chính sách một con ở Trung Quốc”- Tuổi Trẻ 25-08-2012). Đảng phái chính trị, lập pháp nhà nước cưỡng ép những chính sách bảo hiểm trái luân lý tôn giáo đối với con người. Pháp luật nhà nước, guồng máy quân sự, chính trị, y tế, giáo dục không làm tốt phận vụ nên con người thời đại không được bảo vệ, bị đẩy vào thế giới của sự chết (x. “Sự thật kinh hoàng về đường dây buôn nội tạng xuyên lục địa” – Báo Pháp luật Việt Nam 24-08-2012).
  Không chỉ là quyền lợi, nhưng nhân phẩm của con người cũng bị hạ bệ, chà đạp, bị tổn thương không chỉ trong những đất nước nghèo, lạc hâu, nhưng ngay cả trong những xã hội văn minh, đất nước tiên tiến, giàu có. Nhân phẩm con người trở nên khái niệm xa lạ đối với những kẻ có quyền thế, những người nắm giữ vận mạng, bộ máy điều hành đất nước, những kẻ giàu, và đôi khi đối với những con người “ nghèo” về nhân bản, đạo đức. 

Sự chà đạp nhân phẩm xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nơi những cường quốc siêu mạnh về nhiều hạng mục, nơi những đất nước nghèo và trong những nơi đồng tiền là sức mạnh. Một thế giới với những kiểu kinh doanh tình dục, đã lừa gạt những con người yếu đuối, những người nghèo, và biến họ trở thành công cụ phục vụ cho bản năng hèn kém của những kẻ trụy lạc, biến chất… Bản báo cáo của tổ chức Fondation Scelles vào những tháng đầu năm 2012 đã xác định trên thế giới hiện nay có khoảng 40 đến 42 triệu người bị bắt để bóc lột tình dục, mà phần nhiều trong số này là trẻ em. Báo cáo của tổ chức Scelles Foundation chỉ rõ mại dâm đồng nghĩa với bóc lột tình dục, buôn người, tội phạm có tổ chức nguy hiểm, nó tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ sử dụng và bóc lột phụ nữ và trẻ em. Nó “bị thống trị bởi tình trạng bạo lực không kiểm soát, những bất cân bằng về tâm sinh lý, tình dục, xã hội…nó vi phạm vào quyền bất khả xâm phạm của con người…nó làm băng hoại những giá trị đạo đức mà chúng ta đang xây dựng…”

Nhân quyền theo công ước quốc tế vẫn đang có hiệu lực, nhưng vẫn tồn tại những những chính sách, nhà nước dùng uy lực, sức mạnh quyền hành để tước mất quyền tự do tôn giáo của con người bằng nhiều hình thức khác nhau, vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền ngay đối với cư dân của mình. Thay vì tôn trọng và để cư dân trong đất nước có được sự tự do tôn giáo, hành đạo của mình, nhưng bằng nhiều hình thức, nhiều quốc gia, chính phủ đã đàn áp, ngăn cản việc thực hành tôn giáo của một cộng đồng, một nhóm, hay cá nhân. Không chỉ những cơ cấu tổ chức nhà nước nào đó vi phạm luật này, nhưng ngay cả đối với những thái độ quá khích về tôn giáo của một nhóm người cũng dẫn đến tình trạng bạo lực đàn áp quyền tự do tôn giáo của người khác.

Thời của hoàng kim, nhưng con người lại không có chỗ đứng của mình, bị tổn thương, bị xâm phạm, không được sống cách tròn đầy nhân vị, đúng như con người là. Thế giới của tiến bộ, của biết bao nhiêu thứ chủ nghĩa, đảng phái, của sự tư duy, triết lý giả hiệu dường như chẳng quan tâm đến cái chủ nghĩa “nhân vị trọn vẹn”, như J. Maritain đề nghị xây dựng trên tư tưởng của thánh Tô-ma “Mỗi một người, xét như là nhân vị, đòi hỏi phải được đối xử, trong xã hội, như một toàn thể”
. Vì chưa tôn trọng nhân vị, không màng đến phẩm giá con người, không có sự phân biệt sâu xa giữa trị giá và phẩm giá, không coi con người là chủ thể của mọi sinh hoạt xã hội, nên các cơ cấu tổ chức nơi các quốc gia, địa phương, tập thể… đều chưa nỗ lực và chưa tạo ra được nhiều những phương tiện và điều kiện thích hợp để giúp con người đạt tới sự phát triển một cách toàn diện ở nhiều lãnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế , giáo dục…
Vì thế, để bảo vệ cho con người được phát triển cách toàn vẹn, thiết nghĩ, việc cộng tác liên tôn ở nhiều góc độ, với nhiều chương trình, phương thức hành động, có thể, được xem như là những nỗ lực tích cực để nâng cao phẩm giá con người, bảo vệ con người có được những quyền lợi chính đáng, cơ bản để con người được sống hạnh phúc trong bất cứ một quốc gia, một tổ chức, một đảng phái hay một cơ cấu tổ chức nào. 

Hạnh phúc cho con người, 
trung tâm của việc thực hành giáo lý nơi các tôn giáo
Trong bài viết “Ðức Phật và Căn Bản Nhân Quyền” đăng trên trang www.phatgiaohoc.com
 Ngày 29/05/ 2011, Hòa Thượng Bửu Chơn đã khai triển đề tài trên với một số ý tưởng để khẳng định rằng lời giảng dạy và con đường Đức Phật có liên quan đến sự công bằng của nhân loại, tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác, không có sự kỳ thị, phân biệt giai cấp, chủng tộc, giàu nghèo… Để khẳng định Giáo lý Phật giáo cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội, trong đó, con người là đối tượng để các Phật tử thực hành giáo lý của mình như chủ trương bình đẳng giai cấp, từ bi, bất bạo động và một số vấn đề khác, tác giả Thích Chơn Thiện trong bài viết “Giáo lý Phật giáo và các vấn đề xã hội” đăng trên trang http://giadinh phattu.vn ngày 08/06/2012 đã nêu bật, làm rõ chủ đề này.

Tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống của con người là giới thứ nhất trong năm giới của giáo lý Phật giáo
. “Điều luật thứ nhất trong Ngũ Giới mà Đức Phật dạy là “không sát sinh”. Tức là không giết chết mạng sống chúng sinh, đặc biệt là mạng sống của một con người đang cần sự che chở trong cung lòng người mẹ. Chẳng những không được giết mà còn không được khởi ý làm tổn hại sinh mạng con người. Giết chết mạng sống là tội ác, là gây nhân quả – nghiệp báo – oán thù đời này đời khác”
.  Trong giáo lý của đạo Hòa Hảo, sát sanh là một tội ác, do nghiệp chướng Thân nghiệp gây ra “… là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia”

Nhìn đến bao nhiêu đau khổ mà con người phải gánh chịu, mỗi tôn giáo đều hướng đến con đường, mà trên con đường giáo lý, hành đạo riêng của từng tôn giáo, đều mong muốn giúp con người thoát khỏi những đau khổ trần gian này. Những khổ lụy con người vương mang, đều bắt nguồn từ việc con người bị tước mất những quyền căn bản của mình. Bất bình đẳng sinh khổ lụy, đau thương; độc tài chuyên chế đàn áp người thấp cổ bé miệng nên con người sống trong đau khổ và tủi hận; nhân phẩm bị ô nhục từ những bạo hành thể xác và tinh thần, từ những dục vọng bản năng… Trong bài viết “Đạo Cao Đài và ước vọng hòa bình cho nhân loại” đăng trên http://www.asia-religion.com/, tác giả Hà Thanh Tâm đã đưa ra lý do đưa đến cảnh thực của đời sống bấp bênh, đau khổ của con người: 

… Tự do chỉ là một mỹ từ, mà thực tế con người không bao giờ có tự do, vì thế giới luôn luôn có bất bình đẳng. Bất bình đẳng vì chế độ nô lệ, vì chánh sách thuộc địa, vì chủ nghĩa độc tài chuyên chế, vì phân biệt giàu nghèo, sang hèn, vì trọng nam khinh nữ v.v. Hạnh phúc của con người chỉ là ảo tưởng như phù du bọt bể,… do quyền làm người bị chà đạp và phẩm giá của nữ giới không bao giờ được tôn trọng, do quyền thế của kẻ thống trị đối với kẻ bị trị, do nạn cường hào ác bá… Hòa bình – Dân chủ – Tự do của nhân loại là ước vọng của Đạo Cao Đài. 

Để đạt đến hành phúc đó “phải cư xử nhau trong tình anh em ruột thịt. Các chủng tộc bình đẳng nhau và đại đồng, không chủng tộc nào tự cho hơn chủng tộc nào, không chủng tộc nào có quyền thống trị, đàn áp chủng tộc nào, vì mỗi chủng tộc đều có phần linh diệu riêng, cùng do Thượng Đế mà ra. Đó là công lý, là công bình mang bản chất thiêng liêng, không do một thế quyền nào ban cho.

Con người là con đường của Giáo Hội Công Giáo 

Chính trong một thế giới mà con người đã và đang bị đe dọa, xâm phạm, Giáo Hội Công Giáo luôn mang trong long thao thức phải bảo vệ con người như con người đã được Thiên Chúa tạo dựng. “Con người và sự công nhận phẩm giá của con người là trung tâm của tư tưởng xã hội và cũng là của toàn bộ tư tưởng luân lý của Giáo Hội. Tại Công Đồng Vaticanô II, Hiến Pháp Tông Tòa về “Giáo Hội trong thế giới đương đại”, Gaudium et Spes, triển khai đúng là một bản “hiến chương” của chủ thuyết nhân vị Kitô giáo”
. Con người chính là con đường của Giáo Hội trong sứ mệnh và lao nhọc của Giáo Hội “Giáo hội không thể bỏ rơi con người và rằng "con người này là con đường mà giáo hội phải đi để hoàn thành sứ mệnh của mình... con đường do chính Chúa Kitô vạch ra, con đường tiến tới không ngừng qua mầu nhiệm nhập thể và chuộc tôi"
. Con người trở thành nguyên tắc trung tâm của Học thuyết Xã hội Công giáo, liệt kê những quyền căn bản của con người và đưa ra những giáo huấn nhằm bảo vệ con người một cách toàn vẹn, xét như con người là chủ nhân, là nền tảng, là cứu cánh, là một thụ tạo tuyệt đỉnh trong kế hoạch tạo dựng và cứu độ con người của Thiên Chúa. Giáo Hội chống lại chủ thuyết vô thần khi “tước đoạt con người những chiều kích căn bản, chẳng hạn về tâm linh,.. giam hãm con người trong vòng ích kỷ cuối cùng làm hại cho cả con người lẫn những người khác nữa”
.
Vì Giáo Hội ý thức rất rõ vai trò về quyền “làm người thày cho nhân loại, một người thày về chân lý đức tin... về quyền loan báo học thuyết xã hội đặt nền tảng trên Phúc âm” nên Giáo Hội luôn mang trong lòng phận sự phải trung thành với sứ mệnh của mình và trung thành với Đức Ki-tô trong công cuộc Phúc âm hóa nhân loại, chú trọng đặc biệt đến con người là đối tượng, chủ thể loan báo Tin Mừng, là điểm quy chiếu cho mọi hoạt động nhằm bảo vệ phẩm giá, quyền lợi của con người một cách toàn vẹn. Giáo Hội xây dựng nền tảng học thuyết xã hội, bảo vệ con người dựa trên sứ điệp tuyệt vời nơi Thánh Kinh, nhìn xem con người trong tổng thể của nó như là một thụ tạo phức tạp mang tính thánh thiêng. Giáo Hội lưu tâm đặc biệt đến các tổ chức xã hội phải lấy con người là cơ sở của trật tự xã hội và các quy trình đa dạng của xã hội.

Mọi chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hoá đều phải được gợi hứng từ ý thức về sự ưu việt của từng con người vượt trên cả xã hội … Vì con người đại diện cho điểm khởi đầu của xã hội, thay đổi xã hội thực sự chỉ xảy ra khi khi các cá nhân bắt đầu thay đổi bằng cách hướng ý chí của mình đến công lý và tình yêu của Thiên Chúa. Việc đề cao công lý, tính lương thiện và chân thật trong xã hội “là nhiệm vụ của hết mọi người, đặc biệt là của những người đang nắm giữ các trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay chuyên môn đối với những người khác.

Trong học thuyết của Giáo Hội, nhân quyền là những gì được thể hiện từ phẩm giá con người, là những quyền lợi chính đáng mà con người được Thiên Chúa ban cho. Các quyền này phải được bảo vệ, được tôn trọng nơi bất cứ một cơ cấu tổ chức trần gian hay bất kỳ một cá nhân nào. Phẩm giá của con người xây dựng trên sự kiện "con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa" (St 1, 26-27) nên phải được tôn trọng
. Con người phải được xem như là nguồn gốc của mọi sinh hoạt xã hội. Vì thế, "Giáo Hội, do sức mạnh Phúc Âm được ủy thác cho mình, tuyên bố các quyền của con người, nhận biết và định giá cao cả tiến trình năng động mà qua đó, trong thời đại chúng ta, các quyền đó được thăng tiến khắp nơi" (Gaudium et Spes, 41). 
Đi từ nền tảng Thánh Kinh, nơi sách Sáng Thế, con người khám phá ra cả một nền tảng thần học về khoa nhân học Kitô giáo: phẩm giá bất khả chuyển nhượng của con người… bản tính xã hội của con người… ý nghĩa của hoạt động của con người trong thế giới. Trong học thuyết của Giáo Hội, các quyền của con người mang những đặc tính phổ quát và không thể chia cắt. Mỗi người và từng người đều có những quyền căn bản, cho dù người đó là ai đi nữa, vì luật tự nhiên đã ban cho con người các quyền minh nhiên đó, hiểu theo nghĩa toàn vẹn, chân chính, đúng đắn, không tự lập sai trái. Vì thế, không thể có sự chia cắt giữa con người và các quyền của con người với bất kỳ một lý do nào, hay có một sự phân biệt thứ bậc cho quyền của con người. Con người phải được hưởng lợi các quyền căn bản: 
Cần phải cho con người được tất cả những gì thiết yếu mà con người phải có để thực sự sống đời sống con người, như của ăn, áo quần, chỗ ở, quyền tự do chọn lựa bậc sống và quyền lập gia đình, quyền được giáo dục, quyền làm việc, quyền bảo tồn danh thơm tiếng tốt, quyền được kính trọng, quyền thông tin xứng hợp, quyền hành động theo tiêu chuẩn chính thực của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời sống tư và quyền tự do chính đáng cả trong phạm vi tôn giáo nữa.

Sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá con người, là sự ô nhục đối với ngay chủ thể hành động khi bất kỳ một nhà nước, chính quyền dân sự hay cá nhân xâm phạm quyền con người, khi họ thự hiện “những gì đi ngược với chính sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết cách êm dịu, hoặc tự tử trực tiếp; tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con người, như cắt bỏ một phần thân xác, hành hạ thân xác hoặc tâm trí, làm áp lực tâm lý; tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm, như những cảnh sống thấp kém dưới mức độ phải có của con người, giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ con; kể cả những tình trạng làm việc nhục nhã khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành dụng cụ cho lợi lộc, chứ không được coi như con người tự do và có trách nhiệm”
.  
Sự bình đẳng trong phẩm giá dành cho hết mọi người, chứ không chỉ cho một nhóm, một chủng tộc, hay cá nhân nào.

 Việc công nhận nhân phẩm được tìm thấy nơi mọi người cho phép cá nhân và xã hội tiến tới một trật tự xã hội thực sự nhân bản và biết ưu tư cho số phận của những người yếu đuối nhất… Những người thiểu năng cũng là những chủ thể có đầy đủ nhân phẩm, bởi vì họ cho thấy rõ ràng hơn phẩm giá và sự cao cả của con người.

Bảo vệ phẩm giá, các quyền của con người không chỉ là một mối liên hệ với con người nhưng còn là những hành vi tuyên xưng đức tin vào tình yêu, vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành con người, cho bất cứ tổ chức tập thể hay cá nhân trong khi thi hành các phận vụ này, và đón nhận quyền hạn tương đối của họ trong quyền uy của Thiên Chúa. Do đó, không có một cơ cấu tổ chức, quyền lực nhà nước hay cá nhân có thể phi bác quyền con người để đẩy mạnh thế lực của mình.Tôn trọng các quyền của con người là định chuẩn để đánh giá tính cách chính danh của mọi quyền lực "Các quyền của quyền lực không thể được hiểu theo cách nào khác hơn là dựa trên việc tôn trọng các quyền khách thể và bất khả xâm phạm của con người"
. Sẽ không có hòa bình và sự phát triển bền vững, khi các quyền lợi căn bản của con người bị xâm phạm "... nói cho cùng, hoà bình được quy tóm vào việc tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người”
 "Cũng không thể thực sự xứng đáng với con người một công cuộc phát triển không tôn trọng và không phát huy các quyền con người, cá nhân và xã hội, kinh tế và chính trị, kể cả quyền các Quốc Gia và các dân tộc được phát triển"
.  Giáo Hội cho thấy con người chính là nền tảng cho nhân phâm và nhân quyền, chứ không phải là nhà nước hay các cơ quan công quyền khác
. 
Về quyền tự do tôn giáo nơi con người, Giáo Hội khẳng định rằng:

Tự do tôn giáo thực sự được xây dựng trên phẩm giá con người, một phẩm giá đúng như lời Thiên Chúa mạc khải và chính lý trí cho biết được. Quyền tự do tôn giáo của con người trong cơ cấu pháp lý của xã hội phải được chấp nhận là một quyền lợi dân sự”
 , và “con người không thể chu toàn bổn phận đó một cách thích hợp nếu không được hưởng dụng sự tự do tâm lý đồng thời được đặc miễn đối với sức cưỡng bách bên ngoài. Vậy quyền tự do tôn giáo đặt nền tảng trên chính bản tính con người, chứ không phải trên thái độ chủ quan của con người”.
 
Khi con người bị tước mất quyền tự do tôn giáo, cũng đồng nghĩa với chuyện con người bị hạ nhục trong quyền căn bản của mình mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Vì thế,  quyền này phải được nhìn nhận và tôn trọng và xét như là một điều bất khả phân ly đối với con người, xét theo sự tôn trọng phẩm giá của họ “chối bỏ quyền tự do hành đạo của con người nơi xã hội, trong trường hợp trật tự công cộng vẫn được bảo đảm, tức là nhục mạ con người và trật tự mà Thiên Chúa đã ấn định cho con người”.
. 
Do đó, xét theo bản tính xã hội nơi con người và bản chất tôn giáo, các cộng đoàn tôn giáo sẽ được hình thành và có quyền lợi riêng của mình: 
Tự do hoạt động theo quy luật riêng, công khai phụng thờ Đấng Tối Cao, giúp đỡ các tín hữu thực hành giáo lý...; có quyền đòi hỏi các cơ quan lập pháp, hành pháp dân sự không có quyền ngăn cản việc chọn lựa, đào tạo, bổ nhiệm và thuyên chuyển các viên chức riêng của mình, việc liên lạc với giáo quyền và những cộng đoàn tôn giáo ở những nơi khác trên hoàn cầu, việc thiết lập các cơ sở tôn giáo cũng như thu hoạch và quản trị những tài sản thích hợp;.. có quyền công khai giảng dạy và minh chứng đức tin của mình bằng lời nói và bằng chữ viết mà không bị cấm cản; ... không bị ngăn cản trong việc tự do biểu lộ các hiệu năng riêng của giáo thuyết mình trong việc tổ chức xã hội và làm cho toàn thể sinh hoạt nhân loại được sống động;... có quyền tự do hội họp hay thành lập những hiệp hội giáo dục, văn hóa, từ thiện và xã hội do cảm thức tôn giáo thúc đẩy
. 
Để bảo đảm được quyền tự do tôn giáo của con người, Giáo Hội nhấn mạnh đến vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước, quyền bính dân sự: 
Nhiệm vụ thiết yếu của quyền bính dân sự là bảo vệ và phát huy những quyền lợi bất khả xâm phạm của con người. Do đó, quyền bính dân sự phải bảo vệ cách hữu hiệu quyền tự do tôn giáo của mọi công dân bằng những đạo luật chính đáng và những phương tiện thích hợp khác, phải tạo nên những điều kiện thuận lợi giúp phát triển đời sống tôn giáo.
  
Sẽ không thể chấp nhận một chính sách đàn áp, hay tước đoạt quyền tự do tôn giáo của con người: 
Công quyền không được phép dùng bạo lực, đe dọa hay những phương tiện khác để bắt buộc người dân phải tuyên xưng hay chối bỏ một tôn giáo nào, hoặc ngăn cản không cho họ gia nhập hay rời bỏ một cộng đoàn tôn giáo. Công quyền sẽ đi ngược với ý định của Thiên Chúa và những quyền lợi thiêng liêng của cá nhân cũng như của gia đình các dân tộc, nếu dùng bạo lực dưới bất cứ hình thức nào để tiêu diệt hay cấm đoán một tôn giáo trong toàn thể nhân loại, trong một miền hay một nhóm người nào đó.

Vì thế, trong bối cảnh thế giới hôm nay, Giáo Hội càng ý thức hơn tầm quan trọng của nhân quyền trong bối cảnh xã hội, chính trị ở tầm mức quốc gia cũng như quốc tế nên Giáo Hội luôn luôn hướng về con người và lấy con người là con đường của Giáo Hội. Bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người là thành phần nguyên vẹn sứ mạng của Giáo Hội. 
Bác ái là liên hệ tiêu biểu nhất của Tin Mừng : Thực vậy, làm sao có thể loan truyền điều răn mới mà không làm phát triển sự lớn mạnh đích thực của con người trong công lý và hòa bình ?
.. Giáo Hội lấy làm quan trọng và khẩn cấp phải xây dựng những cơ cấu nhân bản hơn, công bình hơn, tôn trọng quyền lợi của con người hơn.

Để có thể mạnh mẽ bảo vệ quyền con người, bảo vệ phẩm giá của chính mình, Giáo Hội muốn tất cả mọi người phải ý thức được trách nhiệm, bổn phận bảo vệ và đề cao nhân quyền. Các quyền và các bổn phận nối kết với nhau và bổ sung cho nhau, bởi vì không thể nào có được các quyền mà mọi người lại không có bổn phận đề cao chúng
.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi, sự toàn vẹn của con người dựa trên Giáo huấn Học thuyết Xã Hội Công Giáo là nền tảng, thiết nghĩ, việc cộng tác liên tôn cho sự bảo vệ và đề cao nhân quyền cho con người trong thế giới, xã hội hôm nay, sẽ có nhiều điểm thuận lợi khi cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới mà trong đó, con người được hạnh phúc, giảm bớt những thương tổn về cả tinh thần lẫn thể xác mà con người thời đại đang gánh chịu, bị đè nén.
Cộng tác liên tôn 
cho việc bảo vệ phẩm giá và nhân quyền 

Trước một thế giới đầy dẫy những thách đố, công lý, hòa bình, hạnh phúc cho con người và vì con người đang bị đe dọa, bị khủng bố, bị nguy hại… mỗi tôn giáo đều nhận ra con đường của mình với những chương trình và hành động riêng để mong muốn đi tìm một thế giới, mà trong đó, con người được sống hạnh phúc như họ là với những quyền căn bản. Ở đây, ta sẽ thấy những nét riêng được qui lại trong điểm chung để qui hướng về con người, và cho con người ngõ hầu con người đạt được hạnh phúc.
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Với tiêu đề trên, hẳn không là một ý tưởng mới lạ, độc đáo. Có thể, với ai đó, với họ cũng đã từng làm và đang làm dưới nhiều hình thức vì đã có nhiều hoạt động liên tôn trong công tác bác ái xã hội nên công việc giúp con người, nâng dậy ai đó không là chuyện xa lạ. 
Nếu mới, chỉ là cách đưa vào trong hoạt động cộng tác liên tôn cho việc bảo vệ con người cách toàn vẹn, một lăng kính khởi đi từ Giáo huấn Học thuyết Xã hội Công giáo và đưa ra những phương thức hoạt động cụ thể và nhạy bén hơn. Do đó, trong khi cộng tác với tôn giáo bạn, thiết nghĩ, cần dựa trên Giáo huấn Học thuyết Xã hội Công Giáo để làm phương hướng, mở ra một cái nhìn rộng hơn cho những hoạt động liên tôn, nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền của con người. Điều này đòi buộc một sự tôn trọng đối với tôn giáo bạn, một sự khéo léo, linh hoạt, nhưng thật sắc bén trong việc thực hành Giáo huấn Học thuyết về việc bảo vệ nhân quyền khi cộng tác liên tôn. Và xét tự trong nội tại của việc cộng tác liên tôn, trước tiên, nó đã hàm chứa một sự tôn trọng phẩm giá, quyền của mỗi con người, xét như họ là.

Chúng ta sẽ hoạt động trong những lãnh vực nào và làm thế nào trong việc cộng tác liên tôn để bảo vệ sự toàn vẹn của con người? 
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Thiết nghĩ, dựa trên Giáo huấn Học thuyết xã hội Giáo Hội Công giáo, việc cộng tác liên tôn nên có những chương trình hoạt động nhằm bảo vệ phẩm giá con người, các quyền cơ bản của con người nói chung, đặc biệt quyền tự do tôn giáo nói riêng trong bối cảnh xã hội hôm nay:

· Quyền được sống là quyền mỗi con người được bảo toàn mạng sống, từ lúc tượng thai trong lòng mẹ cho đến cái chết tự nhiên qua việc chống phá thai trợ tử, tạo sinh vô tính, trong việc bảo vệ sự chăm sóc các trẻ sơ sinh tật nguyền,
 quyền được sống  trong một gia đình hợp nhất và trong một môi trường luân lý dẫn đến sự tăng trưởng nhân cách của trẻ em”; 

· quyền bình đẳng, không kỳ thị nguồn gốc hay khả năng, và cho sự chú ý và tôn trọng mỗi người, bất kể những thành công của họ (người tàn tật, không thu nhập, vô gia cư...); quyền tham gia vào đời sống kinh tế của xã hội ». sự công bằng về kinh tế và xã hội;

· quyền được phát triển trí khôn và tự do của mình trong việc tìm kiếm và biết sự thật; 

· quyền được chia sẻ công việc sử dụng một cách khôn ngoan các tài nguyên vật chất của trái đất và qua công việc đó có được phương tiện để độ thân và cấp dưỡng cho những người phụ thuộc;

· quyền tự do tạo lập gia đình, nuôi nấng con cái thông qua việc thực thi một cách có trách nhiệm khả năng tính dục của mình. 

· Theo một nghĩa nào đó, nguồn gốc và sự tổng hợp các quyền này tự do tôn giáo, được hiểu là quyền được sống trong  chân lý đức tin của mình và phù hợp với phẩm giá siêu việt của con người”
.
 KẾT

Các ý tưởng viết ra, chỉ là một chút gì đó đang suy tư ... cũng chẳng sắc bén, hay đáng giá…
… nhưng là những thao thức khi nhìn đến thế giới, là nơi, phẩm giá con người đang bị chà đạp, bị hạ nhục... con người bị tước mất những quyền căn bản: quyền được sống, quyền tự do tôn giáo...  để từ đó, ngẫm suy tìm cho mình một hướng đi ... một hành động, dù chỉ là hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc biển đời hôm nay.
Gitanjali

R. Tagore

C hỗ này là thảm hoa để người đặt chân, 
nhưng người lại đứng đằng kia 
bên hàng hạ nhân tay trắng, 
khốn cùng, 
hèn mọn. 

Cho dẫu muốn cúi đầu chào người, 
lòng kính cẩn trong tôi cũng không thể chạm tới 
chỗ chân người đang ngừng nghỉ 
cùng những người tay trắng, 
khốn cùng, 
hèn mọn. 

Lòng kiêu ngạo chẳng bao giờ đi tới 
nơi người trong manh quần tả tơi, tấm áo đơn sơ 
đang cùng đi với những người tay trắng, 
khốn cùng, 
hèn mọn. 

Tim tôi chửa một lần tìm thấy đường đi 
dẫn đến nơi người đang bước 
cùng những kẻ lạc loài 
trong đám người tay trắng, 
khốn cùng, 
hèn mọn.

SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO TẠI Á CHÂU: 
CUỘC ĐỐI THOẠI MANG TÍNH NGÔN SỨ
Trong cuộc đối thoại này, 
Giáo hội không làm mất đi căn tính của mình, 
nhưng tìm cách để giải quyết vấn đề 
“Làm thế nào để các tôn giáo trở thành khả tín 
trong thời đại tục hoá này”.
Giuse Đinh Ngọc Thiện, TSMTC

DẪN NHẬP

Trong bối cảnh chung của Á châu, khi nói đến sự đa dạng văn hoá, chúng ta không thể không nói đến vấn đề tôn giáo tại lục địa này. Tôn giáo và văn hoá tại Á châu có thể nói thường đi đôi với nhau, nên văn hoá đa dạng thì tôn giáo cũng đa dạng và phức tạp không kém. Tại lục địa này, ngoài các tôn giáo lớn như Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Kitô giáo còn có nhiều tôn giáo và đạo lý triết học khác như Khổng giáo, Lão giáo, Thần đạo cũng như nhiều hệ thống tôn giáo bản địa và truyền thống
. Phần lớn dân số tại lục địa này là tín đồ của các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo
, và Giáo hội tại nơi đây chỉ là một nhóm thiểu số
. Tuy nhiên khi nói đến đa phức tôn giáo tại Á châu thì đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là một vấn nạn lớn, vì các nhóm tôn giáo ở đây, nhất là ở nam Á, cá nhóm tôn giáo đang xung đột với nhau. Nguy hiểm hơn nữa là các xung độ tôn giáo này đang nhắm đến tấn công các Kitô hữu ở đây.

Đây thật sự là một thách đố rất lớn và là một vấn đề quan trọng đối vớ sứ vụ của Giáo hội tại lục địa Á châu này. Ở đây có một câu hỏi được đặt ra: “Phải chăng thực tế này phủ nhận tiềm năng truyền giáo của Giáo hội? Câu trả lời được đưa ra là “không”. Vì chính nhờ thực tế này, Giáo hội được thúc bách “ý thức về căn tính, vai trò chứng nhân và sứ vụ của mình, để không là chủ thể đích thực mang các giá trị Tin Mừng, mà còn là chính con người Đức Kitô nữa”
 và theo lời cha Kolvenbach khẳng định: “[…] điều quan trọng là các Kitô hữu đã làm cho Đức Kitô và ‘sứ vụ tình yêu độc nhất vô nhị’ của Người chiếu toả ra ngoài chưa.” Như thế, Giáo hội tại Á châu này không thể dùng bạo lực để thực thi sứ vụ của mình được, nhưng nhất thiết phải đi đến một cuộc đối thoại với các tôn giáo bạn, đây là một trong ba mặt của cuộc đối thoại tại nơi đây
.

Trong cuộc đối thoại này, Giáo hội không làm mất đi căn tính của mình, nhưng tìm cách để giải quyết vấn đề “Làm thế nào để các tôn giáo trở thành khả tín trong thời đại tục hoá này?”
 Vì trong thời đại này, người Á châu đang đòi hỏi một kinh nghiệm về Thiên Chúa khác trước “Các dân tộc Á châu đòi hỏi một kinh nghiệm tôn giáo có thể đưa những giá trị nhân bản cũng như thần thiêng vào trong những thực tại trần thế.”
. Điều này cho thấy, tôn giáo tại Á châu này không bao giờ bị xem là không thích hợp, ngược lại tôn giáo được xem là thành phần toàn vẹn của văn hoá nơi đây
. Trước tình hình đó, Giáo hội được mời gọi làm nổi bật lên tính thánh thiêng của tôn giáo, không phải trong sự gượng ép nhưng trong tinh thần đối thoại và cởi mở. Giáo hội được mời gọi đối thoại với các tôn giáo khác để tìm ra những điểm chung mà các tôn giáo đều đang hướng tới. Đó chính là hướng con người về Thiên Chúa, quy chiếu tất cả về thánh ý Thiên Chúa, thực hiện tinh thần bất bạo động, sống tinh thần siêu thoát và thái độ ân cần, tôn trọng thiên nhiên
. Song song với việc đối thoại Giáo hội cũng muốn loan báo tin Mừng cho người khác, và thực hiện trong tinh thần đối thoại của Phúc Âm
.

Như vậy có thể nói được rằng Giáo hội Á châu liên lạc với các tôn giáo khác bằng một tinh thần đối thoại và cởi mở. Tất cả đều hướng tới đời sống tâm linh và sự phát triển của con người tên lục địa này.
1. Thách đố về sứ mạng của Giáo hội tại Á châu

Nếu như ngay từ đầu ta đã đề cập tới những lời hối thúc và cổ vũ của Giáo hội cho sứ mạng của mình trong thế giới, đồng thời ta cũng khẳng định rằng những yếu tố con người và bối cảnh cụ thể mới như là hồng ân cho sứ mạng của Giáo hội, thì ở đây, trong bối cảnh của Á châu, Giáo hội đã đang thực tế bước vào một vùng đất cụ thể và phải đối diện với những thách đố không thể tránh khỏi như đã trình bày sơ lược ở phần trên. Giám mục Luis Antonio Tagle
 khi đứng từ góc nhìn của Thượng Hội đồng Giám mục Á châu đã cho thấy 4 thách đố cơ bản của sứ vụ truyền giáo tại Á châu:

Thách đố đầu tiên chính là các Giáo hội Á châu được mời gọi có một lập trường khiêm tốn và sâu sắc về truyền giáo. Nói cách khác, các Giáo hội Á châu được mời gọi để trở về với cách thế mà chính Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng của Ngài. Thượng Hội đồng mời gọi mỗi người trong tư cách là nhà truyền giáo khi đứng trước những khó khăn của vùng đất này, hãy khiêm tốn để cho Đức Giêsu dạy dỗ, nhìn ngắm Ngài như nhà truyền giáo và được hoán cải. Chúng ta cần phải qua cuộc hoán cải để theo đường lối truyền giáo của Ngài. Bởi đây là sứ vụ của Đức Giêsu, tiên quyết đó là sứ vụ của Đức Giêsu chứ không phải của chúng ta hay của bất kỳ người nào khác.

Thách đố thứ hai là việc Giáo hội được mời gọi để tiếp nối ngay trong khi Đức Giêsu và sứ vụ của Ngài vẫn hiện diện. Làm sao để trong cuộc gặp gỡ này, sứ mạng của Đức Kitô được mặc lấy một nhục thể, được mặc lấy một hình thể có tính hiện đại đối với con người Á châu ? Ngay trong hành động của Thượng Hội đồng đã cho thấy một ý thức sâu xa về việc cử hành “tính Á châu của đức tin Kitô hữu”. Trong thánh lễ khai mạc và bế mạc Thượng Hội đồng, các phần trong thánh lễ được giao cho các Giáo hội khác nhau: Tin Mừng được công bố theo truyền thống Syro Malabar; Alleluia cử hành theo truyền thống Syro Malankara; dâng lễ vật được người Ấn Độ thực hiện theo vũ điệu tiến lùi của riêng họ; cuộc rước để đến gần đức Thánh cha mất 30 phút; lúc thánh hiến, các trinh nữ Ấn Độ múa nhảy với hoa và nến… và mọi người đều cảm thấy hạnh phúc về những khác biệt cùng được cử hành chung trong thánh lễ này. Cũng có thể nói, họ hạnh phúc vì phần nào đó thấy được hình ảnh Đức Kitô trong bản sắc riêng của mình.

Thách đố thứ ba thuộc về Kitô học, người Kitô hữu sống linh đạo Kitô của mình như thế nào. Thách đố này là thách đố cho chính đời sống nội tại người Kitô hữu khi bước vào trong  môi trường này. Và ở đây, Antonio Tagle cho thấy ý hướng của Thượng Hội đồng Giám mục là nhắm vào niềm tin của người Kitô hữu. Đóng góp độc đáo của người Kitô hữu trong vùng Á châu này chính là niềm tin của mỗi người vào Đức Kitô. Vì không ai có thể chia sẻ Đức Kitô như chúng ta. Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng nếu có điều gì đó chúng ta có thể nói với những người đang đặt ra những câu hỏi sâu xa về cuộc sống, thì câu trả lời của chúng ta phải là Đức Kitô và tất cả những gì Ngài dạy. Nhưng để có thể nói gì đó về Đức Kitô thì không phải là đơn giản. Chúng ta có thể hiểu và nói về Đức Kitô như thế nào giữa một thế giới có thật nhiều tôn giáo và cứu độ học như châu Á? Đây là thách đố đụng chạm đến căn tính Kitô hữu và chiều sâu tâm linh của mỗi người.

Cuối cùng, thách đố thứ tư đụng chạm đến cái nhìn và hành động của Giáo hội trước hiện thực của một xã hội mà Giáo hội đang tìm cách đi vào. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta nên đi vào và đem ơn cứu độ của Đức Giêsu dến  những lãnh vực nào của đời sống ở Á châu?
  Thượng Hội đồng cố gắng tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như trước hết là việc loan báo qua lời Chúa. Một số Giám mục đề nghị cách giải thích Thánh Kinh theo cách thức và văn hóa của người Á châu, một số khác lại đề nghị nên đi kèm theo việc loan báo về Lời là đời sống chiêm niệm
. Các giải đáp tiếp theo là sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương
, sự đối thoại, việc kiến tạo hòa bình
, và sau cùng là phát triển, thành lập và chuẩn bị những tác nhân truyền giáo
.

Có thể xem một vài lãnh vực đã được Thượng hội đồng nêu nên trong suốt khóa họp như là những giải đáp cụ thể cho Giáo hội Á châu. Cũng nhắc lại mong muốn của Đức Gioan Phaolô II trong tông huấn Ecclesia in Asia về việc Giáo hội trong công cuộc Phúc Âm hóa cần thiết phải đi sâu thật sâu vào những riêng tư của từng cá nhân những con người tại Á châu 
, và từ đây, nền thần học sứ vụ sẽ phải nghiêm túc nhìn thẳng vào mọi khía cạnh trong môi trường cụ thể này.

2. Mở ra cho gặp gỡ

Dưới quan điểm của Phan Đình Cho thì chiến lược mà Giáo hội đặt ra hiện nay cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại Á châu chính là hội nhập văn hóa cho đa dạng văn hóa và đối thoại liên tôn cho đa nguyên tôn giáo
. Nhưng ông cũng cho rằng có một cám dỗ nghiêm trọng trong việc hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn. Đó chính là việc loại bỏ dần những đặc trưng tôn giáo trong giáo lý, trong các thực hành luân lý cũng như trong các truyền thống đan tu. 

Khi nhấn mạnh đến khía cạnh hội nhập văn hóa, các nhà thần học
 cũng phần nào dựa theo tông huấn Ecclesia in Asia để trình bày những cách thức trong công việc này. Trước hết đó là sự hội nhập từ bên trong. Một sự chuyển biến theo kiểu bầu da mới mà Tin Mừng đã tiên báo, đòi hỏi một sự xét duyệt và thẩm định lại chính đời sống Giáo hội: (1) từ cơ cấu và kỷ luật; (2) việc nghiên cứu thần học và cách thức diễn tả Đức tin; (3) việc phụng vụ cũng như các hình thức phụng tự khác; (4) linh đạo và các mẫu gương thánh thiện. Ecclesia in Asia nhấn mạnh việc tìm hiểu sâu xa những yếu tố làm nên linh đạo và kinh nguyện gần gũi với tâm hồn châu Á
. 

Đường hướng thứ hai là hội nhập văn hóa từ bên ngoài. Đường hướng này nhấn mạnh vào đời sống và sứ điệp Kitô giáo cần phải góp phần thế nào cho sự tăng trưởng và làm phong phú văn hóa của mỗi dân tộc. Và giữa vô vàn những cách thế biểu lộ của Giáo hội, vẫn cần nhất là đời sống chứng tá và đối thoại
 – “Giáo hội chỉ đề nghị chứ không áp đặt bất cứ điều gì”.  Đây là nỗi bận tâm và ưu tư của cả hai vị cố Giáo hoàng Phaolô VI
 và Gioan Phaolô II
. Ngang qua Ecclesia in Asia, Đức Gioan Phaolô II cho thấy ngài muốn Giáo hội trong công cuộc Phúc Âm hóa cần thiết phải đi sâu thật sâu vào những riêng tư của từng cá nhân những con người tại Á châu này
. Nói theo kiểu của Roest Crollius thì giữa những con người trưởng thành và văn minh hôm nay, không có cách nào khác để truyền đạt một niềm tin riêng tư và sâu thẳm cho bằng con đường tiếp xúc cá nhân với lòng tôn trọng sâu xa những xác tín cá nhân của người khác. Tuy nhiên, nhà thần học này cũng lưu ý về một sự tinh tế trong việc phân định tâm linh của chúng ta, những con người đang phục vụ cho sứ vụ của Nước Thiên Chúa. Và để làm được như thế, chắc chắn là phải cần đến một sự trưởng thành toàn diện nơi những nhà truyền giáo hôm nay. 

Đường hướng thứ ba được quan tâm chính là vai trò của các Giáo hội địa phương. Đây là đường hướng không tập chú vào cơ cấu hay kỷ luật, nhưng là quan tâm đến môi trường sống và hoạt động mục vụ của các Giáo hội địa phương. Một mô tả về những kiểu Giáo hội này được Liên Hội đồng Giám mục Á châu năm 1947 nhắc tới:

Giáo hội địa phương là một Giáo hội nhập thể trong lòng dân tộc, một Giáo hội bản xứ và hòa nhập. Và một cách cụ thể, điều này có nghĩa là một Giáo hội đối thoại không ngừng, khiêm tốn và yêu thương với những truyền thống, những nền văn hóa và các tôn giáo sống động – tóm lại, với tất cả những thực tại cuộc sống của dân tộc, nơi ấy Giáo hội cắm rễ cách sâu xa và hân hoan đón nhận lịch sử và cuộc sống của dân tộc ấy làm của mình. Giáo hội ấy tìm cách chia sẽ bất cứ điều gì thực sự thuộc về dân tậc ấy, như là: các ý nghĩa và giá trị, những khát vọng, tư tưởng và ngôn ngữ cũng như nghệ thuật, thậm chí ngay cả những khiếm khuyết và những thất bại, nhờ đó, tất cả cũng được chữa lành. Vì chính Con Thiên Chúa đã đón nhận tình trạng sa ngã, yếu đuối của con người (ngoại trừ tội lỗi), hầu Người có thể thực sự lấy đó làm của mình và cứu độ họ qua mầu nhiệm phục sinh của mình.

Và điều quan trọng đi liền với tiến trình hội nhập, mà thậm chí còn quan trọng hơn, phải là sự dấn thân cho sự giải phóng và thăng tiến con người. Nếu thực tại châu Á là nơi mà văn hóa và tôn giáo cộng sinh một cách sống động và tương tác lẫn nhau trong sự phức tạp của lịch sử và hiện đại, thì vấn đề hội nhập hay đối thoại không thể tách khỏi và càng không thể làm ngơ nhiệm vụ giải phóng và thăng tiến con người. Chẳng hạn khi đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo ở Ấn Độ hiện nay, không thể nào chỉ giới hạn nền văn hóa của giới thượng lưu, các loại kinh điển hay các nghi lễ của Ấn giáo, song còn phải nhất thiết quan tâm đến tiếng nói của những người sống bên lề xã hội, những nỗi khổ đau của giai cấp Dalit và các bộ lạc
. Đây là điều hết sức quan trọng cho tâm thức sứ mạng của Giáo hội, cách riêng các nhà truyền giáo. Và phải nói chắc như Đức Gioan Phaolô II rằng công cuộc Phúc Âm hóa cần thiết phải đi sâu thật sâu vào những riêng tư của từng cá nhân những con người tại Á Châu. Những cá nhân đây phải được hiểu là không thể làm ngơ hay kiểu “tạm thời khất lại” đối với bất kỳ ai hay bất kỳ thành phần nào bé nhỏ nào trong xã hội. Câu chuỵên về chiên và dê trong ngày phán xét cho thấy Thiên Chúa quan tâm trước hết tới những con người, những thành phần nhỏ bé và đau khổ bên lề xã hội.

Việc đối thoại liên tôn cũng là một thách đố không nhỏ cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội tại Á Châu. Tuyên Ngôn Nostra Aetate
 của Công Đồng, một lần nữa được Đức Gioan Phaolô II diễn giải lại trong tông huấn Giáo hội tại Á Châu:

Khi đã nhấn mạnh về sự cần thiết của sự đối thoại liên tôn để tiến tới một đức tin vững mạnh trong Đức Kitô, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng nói tiếp về sự cần thiết phải đối thoại bằng cuộc sống và con tim (dialogue of life and heart). Môn đệ Đức Kitô phải có tấm lòng hiền lành và khiêm nhượng của Thầy mình, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, không bao giờ có thái độ hạ cố, khi gặp những đối tác trong cuộc đối thoại (x. Mt 11,29). "Những liên hệ liên tôn được phát huy tốt nhất trong khung cảnh cởi mở với những tín hữu khác, một thái độ saün sàng lắng nghe, ước muốn kính trọng và hiểu biết kẻ khác trong sự khác biệt của họ. Để đạt được tất cả điều đó, cần phải thương yêu kẻ khác. Điều đó phải dẫn đến sự hợp tác, hoà hợp và làm giàu cho nhau."

Ngài xem đó là Hiến chương về đối thoại liên tôn của thời đại chúng ta. Ngài cũng nhắc lại những gì thiết yếu đã nói trong văn kiện Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc
. Đó là:

Không thể loại bỏ các nguyên tắc
, cũng không nên chủ trương hoà giải giả tạo (irenicism), nhưng ngược lại, phải làm chứng lẫn cho nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường tìm kiếm và sống kinh nghiệm tôn giáo, và đồng thời loại bỏ được những tiên kiến, bất bao dung và hiểu lầm. Chỉ những người có đức tin Kitô giáo trưởng thành và xác tín, mới có tư cách dấn thân vào việc đối thoại liên tôn chân chính. Chỉ những Kitô hữu được dìm sâu vào trong mầu nhiệm Đức Kitô và sống hạnh phúc trong cộng đồng đức tin của họ, mới có thể dấn thân vào việc đối thoại liên tôn, mà tránh được sự liều lĩnh không đáng và có hy vọng hái được hoa quả tích cực. Do đó, điều quan trọng tại Á Châu là cung cấp những kiểu mẫu xứng hợp
 cho cuộc đối thoại liên tôn -Phúc âm hoá trong đối thoại và đối thoại để Phúc âm hoá- và sự đào tạo xứng hợp cho những ai dấn thân vào đó.

Như vậy, công cuộc đối thoại ngay tại vùng đất Á châu này cũng có đầy những đòi hỏi không hề đơn giản đối với Giáo hội. Để có thể có những sứ đồ Đức Giêsu trưởng thành trong niềm tin chắc hẳn Giáo hội phải đầu tư cũng như chuẩn bị rất nhiều. Nó đòi hỏi canh tân nội tâm về đức tin và đời sống Kitô giáo cũng như một sự dấn thân không mệt mỏi nơi chính Giáo hội – những môn đệ ngày hôm nay của Đức Giêsu giữa lòng châu Á. Đối thoại như thề nào cũng đều phải đi được tới hiệp thông là khía cạnh thiết yếu của sứ mạng Giáo hội. 

Và một điều mà Giáo hội Á châu không được quên dù là trong hội nhập hay đối thoại, đó là nếu việc “mở ra cho gặp gỡ” giống như một hành trình ra đi, thì Giáo hội cần phải luôn ý thức sự ra đi đó là ra đi trong sự soi rọi của Ba Ngôi. Chính mầu nhiệm Ba Ngôi trong một Chúa sẽ là một lý giải và hy vọng cho Giáo hội trước một vùng đất đầy những khác biệt như Á châu.

Một khía cạnh khác mà thần học sứ vụ cũng cần quan tâm là vấn đề đa phức tôn giáo và đa nguyên tôn giáo, với trình bày của Edgar G. Javier, đã đang nan giải trên thực tế của lục địa này.

Các nhóm tôn giao đang xung đột với nhau. Ở Nam Á, đây là vấn đề quan trọng. Amaladoss đã liệt kê các trường hợp sau đây: 

Tại Ấn Độ, các cuộc bạo động giữa Ấn giáo và Hồi Giáo đã diễn ra hơn 70 năm nay. Và gần đây, tín đồ Ấn giáo bản thủ đã tấn công các Kitô hữu. Tại Pakistan và Bangladesh, phần đông tín đồ Ấn giáo là dân nhập cư. Tại Pakistan, những luật chống phạm thượng dường như nhắm đến các Kitô hữu. Tại Sri Lanka, cuộc nội chiến đang diễn ra trên bình diện sắc tộc lẫn tôn giáo. Tại Myanmar, các cuộc xung đột giữa chính phủ với các nhóm phiến poạn Karen cũng bắt nguồn trên hai bình diện sắc tộc và tôn giáo.

Tại Đông Nam Á, chúng ta cũng thấy nhiều trường hợp tương tự. Tại Philippines, lâu nay vẫn xảy ra các cuộc xung đột vũ trang giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tại Indonesia cũng xảy ra các cuộc xung đột tương tự giữa Kitô giáo và Hồi giáo.

Xung đột tôn giáo là một trong những hệ quả của đa phức và đa nguyên tôn giáo. Tuy nhiên, G. Javier cũng cho thấy đa nguyên luôn đi kèm với thái độ vô tín và hoài nghi các hệ thống niềm tin cũng như các hệ thống giá trị, nhưng không lọai trừ niềm tin cũng như các giá trị.

3. Người châu Á cùng với sứ vụ của Giáo hội

Tương quan về kinh tế xã hội, hoàn cảnh nghèo đói dai dẳng và sự khai thác bóc lột dân chúng là những sự việc đáng lo lắng nhất. Tại Á châu có hàng triệu người bị áp bức, qua bao thế kỷ bị đặt bên lề xã hội về mặt kinh tế, văn hoá và chính trị, sự nghèo đói và khai thác bóc lột người phụ nữ vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Phụ nữ mù chữ nhiều hơn đàn ông; và trẻ gái bị giết khi còn là thai nhi hoặc sau khi ra đời xem ra cũng nhiều hơn. Cũng có hàng triệu người bản xứ hay dân bộ lạc khắp vùng Á châu đang sống biệt lập về mặt xã hội, văn hoá và kinh tế khỏi tầng lớp dân đang thống trị…

Tuy nhiên về các giá trị khác, người châu Á càng ngày càng ý thức về nhân phẩm và các quyền của mình và quyết tâm hơn để gìn giữ nó. Dân Á châu hãnh diện về các giá trị tôn giáo và văn hoá của mình, như yêu mến sự thinh lặng và chiêm ngưỡng, sự đơn sơ, hài hoà, quên mình, bất bạo động, chăm chỉ làm việc, kỷ luật, sống mộc mạc, khao khát hiểu biết và tìm kiếm triết lý. Họ quý trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, lòng trắc ẩn đối với mọi sinh vật, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, đàn anh và tổ tiên, và một ý thức cộng đồng cao độ. Đặc biệt, họ coi gia đình là nguồn sống ban sức mạnh, một cộng đồng liên kết chặt chẽ có một cảm thức mạnh mẽ về tình liên đới. Các dân tộc Á châu nổi tiếng có tinh thần bao dung tôn giáo và sống chung hoà bình. Tuy không phủ nhận rằng còn có những sự căng thẳng chua xót và những xung đội dữ dội, nhưng có thể nói rằng châu Á thường tỏ ra có một khả năng thích nghi đặc biệt và cởi mở tự nhiên đối với nền phong phú các dân tộc, giữa tình trạng đa nguyên tôn giáo và văn hoá.

Đây là những giá trị căn bản của con người Á châu. Việc nhận định rõ ràng những điểm này sẽ giúp Giáo hội khám phá được những đóng góp to lớn của cộng đồng người Á châu cho công cuộc loan bán Tin Mừng, đồng thời cũng cho Giáo hội có một hướng đi cụ thể trong việc phục vụ cộng đồng các dân tộc sống tại vùng đất này.

Đường lối cho sứ vụ của Giáo hội tại đây được Thượng Hội đồng nghiên cứu cẩn thận và hướng dẫn khá rõ ràng, cụ thể. Từ tầm nhìn mà Đức Thánh cha đặt ra
, Thượng Hội đồng không ngừng ưu tư về sứ vụ yêu thương và phục vụ của Đức Giêsu tại Á châu: làm sao để cho họ được sống và sống dồi dào ân thánh Tin Mừng
. Và trong điều kiện các Giáo hội Á châu cần phát triển những nỗ lực tôn giáo mới cho bối cảnh Á châu, Thượng Hội đồng cũng như cách riêng với mỗi đại biểu đều cho thấy cách tiếp cận của công cuộc rao giảng Tin Mừng cần khởi đi từ chính những đặc trưng từ con người và văn hóa sống của họ.

Thượng Hội đồng trước tiên muốn mỗi nhà truyền giáo trong sự ra đi của mình phải khởi đi từ một nền linh đạo truyền giáo sâu xa, bắt nguồn từ Đức Giêsu, nhấn mạnh cách đặc biệt tới lòng trắc ẩn, liên đới với người nghèo và người đau khổ
 - một sự trắc ẩn, quan tâm đến từng cá nhân con người trong đó. Thượng Hội đồng nói rằng với người Á châu, Đức Giêsu hoàn toàn có thể được biết đến với tư cách cá nhân qua những kinh nghiệm của con người hơn là học thuật. Và tính khả hữu của nhà truyền giáo nằm ở chỗ bản tính là người nam người nữ, sống đơn giản và sâu sắc hơn là một học giả.
 Giám mục Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, người Indonesia, cho biết rằng: ở Á châu, người ta tin vào điều mình nhìn thấy, người ta đánh giá những con người và những tương quan hơn là học thuyết; cho nên trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, Giáo hội nên học biết người ta đánh giá con ngưởi và những mối tương quan như thế nào… và ngài chỉ ra rằng chính những đặc trưng châu Á này là lời mời gọi đầu tiên để Giáo hội bắt đầu sứ vụ của mình.
 Cũng trong tầm nhìn đó, Hồng y Joseph Mary Phạm Đình Tụng vạch ra cho thấy yếu tố đối thoại tại châu Á phải là đối thoại về cuộc sống và không được phòng thủ với bất kỳ ai. Ngài cho thấy một chứng nhân cụ thể là Mẹ Têrêsa Calcutta, chính bằng cách đó, mẹ đã chỉ cho Giáo hội con đường đối thoại với Ấn giáo cũng như với tất cả các tín đồ các tôn giáo khác tại Á châu này.

Thượng Hội đồng cũng không ngần ngại đề nghị những sáng kiến mới về truyền giáo cho bối cảnh cụ thể tại Á châu này. Một trong những sáng kiến quan trọng và được quan tâm đặc biệt nhất là việc khuyến cáo mọi Giáo hôi địa phương ở châu Á, nơi nào chưa có, nên thành lập các tu đoàn tông đồ truyền giáo
, có đặc tính là dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ Ad Gentes, Ad Exteros, và Ad Vitam. Bên cạnh đó Thượng Hội đồng cũng tái khẳng định lại vai trò của từng người Kitô hữu, dù thuộc thành phần nào, lứa tuổi nào
.

Người nữ tại Á châu cũng là điều Thượng Hội đồng quan tâm lưu ý đến cho các Giáo hội. Khi suy nghĩ về hoàn cảnh người nữ trong xã hội Á châu, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng ghi nhận rằng việc gây ý thức cho người nữ về nhân phẩm và quyền lợi của họ là một dấu chỉ thời đại có ý nghĩa nhất
.

Mặc dầu không trực tiếp đề cập đến cộng đồng người Á châu, nhưng mô hình Evangelii Nuntiandi cũng gióng lên một sứ diệp về việc giải phóng con người:

Giữa việc truyền bá phúc âm hoá và việc thăng tiến của con người - việc phát triển và giải phóng - thực sự có những liên hệ sâu xa.
Các dân tộc đang tận lực gắng sức và chiến đấu để thắng vượt những gì áp buộc họ cứ phải sống bên lề cuộc đời: như đói khát, bệnh tật kinh niên, nạn mù chữ, bần cùng, những bất công nơi các liên hệ quốc tế và nhất là nơi những giao dịch về thương mại, những trường hợp tân thực dân về kinh tế và văn hoá đôi khi cũng dữ tợn như chủ nghĩa thuộc địa cũ. Như các vị giám mục lập đi lập lại, Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo việc giải phóng cho triệu triệu con người, trong đó nhiều người là con cái của Giáo hội - có nhiệm vụ tiếp tay giúp vào việc chào đời của cuộc giải phóng này, giúp vào việc làm chứng cho nó, giúp vào việc bảo đảm đạt thành nó.

Giáo hội chắc chắn lấy làm quan trọng trong việc xây dựng những cơ cấu nhân bản hơn, chính trực hơn, tôn trọng nhân quyền hơn, ít bị đàn áp và cầm buộc hơn, thế nhưng, Giáo hội cũng nhận thức  rằng, các cơ cấu hay nhất và những tổ chức lý tưởng nhất chẳng bao lâu sẽ trở thành vô nhân bản, nếu những bản năng vô nhân bản của tâm can con người không được lành mạnh hoá, nếu những ai sống trong những cơ cấu này, hay những ai quản trị chúng, không chịu hoán cải cõi lòng và quan niệm của mình.

Toàn bộ chương VI của Ecclesia in Asia mở ra như một hướng đi của nền thần học sứ vụ tại Á châu tiếp tục nhắm đến đến sự phục vụ của Giáo hội đối với sự thăng tiến con người. Á châu được mô tả với những hạn chế về quyền con người và vì lý do tôn giáo (số 33), nghèo khổ về mặt kinh tế (số 34), văn hóa sự chết và loại trừ (số 35). Hoàn cảnh đó tạo nên hằng triệu người nghèo, trẻ em bị bóc lột, phụ nữ bị đối xử như nô lệ, các người tị nạn, di dân, người thổ dân, những người không được chăm sóc về y tế. Việc bảo vệ nhân quyền và cổ võ công lý là một thách đố "không thể tránh và không thể khước từ" đối với Giáo hội. Phương tiện để thực hiện điều đó là dạy bảo về học thuyết xã hội của Giáo hội ; tạo sự liên đới mới giữa các quốc gia giàu và quốc gia kém phát triển (số 32) ; dấn thân trong việc giáo dục và y tế với một "căn tính Kitô giáo rõ rệt" (số 37) ; nỗ lực tìm kiếm hòa bình trên phương diện liên tôn giáo và quốc tế (số 38). Ðức Thánh Cha nhắc đến "những đau khổ của nhiều người dân tại một số nước ở Á châu mà do những hệ lụy khác nhau, phải thiếu thốn các tiện nghi căn bản để sống". Ngài kêu gọi những người có trách nhiệm hãy tìm kiếm "một giải pháp thích đáng cho sự khủng hoảng" (số 38). Ngài vạch ra cho Giáo hội những dấn thân trong thế giới toàn cầu hóa, khuyến khích giáo dân tìm kiếm "những qui tắc đạo đức và pháp lý để đảm bảo "sự toàn cầu hóa mà không gạt một số người ra ngoài lề" (số 39) ; để giảm bớt nợ nần quốc tế, bằng cách kêu gọi các chính phủ chủ nợ diệt trừ nạn tham nhũng (số 40) ; bảo vệ môi sinh ; dấn thân cho công lý là một khía cạnh của sự thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực (số 41).

4. Hướng tới Ơn cứu độ

Đây là một thực tại trung tâm của Tin Mừng tại Á châu, thực tại này đặt câu hỏi cho chính Giáo hội. Chúng ta có thể hiểu và nói về ơn cứu độ nơi Đức Kitô như thế nào giữa một thế giới có thật nhiều tôn giáo và cứu độ học như Á châu?

Khi cố gắng trình bày về mầu nhiệm Ơn cứu độ cho mọi người, Giáo hội và các nhà truyền giáo học trong Giáo hội khởi đi ít nhất từ hai chân lý căn bản đó là: Thiên Chúa không kết tội ai về điều mà họ không có trách nhiệm; và Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. G. Stellin tiếp tục triển khải đường hướng chủ đạo này để cho thấy: vì Thiên Chúa không kết tội ai về điều mà người đó không có trách nhiệm, nên cũng chẳng thể coi một ai đó là tội nhân chỉ vì họ sinh ra trong truyền thống tôn giáo Phi châu hay Á châu, hoặc trong Thần đạo, Ấn giáo hay Phật giáo… và vì Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ
 chính là tín điều về ơn cứu độ phổ quát nơi Thiên Chúa
, nên Ngài không ngần ngại ban cho hết các con cái của mình những phương tiện đầy đủ để được cứu độ, những phương tiện này nằm ngay trong môi trường lịch sử và văn hóa mà người đó đang sống
. Chính trong khung cảnh của lịch sử và văn hóa Á châu này, Giáo hội có một niềm tin vững vàng vào sự hoạt động năng động của Chúa Thánh Thần. Điều này được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II, đại diện cho Giáo hội hoàn vũ, xác tín và tái khẳng định trong tông huấn cùa ngài: 

Giáo hội xác tín rằng tự sâu trong lòng dân chúng, trong các nền văn hoá và tôn giáo tại Á châu, có một cơn khát "Nước Hằng sống" (x. Ga 4,10-15), một cơn khát chính Thần Khí đã tạo ra. Và xác tín chỉ mình Đức Giêsu Cứu Thế mới có thể thoả mãn trọn vẹn. Giáo hội trông chờ Chúa Thánh Thần tiếp tục chuẩn bị các dân tộc Á châu vào cuộc đối thoại cứu độ với Đấng Cứu Thế của mọi người. Được Thần Khí hướng dẫn trong sứ vụ phục vụ và tình yêu, Giáo hội có thể trao tặng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và các dân tộc tại Á châu khi họ đi tìm cuộc sống viên mãn. Chỉ trong cuộc gặp gỡ đó, mới gặp được nguồn Nước Hằng Sống vọt đến sự sống đời đời, nghĩa là, sự hiểu biết một Thiên Chúa duy nhất và Đức Giêsu Kitô mà Người đã sai đến (x. Ga 17,3).

Trong mục này ta tạm thời đừng lại ở niềm xác tín về Ơn cứu độ. Còn câu trả lời sẽ phải là sự tích hợp, một cái nhìn tổng quát, chính những hằng số về sứ vụ được trình bày trong toàn bộ bài viết này. 
5. Giới thiệu Đức Kitô

Các Giám Mục Á châu nhắc đến các khó khăn khi rao giảng Đức Giêsu như Đấng Cứu độ duy nhất. Trong Hội nghị, hoàn cảnh được diễn tả như sau: 
Một số người theo các tôn giáo lớn tại Á châu, không có vấn đề gì khi chấp nhận Đức Giêsu như một hiển hình của Thần Thánh hay Đấng Tuyệt Đối, hay là một minh chủ. Nhưng đối với họ thật khó mà công nhận Người như một hiển hình duy nhất của Thiên Chúa. 

Thật thế, nỗ lực chia sẻ ơn huệ đức tin vào Đức Giêsu như Đấng Cứu Độ duy nhất, gặp đầy dẫy những khó khăn về phương diện triết học, văn hoá và thần học, đặc biệt trong ánh sáng của những niềm tin của các tôn giáo lớn tại Á châu, đan kết sâu xa với các giá trị văn hoá và những lối nhìn riêng biệt về thế giới. Nhưng các Nghị Phụ Thượng Hội đồng cũng nhìn nhận hoạt động của Thần Khí trong các xã hội, văn hoá và tôn giáo Á châu, nhờ đó mà Chúa Cha chuẩn bị tâm hồn cho các dân tộc Á châu đón nhận đầy đủ sự sống trong Đức Kitô.
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Như vậy sứ vụ rao giảng Đức Giêsu theo một cách thức làm cho các dân tộc Á châu được đồng hoá với Người, đang khi vẫn trung thành với giáo thuyết thần học của Giáo hội và với những nguồn gốc Á châu của mình, sứ vụ đó là một thách đố tột bậc.

Phát biểu của Giám mục Ramon B. Villena, người Philippines, trong Thượng Hội đồng có lẽ là một ý tưởng hay trước các vấn nạn về Đức Giêsu được đặt ra tại vùng đất phức tạp này. “Đức Giêsu được sinh ra tại châu Á. Tin Mừng cũng được viết tại châu Á. Bằng đời sống chứng nhân, chúng ta truyền giáo cho người châu Á để họ có thể nói: ‘Đức Giêsu đã trở lại Á châu’”.

Điều có thể tác động đến người Á châu để đi tới một sự hoán cải tâm trí phải đến từ một kinh nghiệm sống thực tế. Cũng vậy, để người châu Á để họ có thể nói: ‘Đức Giêsu đã trở lại Á châu’ đòi hỏi Giáo hội phải cho họ những kinh nghiệm thực tế mà họ có thể nhận diện sự hiện diện của Đức Giêsu. Như Thượng Hội đồng đã vạch ra cho thấy trong bối cảnh và con người Á châu, những tác động từ kinh nghiệm sống thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Cái quan trọng hơn cả về lời loan báo Tin Mừng tại Á châu này trước hết phải là đời sống chứng tá sâu xa với tình yêu thương, sự quan tâm, lòng trắc ẩn, trong thái độ khiêm tốn lắng nghe của nhà truyền giáo, đúng hơn là của bất kỳ ai ý thức bản thân mình là Kitô  hữu, là người có sứ mạng và có trách nhiệm về sứ mạng.

Làm chứng về Đức Giêsu Kitô là công việc phục vụ cao cả nhất mà Giáo hội có thể trao tặng cho các dân tộc Á châu, bởi vì việc đó đáp ứng với sự ước mong sâu xa của họ được gặp Đấng Tuyệt Đối, và nó cũng vén mở những chân lý và những giá trị bảo đảm sự phát triển toàn diện con người.

Vì ý thức sâu xa đến tính phức tạp của rất nhiều hoàn cảnh khác nhau tại Á châu, và phải "nói sự thật trong tình bác ái" (Ep 4,15), nên Giáo hội loan báo Tin Mừng với lòng kính nể và tôn trọng đầy yêu thương đối với thính giả của mình. Việc loan báo mà tôn trọng các quyền của lương tâm thì không xúc phạm tự do, bởi vì đức tin luôn đòi hỏi một sự đáp trả tự do về phía cá nhân. Tuy nhiên sự kính trọng không loại đi sự cần thiết phải rao giảng công khai Tin Mừng trong sự toàn vẹn của nó. Cách riêng trong bối cảnh nhiều nền văn hoá và tôn giáo tại Á châu, phải nêu rõ rằng "không phải sự kính nể và tôn trọng các tôn giáo này, cũng không phải tính phức tạp của các vấn đề nẩy sinh, là một lời mời gọi Giáo hội rút lui khỏi sự rao giảng Đức Giêsu cho những người không Kitô hữu này". 

Các Nghị phụ Thượng Hội Đồng ý thức rõ về nhu cầu khẩn khiết của Giáo hội tại Á châu, muốn trình bày mầu nhiệm Đức Kitô cho các dân tộc mình, theo những kiểu mẫu văn hoá và cách suy nghĩ của họ. Nhưng sự chấp nhận đức tin của một con người phải được đặt nền tảng trên một sự hiểu biết chắc chắn về con người Đức Giêsu.
 

Việc trình bày Đức Giêsu Kitô là một Đấng Cứu Độ duy nhất, cần phải theo một khoa sư phạm, từng bước dẫn đưa dân chúng đến việc đón nhận trọn vẹn mầu nhiệm. Rõ ràng là việc loan báo Tin Mừng lần đầu tiên những người không Kitô hữu, và việc rao giảng Đức Giêsu tiếp theo đó cho những kẻ tin, phải khác nhau trong cách tiếp cận. Trong lần loan báo đầu tiên, chẳng hạn, "có thể trình bày Đức Giêsu Kitô như sự hoàn thành những khát vọng được diễn tả trong các thần thoại và văn học dân gian của các dân tộc Á châu". Nói chung, phương pháp kể truyện, quen thuộc với văn hoá Á châu, thì đáng được dùng ưu tiên.  Các Nghị Phụ lưu ý, Giáo hội phải cởi mở với những phương cách mới và gây ngạc nhiên, nhờ vậy mà gương mặt Đức Giêsu có thể được trình bày tại Á châu.
5. Một “Thế Giới Mới” – một cái nhìn cánh chung
[image: image30.jpg]



Câu hỏi được đặt ra là khi nào thì vương quyền của Thiên Chúa ngự trị hoàn toàn ? Và Giáo hội tham dự vào tiến trình này như thế nào ?

Cuối cùng, công cuộc truyền giáo phải tất yếu dẫn tới điểm này: Nước Thiên Chúa, hay Vương quốc Thiên Chúa, hay Vương quyền Thiên Chúa, trước hết, là ở ý nghĩa hoàn toàn thần học.
 Mọi người đều được Giáo hội mời gọi, nhưng không phải là mời gọi để đến với Giáo hội, mà là đến với Nước Thiên Chúa. Giáo hội tự thân tồn tại cũng là tồn tại cho Vương quốc này. Ngang qua Công đồng Vaticano II, Giáo hội đặt hy vọng vào tất cả những ai ý thức mình là Kitô hữu, là những người mang trong mình niềm hy vọng vô biên trong tình yêu thương của Thiên Chúa, biết cách và rộng tay trao cho con người đương thời hay hậu thế niềm tin và niềm hy vọng sống
. Giáo hội đặt hy vọng vào các con cái của mình, không phải vì Giáo hội không thể trả lời cho ngày của Vương quyền Thiên Chúa, nhưng vì Nước Thiên Chúa là sự hoạt động của Ngài trong dòng lịch sử để biến đổi tạo vật. Và Giáo hội hy vọng niềm tin cùng niềm hy vọng sẽ là tiền đề cho ngày nhân loại gặp thấy Nước ấy. Hy vọng này căn cứ trên bản chất con người vốn được định nghĩa như một kẻ biết mở lòng ra đến với tha nhân và Thiên Chúa – Đấng Siêu Việt - để  có thể thấy được chính mình đang phản chiếu trong đó. Mà kinh nghiệm cho thấy sự cởi mở vốn chỉ được hoàn thành khi con người sống trong một cộng đồng bằng tương quan mật thiết với niềm tin và hy vọng.

Đàng khác, Thánh Thần lại hiện diện trong lòng của mỗi con người, đồng thời hiện diện năng động trong văn hóa và lịch sử của các dân tộc
 để mời gọi con người, trong văn hóa và lịch sử của mình, cộng tác với Thánh Thần để nhân hóa và giải phóng các hình thức hiện diện của văn hóa và lịch sử như suy tư, truyền thống và tập quán…Qua đó ta thấy được Vương quốc Thiên Chúa trải rộng khắp thế giới chứ không giới hạn nhỏ bé trong Giáo hội. Nên sự hoàn thành Nước Thiên Chúa tại trần gian này chỉ có thể tìm thấy được trong nỗ lực của con người tìm kiếm ý nghĩa thế giới. 

Đối với người Á châu, cần thiết phải minh chứng mà trong đó, Giáo hội phải cho thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trên đường hy vọng, tìm kiếm, khám phá thực tại thế giới.

Vậy, khi rao giảng việc giải phóng và liên kết mình với những ai đang hoạt động và chịu khổ vì việc rao giảng, Giáo hội nhất định không muốn giới hạn sứ vụ của mình vào lãnh vực tôn giáo mà thôi (…), và không chịu thay thế việc loan báo vương quốc, bằng việc loan báo những thể thức giải phóng thuộc về nhân loại; Giáo hội còn nói lên rằng, việc đóng góp của Giáo hội vào việc giải phóng sẽ không trọn vẹn, nếu Giáo hội lơ đãng trong việc loan báo ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.
 
KẾT LUẬN

Khi tìm hiểu về sứ vụ truyền giáo tại Á châu, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng sứ vụ của Giáo hội là truyền giáo. Sứ vụ này cần đi vào trong những miền đất, những địa phương với những con người cụ thể. Chính khi Giáo hội thực thi sứ vụ cách cụ thể như vậy, Giáo hội thường gặp phải không ít những khó khăn từ chính những nơi đó. Những khó khăn hiện nay mà Giáo hội nơi lục địa này đang gặp phải, với những vấn đề về đa nguyên, đa tôn giáo, đa sắc tộc, đa văn hoá. Chúng thực sự là những rào cản trong việc đem Tin Mừng cứu độ đến cho lục địa này. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể làm cho bước chân truyền giáo của Giáo hội bị dừng bước hay bị huỷ bỏ ở nơi đây. Ngược lại, Giáo hội đã tìm ra những phương thế thích hợp cho công việc này, Giáo hội đã thích ứng với các nền văn hoá, đi sâu vào lòng các dân tộc bằng cách hội nhập văn hoá và đối thoại với các tôn giáo khác trong sự cởi mở
. Giáo hội đã có những bước tích cực để hoà nhập và đi tìm những cách thức để có thể gặp gỡ với các nền văn hoá đó, vì Giáo hội không mang tính thụ động, nhưng mang tính chất đối thoại và mang tính nhập thể trong lòng dân tộc để trở thành Giáo hội địa phương
. Chính Giáo hội này không ngừng đối thoại trong khiêm tốn và yêu thương những truyền thống, những nền văn hoá và các tôn giáo sống động.

Tuy nhiên, để sứ vụ của Giáo hội đạt được kết quả thì sứ vụ này nhất thiết cần đến sự cộng tác của chính những con người cụ thể nơi đây. Vì chính những con người này đã và đang sống trong nền văn hoá, sống cùng các tôn giáo bạn, nên họ có thể hiểu được những khó khăn mà Giáo hội đang vấp phải, đồng thời cũng có thể tìm ra những phương thế cụ thể để sứ vụ của Giáo hội có thể thành công nơi lục địa này. Vì thế, các Kitô hữu thuộc mọi tầng lớp đều được mời gọi và trao cho nhiệm vụ “làm chứng cho thế gian về đời sống Kitô giáo và thể hiện những giá trị của Nước trời.”
 Cách đặc biệt, các Kitô hữu sống đời dâng hiến, những người sống ơn gọi theo chân Đức Kitô chính là những cộng tác viên đắc lực nhất cho sứ vụ của Giáo hội. Đó chính là chúng ta. Chúng ta được Đức Kitô cũng như Giáo hội mời gọi trở thành chứng nhân của Tin Mừng cho lục địa của mình, để qua đó người châu Á có thể nói “Chúa Giêsu đã trở lại Á châu”.
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Gitanjali

R. Tagore
Thời gian cuộc hành trình tôi đi 
thì dài và đường đi cũng thế. 
Tôi ra xe lúc trời vừa tảng sáng, 
ruổi rong qua bao thế giới hoang vu, 
dấu chân in trên nhiều vì sao và hành tinh.

Đây là cuộc ra đi xa xôi nhất, 
cuộc ra đi dẫn tôi đến bên người; 
cuộc tập dượt phức tạp nhất chính là cuộc tập dượt 
đưa tới vẻ giản đơn tột cùng của một hòa âm. 

Trước khi về tới nhà mình, 
lữ khách đã phải gõ cửa biết bao căn nhà xa lạ; 
lữ khách phải lang thang qua bao thế giới bên ngoài 
cuối cùng mới đến miếu thất sâu thẳm bên trong. 

Mắt tôi đã lang thang khắp bốn phương trời 
trước khi tôi nhắm mắt lại và nói: 
“Mình đến nơi rồi!”
Câu hỏi và tiếng kêu: “Ồ, nơi nao?” 
biến tan thành ngàn suối lệ, 
nhận chìm thế giới dưới sóng xác tin: 
“Ta tới rồi đây”.
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